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Thay lời giới thiệu 


Trong kinh “Không Gì Chuyển Hướng” 
(Apannaka sutta, Trung Bộ 60), Đức Phật nói: 

“Người có Chánh kiến đưa đến có chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh hạnh, thân hành chánh, 
khâu hành chánh, ý hành chánh, là người chấp trì 
pháp “Không Gì Chuyển Hướng” một cách đúng 
đăn, biết có nhân duyên sanh cõi Dục, có nhân 
duyên sanh cõi Sắc, có nhân duyên sanh cõi Vô sắc 
nên finh tấn đoạn trừ 5 triển cải, ly dục ly ác bắt 
thiện pháp để chứng và trú Sơ thiên, Nhị thiên, 
Tam thiên, Tự thiên, rồi hướng tâm đến Tuc 
mạng mình, Thiên nhãn mình va Lậu tận mình, 
đạt Chánh trí và Chánh giải thoát...Này các Gia 
chủ (cư sĩ), nếu các Ông không có một vị Đạo sư 
vừa ý nào, thời hãy lấy pháp “Không gì chuyển 
hướng này mà thực hành.” 


Trong kinh “Hữu Học” (Sekha sutta, Trung 
Bộ 53), Tôn giả Ananda nói với Mahãnama và 
thính chúng dòng Sãkya như sau: 

“Ở đây, này Mahãanama, vị Thánh đệ tử, 
thành tựu giới hạnh, hộ trì các căn, biết tiết độ 
trong ăn uông, chú tâm cảnh giác, thành tựu bảy 
diệu pháp, hiện tại lạc trú bốn Thiên thuộc tăng 
thượng tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng 
đặc không mệt nhọc, chứng đặc không phí sức.” 


NHƯ LÃI THIÊN thực hành 
Mớỡ đầu : 


Trong cuộc sống bon chen vật chất hiện nay, 
hầu như ai ai cũng nhìn nhận phương pháp Thiền 
của Phật giáo có khả năng diệt trừ bức xúc và 
mang đến sự an tịnh trong tâm hồn. Nhưng phần 
đông người học Thiền chỉ biết sơ qua về cách ngồi 
kiết già, bán già, số tức và tùy tức, chứ người đạt 
được Sơ thiền thì rất hiếm hoi, vì phần đông chưa 
biết cách đoạn trừ năm triền cái! và cách thực 
hành năm thiền chỉ? để làm nền tảng cho. thiền tập. 

Ngoài ra người học Thiền cũng cần hiểu rõ 
hai phương pháp thực hành căn bản trong Thiên là 
Chi (samatha) và Quán (vipassan3). Chỉ là phương 
pháp phát triển Định tâm (samädhi), lấy Bảy Giác 
Chỉ: làm đường lối tu tập từ Sơ thiền đến Diệt Thọ 
Tương, dùng pháp Chú Tâm Hơi Thờ Vào Ra 
(anapana-sati) làm chỉ đạo. Quán là phương pháp 
phát triển Trí Tuệ (paññã), lây Tám Thánh Đạo! 


! Năm triền cái (Pañca nivaranãä): Năm chướng ngại đối với 
Thiền. Gồm có Tham, Sân, Hôn trầm, Trạo hối và Hoàải nghi. 
? Năm thiền chỉ (Pañca jhãnangãni) : Năm yếu tố căn bản của 
Thiền. Gồm có Tầm, Tứ, Hỷ, Lạc và Nhất tâm. 
3 Bảy Giác Chỉ (Sattama bojjhañgã) gồm có: Niệm, Trạch pháp, 
Tinh tấn, Hỷ, Khinh an, Định, Xả. 
# Tám Thánh Đạo (Atthama-ariya-magga) gồm có: Chánh tri 
kiến, Chánh tư duy,Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, 
Chánh tinh tắn, Chánh niệm, Chánh định. 
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làm đường lôi tu tập từ Dự-lưu đến A-la-hán, dùng 
pháp Quán Tứ Niệm Xứ (Cattäro satipatthan3) làm 
chỉ đạo. Nhưng Đức Phật đã dạy người tu Thiền 
cần giữ Định Tuệ cân băng thì việc tu tập mới phát 
triển tốt đẹp đến nơi đến chốn. Do đó tu Bảy Giác 
Chi cũng cân có Quản đề phát triển Trí tuệ; tu Tâm 
Thánh Đạo cũng cần có Chỉ đề phát triển Định tâm. 
Định và Tuệ phải nương nhau một cách hài hòa 
mới tiễn triển tốt đẹp được. 


Trong dạo Phật có hai dòng TÌ hiền chánh là 
Như Lai Thiền và TỔ Sư Thiền. 


TỔ SƯ THIÊN: 


Tổ Sư Thiền bắt nguồn từ lúc Đức Phật 
tuyên bố trao « Chánh pháp nhãn tạng, niết bàn 
diệu tâm, thật tướng vô tướng, vỉ điệu pháp môn » 
cho ngài Maha Kassapa (Maha Ca Diếp) tại núi 
Linh Thứu. Nhưng thực ra Tổ Sư Thiền chỉ hiện rõ 
nét từ khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang đến Trung Hoa 
và tuyên bố dạy Thiền theo phương pháp « Giáo 
ngoại biệt truyền, bắt lập văn tự, trực chỉ nhân 
tâm, kiến tánh thành Phật », tức là phương pháp 
“tâm truyền tâm” và “ấn chứng” chứ không có văn 
bản, chương trình, thứ lớp nhất định. Như vậy, 
muốn học Tổ Sư Thiền có kết quả thì phải thọ giáo 
với một Thiền sư đã chứng đắc chứ không có cách 
nào khác. Có người đến hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Ma 
« Thế nào là Đạo ? Thế nào là Tổ ? ». Tổ đáp : 


« Ngoài dứt muôn duyên, 

« Trong bặt nghĩ tưởng, 

« Tâm như vách tường, 

« Áy là vào Đạo. 

« Sáng Phật Tâm tông), 

« Thảy không sai ngộ, 

« Làm hiểu hợp nhau, 

« Áy gọi là Tô. 
Bài kệ này có thể xem là yếu chỉ của Tổ Sư Thiên. 

Muốn biết « Làm hiểu hợp nhau » theo Tổ 

Sư Thiền là như thế nào thì nên đọc bài kệ bất hủ 
Cư Trần Lạc Đạo sau đây của vua Trần Nhân 
Tông : 

« Sống đời vui đạo, hãy tùy duyên, 

« Bụng đói thì ăn, mệt ngủ liên, 

« Trong nhà có báu, thôi tìm kiếm, 

« Đối cảnh vô tâm, chớ hỏi thiên. 


Ngoài ra, để sống thích hợp với Phật tánh 
nơi môi người chúng ta, Tô Bô Đê Đạt Ma dạy 
thực hành Bôn Hạnh Vào Đạo như sau : 


5 Sáng Phật tâm tông : Phải hiểu rõ « Phật tức Tâm, Tâm tức 
Phật ». (Cũng có nghĩa : Thấy Tánh thành Phật). 
° Thảy không sai ngộ: Không nên có vọng tâm phân biệt 
phải/quấy, đúng/sai, mê/ngộ. 
7 Trong nhà có báu, thôi tìm kiếm : Mỗi chúng sanh đều có sẵn 
Phật tánh trong tâm, nên hiểu biết rõ ràng để nương theo đó mà 
sông, không cần tìm kiếm Phật ở đâu xa. 
ở Đứng trước các trần cảnh là sắc thanh hương vị xúc pháp mà tâm vẫn 
an nhiên thanh tịnh, không khởi vọng tưởng và phiền não, thì đó chính 
là Thiền rồi không cần phải hỏi nữa. 
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1- Báo oán hạnh : Khi gặp nghịch cảnh hay 
khi có người đối xử không tốt với mình thì nên 
xem đó là nghiệp báo của mình đã gây ra từ trước 
nay phải trả, nên vui vẻ trả theo luật nhân quả mà 
không nên oán trách. 

2- Tùy duyên hạnh : Theo luật nhần quả thì 
muôn sự muôn vật cũng như vui sướng hay đau 
khổ, thành công hay thất bại đều do nhân duyên 
sanh, không có gì đáng vui mừng hay buôn khổ. 
Làm bất cứ việc gì, dù là việc thiện, cũng nên tùy 
cơ duyên thuận lợi, đúng thời đúng lúc, không nên 
vì lòng ham muốn mà làm, có thể gặp nhiều trở 
ngại không tốt sanh ra thất vọng buôn phiên. 

3- Vô sở cầu hạnh : Cuộc đời là vô thường, 
mà vô thường là đau khổ. Chỉ có sống an nhiên 
trong vô thường, không mong cầu, không ham 
muôn, mới không đau khổ. Do đó không nên mong 
cầu bất cứ việc gì, vì mong cầu là lòng tham vi tế 
làm phát sanh phiền não và đau khổ, không thích 
hợp với Phật tánh. 

4- Xứng Pháp hạnh : Pháp là Chân lý về tự 
tánh thanh tịnh của chúng ta. Trong đó tất cả đều 
không có thật thể°, không có thật tướng'', không có 
tự ngã", không có chúng sanh, không có vọng 
tưởng” si mê cô chấp. Người có trí tuệ thông hiểu 


° Thật thể: Thê chất chân thật không hề thay đồi. 

!9 Thật tướng: Hình tướng chân thật không hề thay đồi. 

!! Tự ngã: Bản ngã chân thật không hề thay đổi. 

12 Vọng tưởng: Tưởng nhớ đến những sự vật vô thường ở thê 
gian. 
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được Chân lý này mới hành động xứng hợp với 
Pháp : Bồ thí mà không thấy có người cho, không 
thấy có người nhận, không thấy có vật bó thí ; thực 
hành Lục Độ! mà như không có làm gì cả vì tâm 
không có chấp ; tu mà không chấp là mình đang tu 
ấy mới thật là tu. 


Về cách dụng tâm trong lúc ngôi thiền thì Tổ 
sư thiền dạy Lục Diệu Pháp Môn" là Số, Tùy, 
Chỉ, Quán, Hoàn và Tịnh, như sau : 

Số tức là dùng phương pháp đếm hơi thở để 
trụ tâm. 

Tùy tức là chú tâm theo dõi hơi thở vảo ra để 
làm chủ tâm mình. 

Chỉ là tập trung tư tưởng vào một điểm trên 
cơ thể để giữ tâm an định. 

Quán là chú tâm theo dõi để quan sát sự 
thanh trụ dị diệt của một hiện tượng, của một sự 
vật, hay tập trung tư tưởng vào một đề tài SUY 
nghiệm để tìm hiểu cặn kẽ. 

Hoàn là trở lại quán cái tâm năng quán của 
chính mình để biết rõ trạng thái tâm ở mỗi thời. 


!3 Lue độ là 6 phương pháp để tự cứu và cứu người, gồm có : bố 
thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. 

!“ Muôn biết đầy đủ chi tiết xin xem quyền « Lục Diệu Pháp 
Môn » do Hòa Thượng Thích Thanh Từ dịch năm 1961 từ 
nguyên bản của Đại sư Trí Khải (năm 538 -597) đời Tùy bên 
Trung Quốc. 

1Š Tổ sư thiền ví hơi thở như dây cương ngựa để điều khiển 
tâm theo ý muốn. 
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Tĩnh là giữ tâm an lạc thanh tịnh, không Chỉ, 
không Quán. Tịnh là tâm xả bỏ tât cả. 


NHƯ LAI THIÊN: 


Như Lai Thiền“ là phương pháp Thiền 
mà Đức Phật đã học với hai vị đạo sư là Alãra 
Kãlãma (A La Ca Lam) từ Sơ thiền đến Vô sở hữu 
xứ định, và Uddaka Rãmaputta (Uất Đầu Lam 


! Xem các kinh: Trường Bộ 9 (Potthapäda sutta), Trường 
Bộ 10 (Subha sutta), Trường Bộ 22 (Mahä Satipatthãna 
sutta); Trung Bộ 4 (Bhayabherava sutta), Trung Bộ 8 
(Sallekha sutta), Trung Bộ 10 (Satipatthãna sut(a), Trung 
Bộ 19  (Dvedhavtakka suta), Trung Bộ 290 
(Vitakkasanthãna sutta), Trung Bộ 26 (Ariyapariyesana 
sutta), Trung Bộ 36 (Mahã Saccaka sutta), Trung Bộ 52 
(Atthakanagara sutta), Trung Bộ 53 (Sekha sut(a), Trung Bộ 
64 (Mahã Malunkyaputta sutta), Trung Bộ 76 (Sandaka 
sutta), Trung Bộ 78 (Samanaämandikã sutta), Trung Bộ 79 
(Culla Sakuluday! sutta), Trung Bộ 99 (Subha sutta), Trung 
Bộ 106 (AnanJasappäya sutta), Trung Bộ 109 (Mahã 
Punnama suffa), Trung Bộ 111 (Anupada sut(a), Trung Bộ 
117 (Cattarisaka sutta), Trung Bộ 118 (AnãpänasatI sutta), 
Trung Bộ 119 (Kãyagatãäsati sutta), Trung Bộ 121 (Cnla- 
Suññatfã sutta), Trung Bộ 122 (Mahaã Suññafã sutta), Trung 
Bộ 143 (Anathapindikovada sutta), Trung Bộ 147 (Culla 
Rahulovada sutta), Trung Bộ 148 (Chadhakka sutta), Trung 
Bộ 149 (Maha Salayatamka sutta), Trung Bộ 152 
(Indriyabhãävanãä sutta); Tương Ưng Bộ, chương 40 
(Moggallãna), các kinh từ 1 đến 9; Tương Ưng Bộ, chương 
48, kinh 40; Tăng Chỉ Bộ, chương 4 pháp, kinh 41,123 và 
124, Tăng Chỉ Bộ, Chương 9 pháp, Phẩm IV “Đại 
phẩm”,từ kinh 32 đến kinh 41. 

S 


Phất) ở bậc Phi Tưởng Phi Phi Tưởng xứ định. Rồi 
Ngài theo lối tu khổ hạnh trong 6 năm, không được 
kết quả gì cao hơn. Cuối cùng Ngài lập pháp tu 
trung đạo là Bát Chánh Đạo và 49 ngày sau đó 
Ngài vượt khỏi Phi Tưởng Phi Phi Tưởng xứ định, 
nhập Diệt Thọ Tưởng định và thành đạo, đắc Vô 
Thượng Chánh Đăng Chánh Giác dưới cội Bồ đề. 
Trong suốt 45 năm hành đạo Đức Phật đã nói đến 
pháp Thiên này trên 50 lần trong các kinh điển còn 
lưu truyền đến ngày nay. Và lúc nhập Đại Bát Niết 
Bàn Đức Phật cũng thực hành pháp Thiền này theo 
hai chiều thuận nghịch, từ Sơ Thiền lên đến Diệt 
Thọ Tưởng, rồi từ Diệt Thọ Tưởng lần xuống Sơ 
Thiền, rồi từ Sơ Thiền lên đến Tứ Thiền, kế đến 
Ngài xuất Tứ Thiền và nhập diệt liền sau đó. Như 
vậy chúng ta thấy Như Lai Thiền đóng một vai trò 
rất quan trọng trong cuộc đời và Giáo pháp của 
Đức Phật. Yếu chỉ của Như Lai Thiền là phải hiểu 
rõ giáo lý căn bản của Đức Phật (Tứ Diệu Đế, Bát 
Chánh Đạo, Mười Hai Nhân Duyên, Vô Thường, 
Vô Ngã, Niết Bàn), rồi đừng hơi thở và phép tập 
trung tư tưởng để điêu chỉnh thân tâm theo thứ lớp 
từ Sơ Thiên đến Diệt Thọ Tưởng Định. 

Trong kính Trung Bộ 107 (Ganaka 
Mogsalläna sutta), kinh Trường Bộ 9 (Potthapada 
sutta) và kinh Trung Bộ 53 (Sekha sutta) Đức Phật 
dạy người đã phát nguyện tu hành nên theo thứ 
lớp tuần tự như sau : 

I- Học tập giới hạnh, gìn giữ giới hạnh, 

thực hành đầy đủ bốn oai nghi, thấy sự 
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nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt. Nhờ 
vậy tâm không sợ hãi, khởi sanh hỷ lạc. 
Hộ trì sáu căn : mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, 
ý thanh tịnh, không đắm nhiễm vào sáu 
trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 
Nhờ vậy tham, ái, ưu, bi cùng các ác bất 
thiện pháp không khởi lên, tâm được an 
lạc. 

Tiết độ trong sự ăn uống, diệt trừ các cảm 
thọ hỷ lạc. Nhờ vậy tham không sanh, 
không phạm lỗi lầm, sống được an ồn. 
Giữ chảnh niệm tỉnh giác trong khi ổi 
đứng nằm ngồi để đoạn trừ các ác bất 
thiện pháp, gìn giữ thân oai nghi, tâm 
thanh tịnh. 

Chánh niệm tỉnh giác trong mỗi hành 
động về thân miệng ý để làm tăng thiện 
nghiệp và đoạn trừ ác nghiệp. 

Tập ngôi thiên đề đoạn trừ năm triển cải 
là tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo hối 
và hoài nghi. Nhờ vậy tâm được sẵn sàng 
hướng thượng. 

Siêng năng thực hành năm thiên chỉ là 
tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm đề chứng đạt 
và an trú bốn bậc thiền đầu tiên cho tâm 
được nhu nhuyễn dễ sử dụng. Nhờ đó 
được thân tâm an lạc, thanh tịnh, sáng 
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suốt để có thể đoạn trừ mười kiết sử!” và 
tiến dần lên các bậc thánh từ Tu đà hoàn 
đến A la hán và Vô Thượng Chánh Đắng 
Chánh Giác. 


Nghiên cứu và gom góp các lời Phật dạy về 
Như Lai Thiền, chúng ta có thể sắp xếp thành 
chương trình Thiền tập như sau: 


1- Đoạn trừ năm Triển Cái: 

Năm Triền Cái gồm Tham dục, Sân hận, 
Hôn trầm, Trạo hối và Hoài nghi. Đó là ba độc 
Tham Sân S¡, vì Hôn trằm Trạo hối và Hoài nghi là 
tướng trạng của Si. Năm Triển cái là năm yếu tố 
làm tâm rối loạn, lu mờ, không định tĩnh sáng suốt. 

Đức Phật nói nếu không đoạn trừ năm triền 
cái tức là năm chướng ngại về Thiên thì không thê 
nào đắc Sơ Thiên. 

1.1- Đoạn (trừ Tham dục 
(Kãmacchanda): Tức là đoạn trừ tham sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp; đoạn trừ tham tải, sắc, danh, 
thực, thùy. Trong đời sống hằng ngày nên thực 
hành hạnh bố thí để trừ tâm tham, mỗi khi tâm khởi 
tham liền biết tâm có tham và bỏ liền, nếu bỏ liền 
không được thì quán về những tai hại của tâm tham 
để trừ. Trong lúc ngồi Thiền dùng quán để nhận rõ 


! Mười kiệt sử gôm có 5 hạ phản kiết sử là thân kiên, giới cầm 
thủ, hoài nghi, tham, sân, và 5 /hượng phán kiết sứ là sắc ải, vô 
sắc ái, trạo hôi, mạn, vô minh. 
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tánh vô thường của vạn vật, nhận rõ các tướng 
trạng và các nguy hại của tâm tham. Phải biết rằng 
sáu trần'° và năm dục lạc thế gian" chính là nguồn 
gốc của tham dục, tìm cầu, sân hận, đau khổ và 
sanh tử luân hồi. Đức Phật dạy cách đoạn trừ tham 
dục như sau : Đối với bất cứ vật gì dù to hay nhỏ, 
xa hay gần, vô hình hay hữu hình, ta đều nên nghĩ 
rằng « Vật này không phải là tôi, vật này không 
phải của tôi » 

I.2- Đoạn trừ Sân hân (Byãpäda): Sân 
bao gồm chê, ghét, không ưa thích, bực tức, muốn 
đây ra xa, muôn làm hại, muốn tiêu diệt, hận thù .. 
Trong đời sống hằng ngày nên thực hành hạnh 
khiêm cung, kham nhẫn, từ tâm để trừ sân hận, mỗi 
khi tâm khởi sân liền biết tâm có sân và bỏ liền, 
nếu bỏ liền không được thì quán về những tai hại 
của tâm sân để trừ. Trong lúc ngồi Thiền dùng 
quán để nhận rõ các tướng trạng và các nguy hại 
của tâm sân. Phải biết rằng tâm sân là nguôn gốc 
của ác kiến, ác hạnh, ác nghiệp, đưa đến đau khổ 
triỀn miên nơi địa ngục. 

1.3- Đoạn trừ Hôn trầm (Thmamiddha): 
Hôn trầm là lúc ngôi thiền hay buồn ngủ, ngủ gật. 
Nên tìm hiểu rõ nguyên nhân bệnh hôn trầm của 
mình để trừ như mệt mỏi, thiếu dinh dưỡng, bụng 
no, thiếu ngủ, thiếu vận vn, tập thiền không đúng 
lúc, thiếu hăng hái sốt sắng . 


'8 Sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. 
!? Năm dục lạc thế gian là tài, sắc, danh, thực, thùy. 
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14- Đoạn trừ Trạo hối (Uddhacca- 
kukkucca): Trạo hối là hay phóng tâm, hỗi hận, 
thay đối ý kiến, tâm dao động không an, thiếu 
quyết tâm. Phải tìm ra nguyên nhân bệnh trạo hồi 
của mình để trị, thường là do thiếu Chánh kiến? và 
Chánh niệm'!, không hiểu rõ giáo lý và ích lợi của 
sự tu tập. 

- Đoạn trừ Hoài nghỉ (Vicikicch): 
Hoài nghi là do không hiểu rõ Chánh Pháp, không 
hiểu rõ Pháp môn tu tập, thiếu tin tưởng nơi bậc 
đạo sư. Phải học giáo lý, tham vấn các vị Thiện tri 
thức để tìm cách giải nghĩ. 

Trong năm triền cái thì Tham và Sân là hai 
phiền não lâu đời lâu kiếp khó đoạn trừ nhất, cần 
nhiều quyết tâm và cố gắng. Phải chờ đến lúc thực 
hành đầy đủ 5 thiền chi hành giả mới có thể đoạn 
trừ sạch 5 triền cái. 


2- Thực tập năm Thiền Chỉ: 
Năm Thiền Chi gồm Tầm, Tứ, Hỷ, Lạc và 
Nhất Tâm. Đó là năm hành động thiết thực để đoạn 
trừ năm Triền Cái để đạt Sơ thiền. 7n trừ hôn 
trầm, 7⁄ trừ hoài nghi, #ÿ trừ sân hận, Lạc trừ trạo 
hối, Nhất Tâm trừ tham dục. 


?? Thiếu Chánh kiến là không hiểu rõ giáo lý căn bản của Phật 
dạy. 

?! Thiếu Chánh niệm là tâm hay bị vọng tưởng và phiền não chỉ 
phối, thường dao động, không nhất tâm tinh tấn. 
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Muốn thực tập thiền, trước hết phải có foa cụ 
và bồ đoàn. Kế đó phải biết cách ngồi bán giả, 
cách ngồi kiết già và cách thở. Hai mắt có thê 
nhắm lại để dễ tập trung tư tưởng, hoặc hé mở độ 
1⁄3 nếu hay bị ngủ gật, hoặc mở to ra để chồng ngủ 
gật ; nhưng mắt mở to lâu sẽ bị khô mắt và mỏi 
mắt. 

Tọa cụ là một tắm thảm vuông, mỗi cạnh độ 
80cm để lót chỗ ngôi cho sạch và không bị đau hai 
đầu gối. Bồ đoàn là một cái gối hình trụ, đường 
kính độ 25cm, chiều cao độ 15-18cm, bên trong 
dồn dâm bào nhỏ”, để ngồi cho êm, thắng lưng và 
không bị cắn đau hai ống chân. 

Ngôi bán già là ngồi trên bồ đoản, co chân 
trái vào, đầu gối chân trái bẹt ra để sát xuống tọa 
cụ, gót chân trái co sát vào bồ đoàn, rồi bẹt đầu gối 
chân phải ra sát xuống tọa cụ, dùng tay trái kéo bàn 
chân phải đặt lên đùi trái, gót chân phải sát vào 
bụng. Bỏ đoàn phải đủ cao để ống chân phải bên 
trên không chạm vào ống chân trái bên dươi, tránh 
bị cân đau. Nên nhớ hai đầu gối phải chấm sát 
xuống tọa cụ, cột xương sống và cổ phải thắng 
đứng. 

Ngồi kiết già là ngồi trên bồ đoàn, hai chân 
co lại, hai đầu gối bẹt ra để sát xuống tọa cụ, dùng 
tay phải kéo bàn chân trái để lên đùi phải, gót chân 
trái sát vào bụng, rồi dùng tay trái kéo bàn chân 
phải để lên đùi trái, gót chân phải sát vào bụng. 


?? Dâm bào nhỏ : Copeaux de bois, loại dùng đề lót chuồng thỏ. 
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Nên nhớ hai đầu gôi phải chấm sát xuống tọa cụ, 
cột xương sống và cô phải thắng đứng. 

Hai cánh tay buông thông thoải mái, bai 
bàn fay để ngửa trước bụng, bàn tay phải trên lòng 
bàn tay trái, hai đầu ngón tay cái chạm nhau. Đôi 
khi cũng có thể để hai bàn tay úp trên đùi cho thế 
ngôi được cân bằng, hai vai ngang nhau, cột xương 
sông và cô thăng đứng. 


Về hơi thở thì có nhiều cách : 

« Số tức thô? » là ngồi kiết già hay bán già, 
hai bàn tay để úp trên đùi, hít hơi vào bằng mũi 
mạnh và dài đến khi vừa đây hơi trong lòng ngực; 
trong khi hít vào nghe tiếng kêu trong sóng mũi 
như tiếng ngáy ngủ, đưa hơi lên não bộ rôi vòng 
xuống bụng, bụng phòng lên rồi thả lỏng xuống 
(thả lỏng cơ bụng) ; kế đó nín thở, trong khi nín thở 
đếm thầm theo nhịp tim độ 25 tiếng ; rồi thở ra như 
bong bóng xì hơi bằng miệng hé mở, bụng xẹp 
xuông. Số tức thô dùng để thanh lọc thân tâm, tăng 
cường sinh lực, tránh hôn trầm. 

« SỐ fức tế“ » là ngồi kiết già hay bán già, 
hai cánh tay buông thỏng thoải mái, bàn tay phải để 
trên lòng bàn tay trái trước bụng, hai đầu ngón tay 
cái chạm nhau, hít hơi vào bằng mũi nhẹ và nghe 


?3 Số tức thô: Số ức là đếm hơi thở. Sổ rức hô là đếm hơi thở 
mạnh có tiếng kêu trong sóng mũi. 

?* Số tức tế: Số rức là đếm hơi thở. Số zức rể là đếm hơi thở nhẹ 
nhàng êm ái. 
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tiếng kêu trong sóng mũi như tiếng ngáảy ngủ, dài 
độ 6 tiếng đếm (6 giây đồng hô), bụng phông lên ; 
ngưng một lúc (độ 3 tiếng. đếm) rồi thở ra bằng 
miệng hé mở, bụng xẹp xuống. Số tức tế dùng đề 
ồn định thân tâm, an định thế ngồi. 

« Hơi thở phát sanh hỷ lạc » là ngồi kiết già 
hay bán già, hai cảnh tay buông thóng thoải mái, 
bàn tay phải để trên lòng bàn tay trái trước bụng, 
hai đầu ngón tay cái chạm nhau ; lưỡi cong lại nhẹ 
nhàng, đầu lưỡi chạm vòm hàm trên ; hít hơi vào 
bằng mũi dài độ 3 tiếng đếm (3 giây đồng hô), 
nghe tiếng hơi thở vào Ta nơi mũI, bụng phông lên ; 
ngưng một lúc (độ 2 tiếng đếm) rồi thở ra cũng 
băng mũi, bụng xẹp xuống. Nếu có thể, bạn nên tự 
tìm ra loại hơi thở làm phát sanh cảm thọ hỷ lạc 
(vui mừng, thích thú) cho mình thì tốt hơn. 

« Hơi thở phát sanh lạc » là ngồi kiết già 
hay bán già, hai canh tay buông thỏng thoải mái, 
bàn tay phải để trên lòng bàn tay trái trước bụng, 
hai đầu ngón tay cái chạm nhau ; lưỡi cong lại nhẹ 
nhàng, đầu lưỡi chạm vòm hàm trên ; hít hơi vào 
băng mũi thật nhẹ, dài độ 2 tiếng đếm (2 giây đồng 
hô), không nghe tiếng hơi thở, chỉ cảm thấy hơi thở 
vào ra nhẹ nhàng nơi mũi; rồi thở ra cũng bằng 
mũi. Nếu có thể, bạn nên tự tìm ra loại hơi thở làm 
phát sanh lạc thọ (an lạc, khinh an, nhẹ nhàng, 
thoải mái) cho mình thì tốt hơn. 

« Hơi thở phát sanh thanh tịnh » là ngồi 
kiết già hay bán già, hai cánh tay buông thỏng thoải 
mái, bàn tay phải để trên lòng bản tay trái trước 
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bụng, hai đầu ngón tay cái chạm nhau ; lưỡi cong 
lại nhẹ nhàng, đầu lưỡi chạm vòm hàm trên; để hơi 
thở vào ra thật nhẹ nơi mũi hầu như không cảm 
thấy. Hơi thở này làm phát sanh cảm thọ xả (không 
khô không lạc), mang đến sự thanh tịnh trong tâm. 

« Hơi thở thự giãn » là hơi thơ làm cho thân 
tâm nhẹ nhàng thoải mái. Hít hơi vào bằng mũi dài 
độ 6 tiếng đêm (6 giây đồng hỏ), nghe tiếng gió 
nhẹ nhàng trong sóng mũi, ngưng một lúc (độ 3 
giây đồng hỏ), rồi thở ra như bong bóng xì hơi 
băng miệng hẻ mở. Dùng « Hơi thở thư giãn » để 
xuất thiền (ra khỏi một bậc thiền), sau đó có thê 
nhập bậc thiền kế tiếp hay xả thiền để chấm dứt 
buổi thiền tập. 

2.1- Tầm (Vitakka) là hướng tâm đến sát 
định tướng (điểm tập trung tư tưởng). Đê tâm thu 
hút vào định tướng. 

Thực hành tập trung tư tưởng vào đỉnh đầu, 
tam tinh (giữa hai chân mày), chóp mũi, tim hay 
rôn. Khi tập trung tư tưởng vào đỉnh đầu hay tam 
tinh thành công thì cảm thấy nơi đó rần rần, hoặc 
phập phòng như có mạch máu nhảy, hoặc xoáy 
mạnh. Khi tập trung tư tưởng vào tim thành công 
thì ý thức rõ ràng tiếng và nhịp tim đập. Khi tập 
trung tư tưởng vào chóp mũi thì cảm giác rõ ràng 
hơi thở ra vào. Khi tập trung tư tưởng vảo rốn thì ý 
thức rõ ràng bụng phòng xẹp theo hơi thở vào ra. 
Nếu thực hành Quán thì Tầm là hướng tâm đến 
hiện vật đang quan sát hay đề tài đang suy nghiệm. 
Tâm có công dụng đoạn trừ hôn trầm. 
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2.2- Tứ (Vicära) là tâm bám sát, thâm nhập 
vào định tướng trong một thời gian dài, không lo 
ra, xao lăng, gián đoạn. Nếu là thực hành Chỉ thì 
Tứ là tâm bám sát vào một điểm trên cơ thể. Nếu là 
thực hành Quán thì Tứ là tâm bám sát vào hiện vật 
đang quan sát hay đề tài đang suy nghiệm. Tứ có 
công dụng đoạn trừ hoài nghi. Khi thực hành Tầm 
Tứ thành công là đã được Nhất tâm. Tầm họp với 
Tứ có khả năng ly dục, ly ác bất thiện pháp, đoạn 
trừ vọng tưởng” và phiền não” trong tâm. 

23- Hỷ (Pii) là cảm thọ mừng, thỏa 
mãn (tâm vui mừng): Phải nhận xét kỹ khi Hỷ (vui 
mừng) khởi lên trong tâm thì hơi thở như thế nảo, 
nhịp tim như thế nào, nét mặt như thế nào, cảm 
giác toàn thân như thế nảo ; rồi khi ngồi thiền 
muốn khởi tâm Hỷ cũng phải điều chỉnh hơi thở, 
nhịp tim, nét mặt và cảm giác toàn thân như thế. 
(Có thể làm như một kịch sĩ biểu lộ tâm vui mừng 
trên sân khấu, nhưng phải chú trọng đến hơi thở, 
nhịp tim, nét mặt và cảm giác toàn thân). Hý có 
công dụng đoạn trừ sân hận. 

2.4- Lạc (Sukha) là cảm thọ an vui (thân 
tâm nhẹ nhàng an lạc): Hỷ thọ (mừng) sanh Lạc thọ 
(vui). Nhưng Lạc thọ có tánh êm dịu hơn. Phải 
nhận xét kỹ khi Lạc (thân tâm an lạc) khởi lên thì 
hơi thở như thế nào, nhịp tim như thế nào, nét mặt 


?5 Vọng tưởng là sự nghĩ tưởng về chuyện đời, về năm dục lạc 
thê gian. 
? Phiên não là tâm lo nghĩ, buôn phiên, tham lam, giận tức ... 
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như thế nào, cảm giác toàn thân như thế nào ; rồi 
khi ngồi thiền muốn khởi Lạc thọ (làm cho thân 
tâm an lạc) cũng phải điều chỉnh hơi thở, nhịp tim, 
nét mặt và cảm giác toàn thân như thế. Nên để ý là 
hơi thở và nhịp tim trong Lạc thọ nhẹ nhàng và êm 
dịu hơn trong Hỷ thọ. Lạc có công dụng đoạn trừ 
trạo hồi. Nếu muốn có Hỷ và Lạc cùng một lúc (hỷ 
lạc = vui thích) thì phải điều chỉnh hơi thở và nhịp 
tim vào mức trung bình giữa Hỷ và Lạc. Cảm thọ 
Hỷ Lạc có khả năng đoạn trừ sân hận và trạo hồi. 

2.5- Nhất tâm (Ekacitfa) còn gọi là Nhất 
điểm tâm (Ekaggatä citta) là tâm an trú vào một 
điểm trên cơ thê hay một đề tài suy nghiệm, không 
lo ra, xao lãng, loạn động. Khi thực hành Tâm Tứ 
thành công là đã có Nhất tâm. Nhất tâm có công 
dụng đoạn trừ tham dục. 


3- Thực tập các bậc Thiền: 

Sau khi đã đoạn trừ năm triỀn cái và thực tập 
thuần thục năm thiên chi, thiền sinh có thể bắt đầu 
thực tập để chứng đạt các bậc Thiền từ thấp lên cao 
như sau : 


3.0- Chuẩn bị vào thiền : 

Trước khi vào thiền nên tập thể dục nhẹ 
nhàng độ 15 phút cho thân thể và khí huyết được 
điều hòa. Chuẩn bị thân tâm an ổn thoải mái. Mặc 
y phục thoải mái, trang nghiêm, sạch sẻ, mát mẻ, 
hợp thời tiết. Chọn một nơi vên tĩnh, trải tọa cụ, đặt 
bồ đoàn vào giữa một cạnh của tọa cụ, rồi ngồi kiết 
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già hoặc bán giả. Niệm Phật câu gia hộ. Thực hành 
« số tức thô » độ 7 lân, rôi đên « sô tức tê » độ 50 
lân. Sau đó bắt đầu vào sơ thiên. 


3.1- Sơ Thiên : 

Phật dạy : Ly dục, ly ác bất thiện pháp với 
Tâm và Tứ, tâm sanh Hỷ Lạc, nhập Ly Sanh Hỷ 
Lạc Địa, chứng và an trú Sơ thiên. 

Lý giải : “Ly dục” tức là ly tham sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp hay tài, sắc, danh, thực, thùy. 
“Ly ác bất thiện pháp” tức là giữ cho ba nghiệp 
thân khẩu ý thanh tịnh. Thường ngày nhờ hộ trì sáu 
căn”, xả ly năm triền cái? nên hân hoan sanh, nhờ 
hân hoan sanh nên hý lạc sanh, nhờ hý lạc sanh nên 
tâm được định tĩnh. Lúc ngồi thiền, nhờ thực hành 
Tầm Tứ tức là tập trung tư tưởng vào tam tỉnh hay 
đỉnh đầu mà tâm không còn tham dục, không còn 
nghĩ ác bất thiện pháp. Nhờ không còn tham dục, 
không còn nghĩ ác bất thiện pháp nên tâm mới có 
thê sanh Hỷ Lạc. Rồi Hành giả tự “làm phát sanh 
Hỷ Lạc trong tâm” bằng cách thực hành « hơi thở 
phát sanh Hỷ Lạc ». “Nhập Ly Sanh Hỷ Lạc Địa” 
tức là vào cảnh giới vui mừng an lạc của người đã 


Â„x?? 


ly dục ly bất thiện pháp. “Chứng Sơ thiền” tức là 
tâm có đây đủ Tâm Tứ Hỷ Lạc và Nhât tâm. “An 


? Hộ trì 6 căn là giữ cho 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý 
không bị đắm nhiễm vào 6 trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp, tức không sanh ra ái nhiễm, ham muốn. 

? Xã ly 5 triền cái là đoạn trừ tham dục, sân hận, hôn trầm, trạo 
hối và hoài nghi trong tâm. 
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trú Sơ thiền” tức là tâm gìn giữ đầy đủ Tầm Tứ Hỷ 
Lạc và Nhất tâm trong một thời gian dài. Người 
đắc Sơ Thiền là người không tham sống sợ chết, 
không ham muốn các danh lợi tài sản thế gian, đã 
nhàm chán các thú vui thế tục, sẵn sảng vui vẻ lìa 
bỏ tất cả. 

Thực hành : Thực hành Tầm và Tứ, tập 
trung tư tưởng vào tam tinh hay đỉnh đầu để Nhất 
tâm ly dục ly ác bất thiện pháp. Rồi thực hành 
« hơi thở phát sanh Hỷ Lạc », điều chỉnh hơi thở, 
nhịp tim, nét mặt, thế ngồi, cảm giác toàn thân để 
làm phát sanh Hỷ Lạc (vui thích, trạng thái trung 
bình giữa Hỷ và Lạc). Khi tâm có đủ Tầm Tứ Hỷ 
Lạc và Nhất tâm là nhập Sơ thiền. Khi giữ được 
Tầm Tứ Hỷ Lạc và Nhất tâm trong tâm liên tục 
trên 15 phút là an trú Sơ Thiên. 

Sơ thiền là nền tảng của Nhị thiền; mỗi bậc 
thiền đều là nền tảng của bậc thiền kế tiếp. Phải 
thực tập thuần thục Sơ thiền trước khi bước sang 
Nhị thiền. Người thuần thục Sơ thiền có năm thiện 
xảo sau đây: I- Có thể diễn tả rành rẽ cách đoạn trừ 
năm triền cái, cách thực hành năm thiền chỉ, cách 
nhập Sơ thiền, cách an trú Sơ thiền và cách xuất Sơ 
thiền. 2- Có thể nhập Sơ thiền một cách nhanh 
chóng bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào. 3- Có thể an 
trú Sơ thiền đúng khoảng thời gian đã định trước. 
4- Có thê xuất Sơ thiền đễ dàng vả nhanh chóng. 5- 
Nhớ rõ ở mỗi bậc thiền cần xả bỏ những thiên chỉ 
nảo, xả bỏ những gì, cần thực hành những thiền chỉ 
nào vả thực hành như thế nào. 

BÀI 


Kết quả : Người đắc Sơ thiền được hỷ lạc 
ngay trong lúc ngồi thiền, ngay trong đời này, và 
sau khi mạng chung có thể sanh về các cõi trời sắc 
giới: Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên, Đại 
Phạm Thiên. 


3.2 - Nhị Thiên : 

Phật dạy : Đình chỉ Tầm và Tứ, nội tĩnh 
nhất tâm trong hỷ lạc, nhập Định Sanh Hỷ Lạc Địa, 
chứng và an trú Nhị thiền. 

Lý giải : “Đình chỉ Tầm và Tứ” là không 
thực hành tập trung tư tưởng nơi tam tinh hay đỉnh 
đầu nữa. “ Nội tĩnh nhất tâm trong hỷ lạc” là mặc 
dù đình chỉ Tầm và Tứ nhưng tâm vẫn an định 
trong hy lạc. “Nhập Định Sanh Hỷ Lạc Địa” là vào 
cảnh giới an định trong Hỷ Lạc (vui thích). “Chứng 
Nhị thiền” là đình chỉ hoàn toàn Tầm Tứ và Nhất 
tâm trong Hỷ Lạc. “An trú Nhị thiền” là giữ Nhất 
tâm trong Hỷ Lạc trong một thời gian dài. Người 
đặc Nhị thiền là người đã nhàm chán các thú vui 
thế tục và chuyên vui trong thiền định. 

Thực hành : Xuất Sơ thiền. Đình chỉ Tầm 
và Tứ, Nhất tâm trong việc thực hành « hơi thở 
phát sanh Hÿ Lạc », điều chỉnh hơi thở, nhịp tim, 
nét mặt, thế ngồi, cảm giác toàn thân để làm phát 
sanh Hỷ Lạc (tâm vui thích trong thiền định). Khi 
Nhất tâm trong Hỷ Lạc là nhập Nhị thiền. Khi 
giữ được Nhất tâm trong Hỷ Lạc liên tục trên 15 
phút, không cho Tầm Tứ xen vào, là an trú Nhị 
thiền. 

sộ 


Kết quả : Người đắc Nhị thiền được tâm 
định tĩnh an vui ngay trong lúc ngôi thiền, ngay 
trong đời này, và sau khi mạng chung có thể sanh 
về các cõi trời sắc giới : Thiểu Quang Thiên, Vô 
Lượng Quang Thiên, Quang Âm Thiên. 


3.3- Tam Thiên : 

Phật dạy : Ly Hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh 
giác, thân cảm Lạc thọ mà các bậc thánh gọi là « xả 
niệm Lạc trú », nhập Ly Hỷ Diệu Lạc Địa, chứng 
và an trú Tam thiên. 

Lý giải : “Ly Hỷ trú xả” là không thực hành 
« hơi thở phát sanh Hỷ Lạc » nữa mà thực hành 
« hơi thở phát sanh Lạc ». “Chánh niệm tỉnh giác” 
là luôn luôn ghi nhớ xả bỏ Hỷ và nhất tâm trong 
Lạc. '“ “hân cảm Lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả 
niệm Lạc trú” là hoàn toàn xả Hỷ và Nhất tâm 
trong Lạc. “Nhập Ly Hỷ Diệu Lạc ĐỊa” là xa bỏ 
Hỷ để vào cảnh giới an lạc tuyệt vời. “Chứng Tam 
thiền” là xả Hỷ và Nhất tâm trong Lạc. “An trú 
Tam thiền” là giữ Nhất tâm trong Lạc trong một 
thời gian dài. Người đắc Tam thiền là người đã 
được năm căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân) thanh tịnh, 
không còn tham sân, không còn buồn vui trước 
ngoại cảnh. 

Thực hành: Xuất Nhị thiền. Thực hành 
« hơi thở phát sanh Lạc », điều chỉnh hơi thở, 
nhịp tim, nét mặt, thế ngồi, cảm giác toản thân để 
làm phát sanh Lạc (thân tâm nhẹ nhàng, an lạc). 
Khi Nhất tâm trong Lạc là nhập Tam thiền. Khi 
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giữ được Nhất tâm trong Lạc liên tục trên 15 phút, 
không cho Hỷ xen vào, là an trú Tam thiên. 

Kết quả: Người đắc Tam thiền rất ít bệnh, 
được thân tâm an lạc ngay trong lúc ngồi thiền, 
ngay trong đời này, và sau khi mạng chung có thể 
sanh về các cõi trời sắc giới :Thiểu Tịnh Thiên, Vô 
Lượng Tịnh Thiên, Biến Tịnh Thiên. 


3.4- Tú Thiên : 

Phật dạy : Xả Lạc xả khỗ, ly Hỷ ưu đã cảm 
thọ trước, nhất tâm trong xả thọ, nhập Xả Niệm 
Thanh Tịnh Địa, chứng và an trú Tứ thiên. 

Lý giải : “Xã Lạc xả khổ, ly Hỷ ưu đã cảm 
thọ trước” là xả bỏ tất cả các cảm thọ lạc khổ về 
thân, và hỷ ưu về tâm bằng cách thực hành « hơi 
thở phát sanh thanh tịnh ». “Nhất tâm trong xả thọ” 
là nhất tâm xả bỏ hoàn toàn mọi cảm thọ. “Nhập 
Xá Niệm” Thanh Tịnh Địa” là vào cảnh giới thanh 
tịnh nhờ Nhất tâm trong Xả thọ, không khổ không 
lạc, không còn vọng tưởng, không còn phiền não, 
không còn kiến chấp. “Chứng Tứ thiền ” là Nhất 
tâm trong Xả thọ, tâm hoàn toàn rỗng rang thanh 
tịnh. “An trú Tứ thiền” là giữ Nhất tâm trong Xả 
thọ trong một thời gian dài. Người chứng Tứ Thiền 
được sáu căn" thanh tịnh, không còn ý thức phân 
biệt khổ vui, không còn cố chấp đúng sai, phải 


? Xã niệm : Chỉ nghĩ đến Xả thọ, Nhất tâm trong Xả thọ. 
3° Sáu căn = Sáu giác quan : mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý (bộ óc). 
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quấy, hay đở, tốt xấu, mê ngộ, chánh tà. Tâm luôn 
luôn rỗng rang, thanh tịnh, sáng suối. 

Thực hành : Xuất Tam thiền. Thực hành 
“hơi thở phát sanh thanh tịnh”, điều chỉnh hơi 
thở, nhịp tim, nét mặt, thế ngồi, cảm giác toàn thân 
để làm phát sanh Thanh tịnh, không khổ không lạc. 
Nhất tâm trong Xả thọ, thanh tịnh, sáng suốt, 
không để cho Lạc thọ xen vào. Nếu gặp khó khăn 
thì nên thực hành quán thọ trên các thọ theo pháp 
quán Tứ Niệm Xứ"! để thấy các cảm thọ đều là vô 
thường”, là vô ngã°, là niết-bàn*, không phải ta 
cũng không phải của ta ; rồi từ đó thực hành Nhất 
tâm trong Xả thọ, không để Lạc thọ xen vào, để 
chứng và an trú Tứ thiền. 

Kết quả: Người đặc Tứ thiền được tâm 
thanh tịnh ngay trong lúc ngồi thiền, ngay trong đời 
này, nhờ đó mà tâm được linh hoạt, sáng suốt để 
giải quyết dễ dàng những khó khăn trong cuộc 
sông, và có thể thông hiểu Giáo lý cao siêu của đức 
Phật, có khả năng giác ngộ và thành đạt đạo quả. 
Sau khi mạng chung, người đắc Tứ Thiền có thể 
sanh về các cõi trời sắc giới: Quảng Quả Thiên, 
Vô Tưởng Thiên, Tịnh Cư Thiên. Cõi trời Tịnh Cư 


3! Pháp quán Tứ Niệm Xứ : Xem kinh Đại Niệm Xứ (Trường 
Bộ 22) đính kèm phía sau. 

3 Vô thường là luôn luôn thay đối, biến chuyền, sanh điệt không 
ngừng. l 

33 Vô ngã là không có thật thê, không có thật tánh, không có thật 
tướng, chỉ do duyên hợp mà thành. 

3Niết-bàn là tịch tĩnh, vắng lặng. 
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Thiên còn có thể chia ra thành năm cõi là Vô Phiền 
Thiên, Vô Nhiệt Thiên, Thiện Hiện Thiên, Thiện 
Kiến Thiên và Sắc Cứu Cánh Thiên. 


Người đắc Tứ thiền tiếp tục hành Thiền sẽ 
lần lượt chứng đạt Không Vô Biên Xứ, Thức Vô 
Biên Xứ, Vô Sở Hữu Xứ, Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng Xứ và Diệt Thọ Tưởng Định. 


Người đắc Tứ thiền cũng có thể thực hành 
Tám Thánh Đạo, đoạn trừ Mười Kiết Sử để 
thành tựu Bốn Thánh Quả từ Tu đà hoàn đến A 
la hán. 

Tám Thánh Đạo (Bát Chánh Đạo) gồm có : 

Chánh (tri) kiến : Biết rõ các việc thiện nên 
làm, biết rõ các việc ác bất thiện không nên làm. 
Biết rõ nguyên nhân sanh các pháp thiện và bất 
thiện. Biết cách làm phát sanh và tăng trưởng các 
pháp thiện. Biết cách đoạn trừ các pháp ác bất 
thiện. Biết rõ vạn vật đều vô thường, đời sông dẫy 
đầy đau khổ về thân cũng như về tâm. Biết rõ 
nguyên nhân của đau khổ là vô minh và tham ái. 
Biết cách đoạn trừ vô minh và tham ái để chấm dứt 
khổ đau. Biết niết-bàn tịch tĩnh văng lặng là hạnh 
phúc chân thật vĩnh cửu. 

Chánh tư duy : Biết suy nghĩ đúng như thật 
theo luật nhân quả để tìm hiểu nguyên nhân của 
đau khổ, vô minh, tham ái, vọng tưởng, phiền não 
... để đoạn trừ, để tìm cách làm phát sanh và tăng 
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trưởng giới, định, tuệ, an lạc, thanh tịnh, giải thoát 
cho mình và cho tất cả chúng sanh. 

Chánh ngữ : Nói lời chân thật giúp người hết 
khổ được vui. 

Chánh nghiệp : Hành động chân chánh lợi 
mình lợi người. 

Chánh mạng : Sinh sông bằng nghề chân 
chánh lợi mình lợi người. 

Chánh tỉnh tấn : Luôn luôn siêng năng làm 
điều lành, lánh điều ác. 

Chánh niệm : Luôn luôn nhớ đến điều lành 
nên làm, điều ác nên tránh. Luôn luôn biết rõ mình 
đang làm gì và mình nên làm gì, biết rõ trạng thái 
thân tâm trong mỗi thời. 

Chánh định: Thực hành thiền định chân 
chánh đưa đến niết-bàn an lạc thanh tịnh giải thoát. 
Thực hành 9 bậc Như Lai Thiên. 


Mười kiết sử gồm có : 
Năm hạ phân kiết sử : 

Thân kiến : Chấp thân thật là ta hay là của ta. 

Giới cấm thủ : Không dám từ bỏ các giới cấm, 
các phong tục, tập quán, tà kiến, ác kiến chủ trương 
giết người, hại vật, gây đau khổ cho sinh linh. 

Hoài nghỉ : Không hiểu rõ Giáo Pháp của Đức 
Phật. Cần tham vẫn học hỏi với các bậc thiện tri 
thức để giải nghi. 

Tham : Muỗn gom về cho mình, cho là của mình. 

Sân : Không ưa thích, không vừa ý, chê bai, bức 
xúc, tức giận, xua đuôi, hận thù, muốn làm hại. 
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Năm thượng phân kiết sử : 

Sắc ái : Tham đắm sự an lạc ở các cõi sắc. 

Vô sắc ái : Tham đăm các thần thông diệu dụng ở 
các cõi vô sắc. 

Trạo hối : Còn hay thay đổi ý kiến, chưa nhất 
tâm tinh tấn. 

Mạn : Chưa đoạn trừ hết ngã chấp, còn thấy mình 
có chứng đắc. 

Vô mĩnh : Chưa đạt được Tam minh là Túc mạng 
minh, Thiên nhãn minh và Lậu tận minh. 


Bốn Thánh Quả gồm GỖ ? 

Tu đà hoàn (Dự Lưu) : Nhờ thực hành Chánh 
kiến và Chánh tư duy nên đã đoạn trừ ba hạ phần 
kiết sử là thân kiến, giới cắm thủ và hoài nghi. Bắt 
đầu bước vào dòng Thánh, chỉ còn tái sanh tối đa 7 
lần nữa ở cõi dục. 

Tư đà hàm (Nhất Lai) : Nhờ thực hành Chánh 
kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ và Chánh nghiệp 
nên đã đoạn trừ hết ba hạ phần kiết sử là thân kiến, 
giới cấm thủ, hoài nghi và làm giảm nhẹ tham và 
sân. Chỉ còn tái sanh tối đa 1 lần nữa ở cõi dục. 

A na hàm (Bất Lai) : Nhờ thực hành Chánh kiến, 
Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh 
mạng và Chánh tinh tấn nên đã đoạn trừ hoàn toàn 
5 hạ phần kiết sử. Không còn tái sanh ở cõi dục 
nữa mà sẽ tái sanh vào cõi sắc hay vô sắc. 

A la hán (Giải thoái) : Nhờ thực hành Chánh 


niệm và Chánh định nên đã đoạn trừ 5 thượng phần 
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kiết sử. Được giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, vào 
cảnh giới niêt-bàn an lạc thanh tịnh. 


3.5- Không Vô Biên Xứ : 

Phật dạy: Vượt khỏi hoàn toàn mọi sắc 
tưởng, diệt trừ chướng ngại tưởng, không tác ý với 
dị tưởng, nhất tâm trong tưởng*' “Không gian vô 
biên”, chứng và an trú Không Vô Biên Xứ (akasä- 
nañcä-yatana). 

Lý giải: “Vượt khỏi hoàn toàn mọi sắc 
tưởng” là hoàn toàn không còn nghĩ đến sắc thân 
và cõi sắc nữa. “Diệt trừ chướng ngại tưởng” là 
không nghĩ đến các chướng ngại hay giới hạn của 
sắc thân và không gian nữa. “Không tác ý với dị 
tưởng” là không còn ý thức phân biệt giữa các sự 
vật trong vũ trụ nữa, trái lại thấy muôn sự muôn vật 
đều đồng chung một thể tánh. “Nhất tâm trong 
tưởng không gian vô biên” là nhất tâm tác ý tưởng 
“Hư không vô biên, không giới hạn”. “Chứng 
Không Vô Biên Xứ” là Nhất tâm trong tưởng “Hư 
không vô biên”. “An trú Không Vô Biên Xứ” là 
Nhất tâm trong tưởng “Hư không vô biên” trong 
một thời gian dài. 

Thực hành : Xuất Tử thiền. Thực hành hơi 
thở phát sanh thanh tịnh. Vượt khỏi hoàn toàn mọi 
sắc tưởng, diệt trừ chướng ngại tưởng, không tác ý 
với dị tưởng, Nhất tâm tác ý tưởng “Hư không 


3 “Tưởng” (saññä) ở đây có nghĩa là nhận thức (perception) 
bằng trí tuệ trực giác với tâm hỏa nhập vào đối tượng. 


mơ 


vô biên”, tức là tuệ tri với tâm thích thú, hân 
hoan*°, thâm nhập, hợp nhất với Hư không vô biên. 
Chứng và an trú “Không Vô Biên Xứ”. 

Kết quả: Người đắc Không Vô Biên Xứ 
chứng được thân không, an trú trong tịch tịnh, đạt 
được thần túc thông ngay trong đời này. Sau khi 
mạng chung có thê sanh về cõi trời Vô Sắc thứ 
nhất. 


J.6- Thức Vô Biên Xứ : 

Phật dạy : Vượt khỏi hoàn toàn Không Vô 
Biên Xứ tưởng, nhất tâm trong tưởng” “Thức vô 
biên”, chứng và an trú Thức Vô Biên Xứ (viñña- 
nañcä-yatana). 

Lý giải : “Vượt khỏi hoàn toàn Không Vô 
Biên Xử tưởng” là hoản toản không còn nghĩ đến 
Không Vô Biên Xứ nữa. “Nhất tâm trong tưởng 
Thức vô biên” là nhận thức bằng trí tuệ trực giác đề 
hiểu biết rõ ràng rằng sáu thức là nhãn, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý không có giới hạn. Chính vì thức là vô 
biên nên người tu Thiền mới có thể đạt được các 
thần thông như Thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông, 
Tha tâm thông, Thần túc thông. “Nhất tâm trong 
tưởng Thức vô biên” là nhất tâm trong tưởng nhãn 
thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý 
thức đều không có giới hạn. “Chứng Thức Vô Biên 


3 Hân hoan (muditä): hoan hỷ, vui mừng với tâm vị tha. 
37 “Tưởng” (saññã) ở đây có nghĩa là nhận thức (perception) 
bằng trí tuệ trực giác với tâm hỏa nhập vào đối tượng. 
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Xứ” là nhất tâm trong tưởng “thức vô biên”. “An 
trú Thức Vô Biên Xứ” là nhất tâm trong tưởng 
“thức vô biên” trong một thời gian dài. 

Thực hành : Xuất “Không Vô Biên Xứ” 
tưởng, hoàn toàn không còn nghĩ đến “Không Vô 
Biên Xứ” nữa. Thực hành hơi thở phát sanh thanh 
tịnh. Nhất tâm tác ý tưởng “Thức vô biên”, tức 
là tuệ tri với tâm thích thú, hân hoan, thâm nhập, 
hợp nhất với “Thức vô biên”, không để cho tưởng 
“Không vô biên” xen vào. Chứng va an trú “Thức 
vô biên xứ”. (Có thể áp dụng pháp quán “Nhĩ căn 
viên thông*” của Bồ tát Quán Thế Âm theo kinh 
Lăng Nghiêm để nhập “Thức vô biên xứ”). 

Kết quả: Người đắc Thức Vô Biên Xứ 
chứng được Thức không, an trú trong tịch tịnh, đạt 
được thiên nhãn thông”, thiên nhĩ thông, tha tâm 


3 Pháp « Quán nhĩ căn viên thông » của Bồ tát Quán Thế Âm 
được ghi trong kinh Lăng Nghiêm như sau : « Sơ ư văn trung, 
nhập lưu vong sở ; Sở nhập ký tịch, động tịnh nhị tướng liễu 
nhiên bất sanh ; Như thị tiệm tăng, văn sở văn tận, tận bất văn 
trụ, giác sở giác không, không giác cực viên ; Không sở không 
diệt, sinh diệt ký diệt, tịch diệt hiện tiền. » Dịch nghĩa : Khi các 
tiếng động vừa vào lỗ tai, liền biết mình có tánh nghe mà không 
để ý đến tiếng ; Khi tiếng đã lặng yên trong tâm, thì đĩ nhiên hai 
tướng động và tịnh không. cỏn nảy sanh trong: tâm nữa ; Cứ như 
thế tiến dần, thì cả nghe lẫn tiếng sẽ không còn (trong tâm), chỉ 
còn hoàn toàn không nghe, đến chừng sự biết và cái được biết 
đều không, thì cái biết về không mới tròn đầy ; Đến chừng cái 
biết không và cái không đều mắt, thì sinh diệt không còn nữa, và 
niễt-bàn vắng lặng liền hiện rõ. 

3 Thiên nhãn thông là có thể dùng thiên nhãn để nhìn thấy 
những vật thật nhỏ hoặc thật xa mà mắt thường (nhục nhãn) 
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thông và có thể biết được một số kiếp trước của 
mình. Sau khi mạng chung có thê sanh vê cõi trời 
Vô Sắc thứ hai. 


3.7- Vô Sở Hữu Xứ : 

Phật dạy : Vượt khỏi hoàn toàn “Thức Vô 
Biên Xứ” tưởng, nhất tâm trong tưởng “Không có 
vật gì”, chứng và an trú Vô Sở Hữu Xứ 
(akIñcaññä-yatana). 

Lý giải : “Vượt khỏi hoàn toàn Thức Vô 
Biên Xứ tưởng” là hoàn toản không còn nghĩ đến 
“Thức Vô Biên Xứ” nữa. “Nhất tâm trong tưởng 
Không có vật gì "là nhận thức băng trí tuệ trực giác 
để hiêu biết rõ ràng. rằng tất cả các pháp. tất cả 
muôn sự muôn vật đều là vô thường, là vô ngã, là 
niết-bàn, không có gì thật là ta hay là của ta. TẤt cả 
đều “vô sở hữu”, “vô sở đắc”, “vô sở dụng”. Nhận 
biết được như vậy mới có thể đoạn trừ được tâm 
tham vi tế. “Chứng Vô Sở Hữu Xứ” là nhất tâm 
trong tưởng “Các pháp đều vô thường, vô ngã, 
không thật có và sẽ hoại diệt, đều không phải là ta 
hay của ta”. “An trú Vô Sở Hữu Xứ” là nhất tâm 
trong tưởng “Các pháp đều không” trong một thời 
gian dài. 

Thực hành: Xuất “Thức Vô Biên Xứ” 
tưởng, hoàn toàn không nghĩ đến “Thức Vô Biên 


không thể nhìn thấy được. Thiên nhãn minh là có thể biết được 
vô sô kiêp trước của từng chúng sanh. Nhãn căn viên thông là 
khi nhãn căn gặp sắc trân tâm không vướng mắc vào ải dục. 


». 


Xứ” nữa. Thực hành hơi thở phát sanh thanh tịnh. 
Nhất tâm tác ý tưởng “Các pháp đều không”, 
không để cho tưởng “Thức vô biên” xen vào. Hành 
gia tuệ tri với tâm thích thú, hân hoan, thâm nhập, 
hợp nhất với ý tưởng “Các pháp đều không, không 
có øì là ta hay của ta”. Chứng và an trú vào “Vô sở 
hữu xứ”. 

Kết quả : Người đắc Vô Sở Hữu Xứ chứng 
được pháp không, an trú trong tịch tịnh, đạt được 
thần thông biến hóa vật này ra vật khác, vật có 
thành không, vật không thành có. Sau khi mạng 
chung có thể sanh về cõi trời Vô Sắc thứ ba. Người 
đắc Vô Sở Hữu Xứ có thể thực hành Thiền quán 
Tứ Vô Lượng Tâm (từ, bi, hỷ, xả) để vượt qua Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng xứ, vào thắng Diệt Thọ 
Tưởng Định*. Hành giả an trú biến mãn khắp các 
phương hướng, cùng khắp thế giới vô biên, với tâm 
Từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân ; 
cũng vậy với tâm BỊ, với tâm Hỷ, với tâm Xả. 


3J.ổ- Phi Tưởng Phí Phi Tưởng Xứ : 

Phật dạy: Vượt khỏi hoàn toàn “Vô Sở 
Hữu Xứ” tưởng, nhất tâm trong “xả tưởng”, chứng 
và an trú “Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ” (neva- 
sañña-nasañña-yatana). 

Lý giải : “Vượt khỏi hoàn toan Vô Sở Hữu 
Xứ tưởng” là hoản toàn không còn nghĩ đến “Vô 


# Pháp quán Tứ Vô Lượng Tâm: Xem Trung Bộ 52, 
Atthakanagara sutta (kinh Bát Thành). 
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Sở Hữu Xứ” nữa. Mặc dù đã chứng thân không, 
thức không và pháp không nhưng vẫn còn cái tri 
giác biết không tức còn ngã chấp vi tế trong tiềm 
thức nên gọi là phi tưởng phi phi tưởng. “Nhất tâm 
trong xả tưởng” là nhất tâm xả bỏ mọi tư tưởng (an 
định tâm hành). “Chứng Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 
Xứ” là tâm hầu như không còn tư tưởng, chỉ còn tri 
giác biết tâm không còn tư tưởng. “An trú Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ” là giữ tâm ở trạng thải 
không tư tương trong một thời gian dài. 

Thực hành : Xuất “Vô Sở Hữu Xứ” tưởng, 
hoản toàn không nghĩ đến “Vô Sở Hữu Xứ” nữa. 
Thực hành hơi thở phát sanh thanh tịnh. Nhất tâm 
trong “Xả Tưởng” (xả bỏ mọi tư tưởng), không để 
cho tưởng “Vô sở hữu” xen vào. (Có thể áp dụng 
pháp quán « Nhĩ căn viên thông » của Bồ tát Quán 
Thế Âm đến chỗ « Giác sở giác không, không giác 
cực viên »). 

Kết quả : Người đắc “Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng Xứ” chứng được tưởng không, an trú trong 
tịch tịnh, đạt được tất cả các thần thông (ngũ 
thông). Sau khi mạng chung có thể sanh về cõi trời 
Vô Sắc thứ tư. 


3.2- Diệt Thọ Tưởng Định : 

Phật dạy : Vượt khỏi hoàn toàn “Phi Tưởng 
Phi Phi Tưởng Xứ” tưởng, đoạn tận ngã chấp và 
pháp chấp, chứng và an trú “Diệt Thọ Tưởng 
Định”. 
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Lý giải : “Vượt khỏi hoàn toàn Phi Tưởng 
Phi Phi Tưởng Xứ tưởng” là hoàn toàn không còn 
nghĩ đến “Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ” nữa. 
“Đoạn tận ngã chấp và pháp chấp” là đoạn tận tất 
ca lậu hoặc“. “Chứng Diệt Thọ Tưởng Định” là 
nhập định trong đó các cảm thọ và tư tưởng đều 
dứt bặt, chỉ còn tuệ giác rỗng rang thanh tịnh. “An 
trú Diệt Thọ Tưởng Định” là vào cảnh giới hoàn 
toàn vắng lặng, thanh tịnh, tâm bất động chuyền 
trước ngoại cảnh, nhưng cơ thê vẫn còn duy trì sự 
sống. Theo kinh điển, khi nhập Diệt Thọ Tưởng 
Định thì dù ngôi dưới trời mưa giông sắm sét cũng 
không hay biết chuyện gì xảy ra. 

Thực hành: Xuất “Phi Tưởng Phi Phi 
Tưởng Xứ” định, vượt khỏi hoàn toàn “Phi Tưởng 
Phi Phi Tưởng Xứ” tưởng. Nhất tâm nhất trí thể 
nhập “Diệt thọ tưởng định”, tức là Tâm hoàn 
toàn rỗng rang, văng lặng, thanh tịnh, các cảm thọ 
và tư tưởng đêu dứt bặt. Chứng và an trú “Diệt thọ 
tưởng định”, tâm hành và thân hành đều đình chỉ, 
không còn hơi thờ. 

Nếu gặp trở ngại thì thực hành pháp quán 
Bát nhã theo « Bát Nhã Tâm Kinh » tức quán năm 
uẫn đều không°, mười tám giới° chăng có để trừ 


*! Lậu hoặc (ãsava): Lậu là ô uế, hoặc là mê lầm. Lậu hoặc là 
động lực đưa đây chúng sanh trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Có 
bốn loại lậu hoặc là: dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. 

% Quán 5 uẫn đều không : Xem Trung Bộ 109, Mahã Punnãma 
sutta (Đại kinh Mãn Nguyệt). 

* Mười tám giới : 6 căn + 6 trần + 6 thức. 
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ngã chấp và pháp chấp vi tế, đạt Chánh trí và 
Chánh giải thoát. Thực hành quán vị ngọt, sự nguy 
hiểm, sự xuất ly năm uấn. ƒ¡ ngọi là hỷ lạc nhất 
thời sanh khởi từ sắc, thọ, tưởng, hành, thức. % 
nguy hiểm là tất cả năm uẫn đều vô thường, đều là 
nguyên nhân sanh khổ, đều sẽ hoại diệt. Xuất ly 
năm uấn là nhiếp phục, đoạn diệt dục tham hỷ lạc 
về sắc, thọ, tưởng, hành, thức : phải dùng trí tuệ 
thấy đúng như thật “Cái nầy không phải của tôi, cái 
nầy không phải là tôi, cái nây không phải tự ngã 
của tôi”. Rồi nhất tâm nhất trí thê nhập Ứô fướng 
tâm định, tức là Tâm hoàn toàn rồng rang, văng 
lặng, thanh tịnh, không có tất cả tưởng; sau đó mới 
nhập Diệt tho [ưƠng định. (Có thể áp dụng pháp 
quán “Nhĩ căn viên thông” của Bồ tát Quán Thế 
Âm đến chỗ “Không sở không diệt, sinh diệt ký 
diệt, tịch diệt hiện tiền”). Sau đó, với tâm định tĩnh, 
thuần tịnh, trong sáng, nhu nhuyễn dễ sử dụng, 
vững chắc, bất động, hướng tâm đến Túc mạng 
mình, Thiên nhãn mỉnh và Lâu tận mình'"'. 

Kết quả : Người đắc Diệt Thọ Tưởng Định 
chứng được Ngã không, các lậu hoặc đã được đoạn 
tận, tâm luôn luôn an nhiên trước ngoại cảnh (giải 
thoát), đạt tam minh (Túc mạng minh, Thiên nhãn 
minh và Lậu tận minh), tự biết đã hoàn toàn giải 
thoát khỏi sanh tử luân hồi, vào cõi Niết-bàn an lạc 
thanh tịnh. 





* Hướng tâm đến Tam minh: Xem Trung Bộ 79, Culla 
Sakuludäy! sutta (Tiêu kinh Sakuluday!)). 
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Xuất thiên : 
Muôn ra khỏi một bậc thiên chỉ cân thực 


hành 3 lần « hơi thở thư giãn » như đã giải thích ở 
phân chỉ cách thở trước đây. Sau đó có thể nhập 
bậc thiền kế tiếp, hoặc xả thiền để chấm dứt buôồi 
thiền tập. 


Xá thiền : 


Khi buổi thiền tập chấm dứt, trước khi đứng lên 
phải xả thiền băng cách cử động và xoa bóp để cơ 
thể trở lại trạng thái bình thường và làm tăng sức 
khỏe ; nên theo thứ lớp như sau : 


Cử động hai vai lên xuống ; cử động hai bàn 
tay (xòe ra bóp lại); và hai cỗ tay (quay 
tròn). 
Cử động cô : ngước lên, cuối xuống, xoay 
qua, xoay lại, quay vòng. 
Xoa mặt, xương quai hàm, hai lỗ tai, cằm, 
môi, hai cánh mũi, hai mí mắt, hai chân mày, 
hai màng tang. 
Dùng 10 đầu ngón tay cào da đầu từ trán đến 
sau Ót. 
Xoa bóp cô : dưới xương sọ sau ót, hai gân 
cô, hai bên cổ, xung quanh trái cô. 
Xoa bụng, lưng, ngực, hông. 
Xoa bóp hai cánh tay, hai khuỷu tay, hai bàn 
tay và ngón tay. 
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Ngồi nghiêm chỉnh, chấp tay, hồi hướng : 
“Nguyện đem công đức này 
“Hướng về khắp tất cả 
“Đệ tử và chúng sanh 
“Đều trọn thành Phật đạo. 
Xoa bóp hai chân, hai đầu gỐi, hai bàn chân 
và ngón chân. 
Đứng lên, xoa bóp hai bàn tọa. 
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Cách ngồi BÁN GIÀ và KIẾT GIÀ 
-X-X-X- 


Tọa cụ và bô đoàn : 


Tọa cụ là một tắm thảm vuông độ 80 em 
môi cạnh đê ngôi cho sạch và không bị đau hai đầu 
ĐÔI. 


Bồ đoàn là 
một cái gối hình 
trụ đường kính độ 
25 cm, chìu cao 
độ từ 15 đến 18 
cm, bên trong dồn 
dâm bào nhỏ (loại 
dùng để lót 
chuông thỏ), mặt 
trên có nhiều lớp 
vải dầy để ngôi 
cho êm. Chiều cao 
của cái gối phải 
vừa đủ để khi 
ngồi bán già, ông 
chân phải bên trên không đẻ bẹp ông chân trái bên 
dưới làm cắn đau. Lúc đầu nên có một cái khăn xếp 
lại nhiều lớp chêm giữa hai ống chân đề đỡ bị cần 





ơ 


đau. (Trong hình, cái khăn vàng xếp để bên cạnh 
bô đoàn dùng đê lót giữa hai ông chân, gân mặt 
cá). 


Thế ngồi thực tập « số tức thô » : 


BA 
“g) 
rủ 
RS) 
lAS: 
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Thê ngôi thực tập « sô tức tê » và « nhập thiên » 
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Chuẩn bị ngồi bán già (1) : 
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Chuẩn bị ngồi bán già (2) : 
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Chuẩn bị ngồi kiết già (1) : 
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Chuẩn bị ngồi kiết già (2) : 
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Chuẩn bị ngồi kiết già (3) : 
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Chuẩn bị ngồi kiết già (4) : 
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TÓM Ý CHÍN BẬC NHƯ LAI THIÊN 


1- Sơ thiền: 
Tâm tứ, ly tham, ly bất thiện. 
Hơi thở điều hòa sanh hỷ lạc.* 
Thân tâm vui thích ngồi ngay thắng. 
Ly sanh hý lạc địa tất thành.” 


2- Nhị thiền: 
Không tầm không tứ, tâm an định. 
Hơi thở điều hòa sanh hỷ lạc. 
Thân tâm vui thích ngồi ngay thắng. 
Định sanh hỷ lạc địa tất thành.* 


3- Tam thiên: 
Bỏ hỷ, nhất tâm trong lạc thọ. 
Hơi thở nhẹ nhàng sanh an lạc.” 
Thân tâm thanh thản, ngồi ngay thăng. 
Ly hỷ diệu lạc địa tất thành "' 


* Thực hành Tầm Tứ tức là tập trung tư tưởng nơi đỉnh đầu hay 
tam tinh đề ly dục, ly bắt thiện pháp. 

*6 Thực hành hơi thở phát sanh hý lạc. 

*7 Tất nhiên thành tựu sơ thiền. 

*8 Không thực hành tầm tứ nữa. 

4 'Tắt nhiên thành tựu nhị thiền. 

”° Thực hành hơi thở phát sanh lạc. 

5! Tất nhiên thành tựu tam thiền. 
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4- Tứ thiên: 
Xã khô, xả lạc, ly hỷ ưu.” 
Hơi thở dường không, tâm tĩnh lặng. 
Thân tâm rông sảng, ngôi ngay thắng. 
Xả niệm thanh tịnh địa tất thành." 


5- Không vô biên xứ: 
Đoạn trừ sắc tưởng, không dị tưởng. 
Nhất tâm trong tưởng thân vô biên. 
Thân tâm rỗng sáng, như không có. 
Không vô biên xứ địa tất thành. 


6- Thức vô biên xứ: 
Quán thức vô hình, không ranh giới. 
Nhất tâm trong tưởng thức vô biên. 
Thân tâm rỗng sáng, như không có. 
Thức vô biên xứ địa tất thành. 


7- Vô sở hữu xứ: 
Quán “pháp vô thường, không thật có, 
Đều không phải ta hay của ta”. 
Thân tâm rỗng sáng, như không có. 
Vô sở hữu xứ địa tất thành. 


52 Nhất tâm xả bỏ tất cả mọi cảm thọ. 
*3'Tât nhiên thành tựu tứ thiên. 
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8- Phi tướng phi phi tưởng xứ: 
Quản “tương vô thường, không thật có, 
Là nhân phiên não, nên xả bỏ”. 
Thân tâm rỗng sáng, như không có. 
Phi tưởng phi phi tướng tất thành. 


9- Diệt thọ tướng định: 
Thọ, tưởng, hành, thức là nhân khổ; 
Đoạn trừ ngã chấp, được an vui. 
Thân tâm rỗng sáng, thường văng lặng. 
Diệt thọ tưởng định tất thành. 


ANTONY, ngày 11/02/2014. 
Minh Thiện Trần Hưu Danh 
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Pháp hành NHƯ LAI THIÊN 


_ Để thực hành Như Lai Thiền một cách đúng 
đăn và đây đủ hành giả cân lưu ý đặc biệt đên 
những điêm sau đây : 


Chánh niệm tỉnh giác : Trong khi hành 
Thiền, hành giả phải luôn luôn chánh niệm tỉnh 
giác, tức là luôn luôn chú tâm theo dõi để biết rõ 
việc mình đang làm có đúng hay không, và phản 
ứng của thân tâm như thế nào, nêu không đúng thì 
phải chỉnh lại ngay. Ví dụ như thế ngồi có đúng 
không ? hơi thở có đúng không ? cảm giác toản 
thân có đúng không ? tầm tứ và nhất tâm có tốt 
không ? Hỷ, Lạc có được sung mãn không ? 


Quán niệm hơi thở: Trong khi hành 
Thiên, hành giả phải chánh niệm tỉnh giác theo dõi 
sự sanh khởi, sự an trú, sự chấm đứt « Hơi thở phát 
sanh hỷ lạc » ở Sơ-thiền và Nhị-thiền, « Hơi thở 
phát sanh lạc » ở Tam-thiền, « Hơi thở phát sanh 
thanh tịnh » ở Tứ-thiền và ở các bậc thiền vô-sắc. 


Quán thân : Trong khi hành Thiền, hành 
giả luôn luôn chú ý điều chỉnh thân (đầu, mình và 
chân tay) cho đúng thế ngồi để tránh mỏi, mệt, đau 
lưng, đau chân, đau cô, tức ngực. Theo dõi cảm 
giác toàn thân (Hý lạc, Lạc, Thanh-tịnh) có đúng 
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theo từng cấp bậc thiền hay không ? Quán thân vô 
biên ở bậc thiên Không-vô-biên-xứ. 


Quán thọ : Hành giả quán cảm thọ « Hỷ 
lạc » ở Sơ-thiền và Nhị-thiền, cảm thọ « Lạc » ở 
Tam-thiền, cảm thọ « Xả, thanh-tịnh » ở Tứ-thiền 
phát sanh như thế nào ? nhanh hay chậm ? mạnh 
hay yếu ? có được liên tục không ? kéo dải được 
bao lâu ? 


Quán tâm : Hành giả quán trạng thái tâm 
trong khi thực hành mỗi loại hơi thở khác nhau (Hỷ 
lạc, Lạc, Thanh tịnh). Tâm đã sạch 5 triền cái là 
tham, sân, hôn trầm, trạo hối và hoài nghi chưa ? 
Tâm còn vọng tưởng và phiền não không ? Tâm có 
định (nhất tâm) tốt không ? Quán tâm thức vô biên 
ở bậc thiền Thức-vô-biên-xứ. 


Quán pháp“:: Hành giả quán pháp là vô 
thường, là vô ngã ở bậc thiền Vô-sỏ-hữu-xứ. Quán 
xem 5 triền cái đã được đoạn trừ hết chưa ? Quán 
xem 5 thiền chi có được thực hành đúng đắn 
không ? Quán xem 7 giác chỉ có được thực hành 
đầy đủ không 2 

Bảy Giác chi gồm có : 


* Pháp: Chữ Pháp có rất nhiều nghĩa. Pháp là bất cứ sự vật hữu 
hình hay vô hình nào. Pháp là giáo lý của đức Phật. Pháp là 
phương pháp. V.v... 
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Niệm : Trong khi hành Thiền, hành giả luôn 
luôn giữ Chánh niệm tỉnh giác đề biết rõ việc 
mình đang làm có đúng không và hiệu quả 
như thế nảo. 
Trạch pháp : Trong khi hành Thiền, hành 
giả chánh niệm tỉnh giác nhận định xem 
trong mỗi thời điểm hiện tại mình nên làm 
gì? Như Lai Thiền có thích hợp với khả năng 
mình không? Việc thực tập có tiến bộ 
không ? Còn điều gì hoài nghi không 2 Có 
thể nhất tâm tinh tấn trong pháp môn này 
không ? 
Tinh Tấn : Hành giả nên lập thời khóa biểu 
và chương trình tu tập cho. mỗi buổi thiên 
tập, môi ngày, mỗi tuần. mỗi tháng, mỗi ba 
tháng ... rồi trì chí, quyết tâm thực tập Như 
Lai Thiên liên tục từ Sơ-thiền đến Diệt-thọ- 
tưởng định, Minh và Giải thoát. 
Hỷ :Thực tập Hỷ bằng cách thực hành “hơi 
thở phát sanh hỷ lạc” ở Sơ-thiền và Nhị- 
thiền. 
Khinh an: Khinh-an tức là an lạc thanh 
tịnh, được thực tập ở Tam-thiền (hơi thở 
phát sanh lạc) và Tứ-thiền (hơi thở phát sanh 
thanh tịnh). 
Định : Định tức là Nhất-tâm, được thực tập 
từ Sơ-thiền đến Phi-tưởng-phi-phi-tưởng. 
Xả : Hành giả thực tập Xả tham dục và bất- 
thiện-pháp ở Sơ-thiền bằng cách thực hành 
Tâm Tứ, Xả Tầm Tứ ở Nhị-thiền, Xả Hỷ ở 
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Tam-thiền, Xả Lạc và tất cả các cảm thọ ở 
Tứ-thiền, Xả sắc thân ở Không-vô-biên-xứ, 
Xả tâm thức ở Thức-vô-biên-xứ, Xả nội và 
ngoại pháp ở Vô-sở-hữu-xứ, Xã tư tưởng ở 
Phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ, Xả ngã chấp ở 
Diệt-thọ-tưởng-định. 


Kết luận : Như vậy, chúng ta thấy Như 
Lai Thiên vừa ứng dụng pháp Quán Niệm Hơi 
Thở vừa ứng dụng pháp Quán Tứ Niệm Xứ trong 
việc thực hành đầy đủ Bảy Giác Chi để đưa hành 
giả đến Minh và Giải thoát, đúng như lời Phật dạy 
trong kinh « Nhập Tức Xuất Tức Niệm » (Trung 
Bộ 118) và trong kinh « Đại Niệm Xứ » (Trường 
Bộ 22). 


Minh-Thiện TRÂN HỮU DANH 
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NHƯ LAI THIÊN là gì 2 


Nguồn góc Như Lai Thiền: 


Vị đạo sư thứ nhất Älãra Kãlãma: Sau khi 
xuất gia, thái tử Siddhattha đến một làng ở 
phía tây thành VesälT học với đạo sư Alãra 
Kãlãma từ Sơ thiền đến bậc thiền thứ bảy là 
Vô sở hữu xứ, trở thành đạo sĩ Gotama. 


Vị đạo sư thứ hai Uddaka Ramaputta: Đạo sĩ 
Gotama đến một làng ở gần thành Rãjagaha 
học với đạo sư Uddaka Rãmaputta bậc thiền 
thứ tảm là Phi tướng phi phi tưởng xứ, trở 
thành Bỏ tát Gotama. 


Pháp tu Trung đạo, Bát Chánh Đạo: Rời đạo 
sư Uddaka Rãmaputta, Bồ tát Gotama đến 


núi Dungsiri gần làng Uruvelä chuyên tu khổ 
hạnh trong sáu năm, không được kết quả gì 
cao hơn, Ngài liền bỏ pháp tu khổ hạnh, lập 
ra pháp tu Trung đạo là Bát Chánh Đạo và 
49 ngày sau đó Ngài thành đạo Vô Thượng 
Chánh Đăng Chánh Giác dưới cội Bồ-đề tại 
Uruvelä. 
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- Đức Phật thành đạo, giảng đạo, nhập niết- 
bàn: Bồ tát Gotama đã ngôi dưới cội Bồ-để 
thực hành chín bậc thiền theo hai chiều 
thuận nghịch, từ Sơ thiển đến Diệt Thọ 
Tưởng Định để thành đạo. Suốt 45 năm hành 
đạo, Đức Phật đã nói đến pháp thiền nảy rất 
nhiều lần, hiện có trên 50 kinh trong Tạng 
Kinh Pali còn ghi lại. Phần nói đầy đủ nhất 
về 9 bậc thiền chứng này nằm trong kinh 
Tăng Chỉ Bộ (Anguttara Nikãya), Chương 
9 pháp, Phẩm IV (Đại Phẩm) từ kinh 32 
đến kinh 41. Trước khi nhập Đại bát niết- 
bản Đức Phật cũng đã thực hành pháp thiền 
nảy theo chiều thuận từ Sơ thiền lên đến Diệt 
Thọ Tưởng, rồi theo chiều nghịch từ Diệt 
Thọ Tưởng lần xuống Sơ thiên, rồi từ Sơ 
thiền lên đến Tứ thiền, kế đến Ngài xuất Tứ 
thiền và nhập diệt liền sau đó. 


-_ Nguồn gốc ba chữ “Như Lai Thiền”: Trong 
Tạng Kinh Pali tuy để cập đến 9 bậc thiền 
này rất nhiều lần nhưng không thấy nói tên 
pháp thiền này. Hòa Thượng Thích Minh 
Châu khi dịch Tạng Kinh Pali sang tiếng 
Việt vào cuối thế ký hai mươi, thấy pháp 
thiền nảy quá hay và thật quan trọng nên đặt 
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tên là “Như Lai Thiền” tức là phương 
pháp thiền của Đức Phật. 


Như Lai Thiền và Ba Cõi Luân Hải: 
1- Cối Dục (Kamaloka): 
- Địa ngục (Nrraya) 
- Ngạ quỷ (Peta yonmi) 
- Súc sanh (Tiracchana yom) 
- Người (Manussa) 
- A-tu-la (Asura yom) 
- Tứ Đại Thiên Vương (Catum-mahä-rãjJika) 
- Đao Lợi thiên (Tavatimsa) 
- Dạ-ma thiên (Yãäma) 
- Đâu Suất-đà thiên (Tusitã) 
- Hóa lạc thiên (NiImmäãnarafi) 
- Tha-hóa-tự tại thiên 
(ParanimmitavasavatfT) 
2- Cõi Sắc (Rũpaloka): 
Sơ thiền: 
-Phạm Chúng Thiên (Brahmaã Pãrisa]Jä) 
-Phạm Phụ Thiên (Brahma Purohita) 
-Đại Phạm Thiên (Maha Brahma) 
Nhị thiên: 
-Thiểu Quang Thiên (Parittäbhã) 
-Vô Lượng Quang Thiên (Appamanabha) 
-Quang Âm Thiên (Ãbhassarä) 
Tam thiên: 
-Thiều Tịnh Thiên (Parittasubhä) 
-Vô Lượng Tịnh Thiên (Appamanasubh3) 


so 


-Biến Tịnh Thiên (Subhãkinhä) 
Tứ thiên: 
-Quảng Quả Thiên (Vehapphala) 
-Vô Tưởng Thiên (Asañña) 
-Tịnh Cư Thiên (Suddhãväs8) : 
. Vô Phiền Thiên (Avihä) 
. Vô Nhiệt Thiên (Atapp3) 
. Thiện Hiện Thiên (Sudass3) 
. Thiện Kiến Thiên (Sudass) 
. Sắc Cứu Cánh Thiên (Akanitthä) 
3- Cõi Vô Sắc (Arũpaloka): 
- Không Vô Biên Xứ Thiên (Akãsãnañcä- 
vatana) 
- Thức Vô Biên Xứ Thiên (Viññãnañcä- 
vatana) 
- Vô Sở Hữu Xứ Thiên (Akiñcaññãä-yatana) 
- Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Thiên 
(Neva sañña nasaññayatana) 
Đại Bát NiếtBàn (Mahä-parinibbäna): Diệt 
Thọ Tương Định (Nirodha-Samapatt). Đại Bát 
Niết Bàn là cảnh giới giải thoát, ở khắp mọi nơi. 


Sau đây chúng ta sẽ thấy chín bậc Như 

Lại T hiển giúp hành giả vượt khơi cói Dục để 

tiên lên từng bậc một đến cới Niêt Bản an lạc, 
giải thoát nhự thê nảo: 

I- Sơ thiên: Nhât tâm ly dục ly ác bât thiện 

pháp bằng cách thực hành Tầm Tứ để xa 

lìa cối Dục. Đồng thời thực hành hơi thở 
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phát sanh Hỷ Lạc đề vào cối sắc Sơ thiên. 
Chánh niệm tỉnh giác trong việc duy trì 
Tâm Tứ Hỷ Lạc. 


Nhị thiền: Đình chỉ Tầm và Tứ. Thực 
hành hơi thở phát sanh Hỷ Lạc và Nhất 
tâm trong Hỷ Lạc (cảm giác vui thích) để 
vào cối Nhị thiền. Chánh niệm tỉnh giác 
trong việc duy trì Hỷ Lạc. 


Tam thiền: Xả Hỷ. Thực hành hơi thở 
phát sanh Lạc và Nhất tâm trong Lạc 
(cam giác an lạc, nhẹ nhàng, thanh than) 
để vào cối Tam thiền. Chánh niệm tỉnh 
giác trong việc duy trì Lạc. 


Tứ thiên: Xả Lạc. Thực hành hơi thở phát 
sanh Thanh tịnh và Nhất tâm trong Xả thọ 
(cảm giác rỗng rang, thanh tịnh, không 
vướng mắc) để vào cối Tứ thiền. Chánh 
niệm tỉnh giác trong việc duy trì Xã. 

Không Vô Biên Xứ: Vượt khỏi hoàn toàn 
mọi sắc tưởng, diệt trừ chướng ngại 
tưởng, không tác ý với dị tưởng, để ìa 
cối sắc. Thực hành hơi thở phát sanh 
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Thanh tịnh và Nhất tâm trong tưởng" 
Thân vô biên (Xả chấp Thân là ngã, cảm 
thấy thân mình hòa tan vào cõi hư vô 
không biên giới, không phải ta cũng 
không phải của ta) để vào cối vô sắc 
Không Vô Biên Xư. 


6- Thức Vô Biên Xứ: Thực hành hơi thờ 
phát sanh Thanh tịnh và Nhất tâm trong 
tưởng Thức vô biên (Xả chấp Thức là 
ngã, cảm thấy 6 Thức là mắt tai mũi lưỡi 
thân ý đều vô biên, không phải ta cũng 
không không phải của ta) để vào cối vô 
sắc Thức Vô Biên Xứ. 


7- Vô Sở Hữu Xứ: Thực hành hơi thở phát 
sanh Thanh tịnh và Nhất tâm trong tưởng 
Vô Sở Hữu (Xả chấp Pháp, không thấy có 
vật gì là ta hay của ta) để vào cối vô sắc 
Vô Sơ Hữu Xứ. 

8- Phi Tương Phi Phi Tương Xứ: Thực hành 


hơi thở phát sanh Thanh tịnh và Nhất tâm 
Xả bỏ mọi Tư Tưởng, chỉ còn cái biết 


3” “Tưởng” (saññã) ở đây có nghĩa là nhận thức (perception) 
băng trí tuệ trực giác với tâm hòa nhập vào đôi tượng. 
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mình không còn tư tưởng, để vào cối vô 
sắc Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 


0- Diệt Thọ Tưởng Định: Tâm hoàn toàn 
Thanh tịnh, Vắng lặng (hoàn toàn không 
còn chấp ngã, chấp pháp), vượt khỏi các 
cõi vô sắc một cách hoàn toàn, vo cánh 
giới Niết bàn an lạc, thanh tịnh, giải thoát. 


Qua chín bậc Như Lai Tì hiền chung ta nhận 
thấy mỗi bậc thiền đều nhằm tạo đủ nhân duyên, 
đúng theo luật nhân quả, để đưa hành giả lên cối 
trởi tương IHg. Pháp hành Sơ thiền giúp hành giả 
vượt qua cối Dục để vào cối Sắc. Pháp hành 
Không Vô Biên Xứ giúp hành giả vượt khỏi cối Sắc 
để vào cối Vô Sắc. Pháp hành Diệt Thọ Tưởng 
Định giúp hành giả vượt khởi cối Vô Sắc để vào 
cối Niết Bàn an lạc, thanh tịnh, được Tam Minh và 
giải thoát khởi sanh tử luân hồi. 


Như Lai Thiền và Năm Triền Cái (nĩvarana): 

Năm Triển cái là tham, sân, hôn trầm (hay 
buôn ngủ, dã dượi), trạo hồi (tâm dao động, không 
an) và hoài nghi. Đó là năm trở ngại lớn của việc 
hành Thiên, cần phải đoạn trừ. 

Thông thường muốn trừ tham và sân thì quán 
vạn vật đều vô thường không nắm giữ được, quán 
những tai hại của tâm tham và tâm sân. Trong Như 
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Lai Thiền thì Tâm Tứ trừ tham, Hý Lạc trừ sân và 
hôn trâm, Nhât tâm trừ trạo hôi và hoài nghi. 


Như Lai Thiền và Năm Thiền Chỉ (jhãnanga): 
Năm Thiên chỉ là Tâm, Tứ, Hỷ, Lạc và Nhất tâm. 
Đó là năm động tác chính của việc hành Thiên. 
- _ Tâm (Vitakka) là hướng tâm đên định tướng 
(điểm tập trung tư tưởng, vật cần quan sát 
hay đề tài cần suy nghiệm). 


- _ Tứ (Vicara) là chú tâm bảm sát không rời 
định tướng. 


- _ Hy (Pu) là vui mừng, thỏa mãn, thích thú. 
- _ Lạc (Sukha) là an lạc, nhẹ nhàng, thoai mái. 


- _ Nhất tâm (Ekacitta) là tập trung hoàn toàn tư 
tưởng, luôn luôn chú tâm theo dõi để biết rõ 
việc mình đang làm. 


Như Lai Thiền và Chỉ (samatha) / Quán 
(vipassanä): 

Chỉ là giữ tâm an trú một nơi, không dao 
động, không dời đổi. Tu Chỉ để được Định. 

Quán là quan sát, theo dõi, suy nghiệm để 
hiểu biết rõ ràng nguyên nhân và hậu quả của một 
sự vật, một hiện tượng, một trạng thái tâm. Tu 
Quán đề được Tuệ. 
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Trong chín bậc Như Lai Thiền đều phải thực 
hành Nhất tâm, đó là tu Chỉ. 

Theo dõi các loại hơi thở, theo dõi tác dụng 
mỗi loại hơi thở trên thân và tâm, theo dõi sự sinh 
trụ đị diệt của các cam thọ (Hý, Lạc, Xa), theo dõi 
các trạng thái tâm (Định, Động, Xa) đó là tu Quản. 


Như Lai Thiền và Định (samaädhi) / Tuệ 
(paññ3): 

Trong chín bậc Như Lai Thiền đều có thực 
hành Chỉ và Quán, tức vừa tu Định vừa tu Tuệ 
(Định Tuệ song tu). 


Như Lai Thiền và Nhập Tức Xuất Tức Niệm 
(anäpänasafl): 

Như Lai Thiền áp dụng Nhập Tức Xuất Tức 
Niệm trong việc thực hành Hơi thở phát sanh Hỷ 
Lạc, Hơi thở phát sanh Lạc, Hơi thở phát sanh 
Thanh tịnh (Xa). 


Như Lai Thiền và Tứ Niệm Xứ (Cattãro 
satipatthän3): 

Như Lai Thiền áp dụng pháp Quán Tứ Niệm 
Xứ trong việc theo dõi hơi thở, theo dõi thế ngôi, 
theo dõi các cảm thọ (Hỷ, Lạc, Xa), theo dõi các 
trạng thái tâm (Định, Động, Xả), quán năm Triền 
cái, quán năm Thiên chi, quán Bảy Giác chỉ. 
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Như Lai Thiền và Chánh Niệm Tỉnh Giác 
(saftisampajañña): 

Trong chín bậc Như Lai Thiền đều có thực 
hành Nhất tâm, tức Chánh Niệm Tỉnh Giác theo 
dõi việc mình đang làm: thế ngồi có đúng không, 
hơi thở có đúng không, Tâm Tứ Hỷ Lạc Nhất tâm 
có đúng không. 


Như Lai Thiền và Bảy Giác Chỉ 
(sattabojjhaiủgä): 
Bảy Giác chỉ gồm có : 

- - Niệm (sat) : Trong khi hành Thiền, hành giả 
luôn luôn giữ Chánh niệm tỉnh giác để biết 
rõ việc mình đang làm và hiệu quả như thế 
nảo đối với thân và tâm . 

- Trạch pháp (dhamma vicaya) : Trong khi 
hành Thiền, hành giả chánh niệm tỉnh giác 
nhận định xem trong mỗi thời điểm hiện tại 
mình nên làm gì ? Như Lai Thiền có thích 
hợp với khả năng mình không ? Việc thực 
tập có tiến bộ không ? Còn điều gì hoài nghi 
không ? Có thể nhất tâm tinh tắn trong pháp 
môn này không ? 

- Tinh Tấn (vriya) : Hành giả tự thành lập 
thời khóa biểu và chương trình tu tập, rồi trì 
chí, quyết tâm thực tập Như Lai Thiền liên 
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tục từ Sơ-thiền đến Diệt-thọ-tưởng, Minh và 
Giải thoát. 

Hÿ(pri) :Thực tập Hỷ ở Sơ-thiền và Nhị- 
thiền. 

Khinh an (passaddhi) : Khinh-an tức là an 
lạc thanh tịnh, được thực tập ở Tam-thiền và 
Tứ-thiên. 

Định (samadhi): Định tức là Nhất-tâm, 
được thực tập từ Sơ-thiền đến Phi-tưởng- 
phi-phi-tưởng. 

Xá(upekkhä) : Hành giả thực tập Xả tham 
dục và bắt-thiện-pháp ở Sơ-thiền, Xả Tầm 
Tứ ở Nhị-thiền, Xả Hỷ ở Tam-thiền, Xả Lạc 
và tất cả các cảm thọ ở Tứ-thiền, Xả sắc thân 
ở Không-vô-biên-xứ, Xả tâm thức ở Thức- 
vô-biên-xứ, Xả nội và ngoại pháp ở Vô-sở- 
hữu-xứ, Xả tư tưởng ở Phi-tưởng-phi-phi- 
tưởng-xứ, Xả hoàn toàn ngã chấp ở Diệt-thọ- 
tưởng-định. 

Như vậy, chúng ta thấy Như Lai Thiền vừa 


ứng dụng pháp Quán Niệm Hơi Thở (änäpäãnasati) 
vừa ứng dụng pháp Quán Tứ Niệm Xứ (cattäro 
satipatthan3) trong việc thực hành đầy đủ Bảy Giác 
Chỉ (sattabojjhangãa) để đưa hành giả đến Minh 
(vidyä) và Giải thoát (mukti), đúng như lời Phật 
dạy trong kinh «Nhập Tức Xuất Tức Niệm » 
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(Trung Bộ 118) và trong kinh « Đại Niệm Xứ » 
(Trường Bộ 22). 


Kết luận: 

Như Lai Thiên là một kết hợp kỳ diệu 
giữa Chỉ, Quán, Năm Thiền Chi, Quán Niệm 
Hơi Thở, Quán Tứ Niệm Xứ để thực hảnh 
đây đủ Bảy Giác Chi vừa ứng dụng định luật 
Nhân Quả theo từng cấp bậc thiền để đưa 
hành gia từ cõi người lên từng CỐI trời Sắc 
gIỚI, từng cõi trời Vô Sắc ĐIỚI Và cuối cùng 
đến Niết-Bàn an lạc, thanh tịnh, giải thoát. 
Như Lai Thiền là một pháp môn tu thực 
tế, rõ ràng, dễ hiểu và dễ thực hành, nhập 
bậc thiền nào tự biết mình đã thành công 
nhập bậc thiền đó hay chưa, làm đến đâu 
tự biết đến đó, không còn nghỉ ngờ gì nữa. 


Kính thưa quý vị, phần thực tập Như Lai 
Thiền đến đây là hết. Minh Thiện xin mời quý vị 
tham khảo thêm những kinh quan trọng về 
Thiền sau đây để thêm phần sáng tỏ và tin 
tưởng. 
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Những kinh quan trọng về THIÊN 
Trong Tạng Kinh Päli (Nikãya) : 


-Kinh BÓN ĐỊNH (Tăng Chi Bộ, chương 4 pháp, 
kinh 41) 

-Kinh BẤT ĐOẠN (Trung Bộ 111) 

-Kinh NHẬP TỨC XUẤT TỨC NIỆM (Trung Bộ 
118) 

-Kinh ĐẠI NIỆM XỨ (Trường Bộ 22) 

-Đại kinh MÃN NGUYỆPT (Trung Bộ 109) 

-Tiểêu kinh SAKULUDÄYI (Trung Bộ 79) 

-Đại kinh MALUNKYAPUTTA (Trung Bộ 64) 
-Kinh SÁU SÁU (Trung Bộ 148) 

-Đại kinh SÁU XỨ (Trung Bộ 149) 

-Tiểu kinh PHƯƠNG QUẢNG (Trung Bộ 44) 
-Kinh TĂNG CHI BỘ, Chương 9 pháp, Phẩm IV 
(Đại Phẩm), từ kinh 32 đến kinh 41. 


KINH BÓN ĐỊNH 
(Tăng Chi Bộ, Chương 4 pháp, kinh số 41) : Phật 
dạy bôn phương pháp tu Định. 


Đức Thế Tôn nói : 

Này các Tỳ-kheo, có bốn định tu tập này. 
Thế nào là bốn ? 

I- Có định tu tập, do tu tập, làm cho sung 
mãn, đưa đến hiện tại lạc trú. Đó là bốn bậc thiền 
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đầu tiên. Ly dục, ly bất thiện pháp với tầm và tứ, 
tâm sanh hỷ lạc, nhập Ly Sanh Hỷ Lạc Địa, chứng 
và an trú Sơ fhiền. Đình chỉ tầm vả tứ, nội tĩnh 
nhất tâm, nhập Định Sanh Hỷ Lạc Địa, chứng và an 
trú Nhị thiền. Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, 
thân cảm lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm 
lạc trú, nhập Ly Hỷ Diệu Lạc Địa, chứng và an trú 
Tam thiền. Xả lạc xả khổ, ly hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, nhập Xả Niệm Thanh Tịnh Địa, chứng và an 
trú 7# fhiển. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là định tu 
tập, do tu tập, làm cho sung mãn đưa đến hiện tại 
lạc trú. 

2- Có định tu tập, do tu tập, làm cho sung 
mãn, đưa đến chứng tri kiến. Đó là pháp quán 
tưởng ánh sáng. Tỳ-kheo tác ý tưởng ánh sáng, an 
trú tưởng vào ánh sáng ban ngày, ngày như thế nào 
thì đêm như vậy, đêm như thế nảo thì ngày như 
vậy. Như vậy, với tâm mở rộng, không bị bao phủ 
che ngăn, tu tập tâm đến chỗ sáng chói. Này các 
Ty-kheo, đây gọi là định tu tập, do tu tập, làm cho 
sung mãn, đưa đến chứng tri kiến. 

3- Có định tu tập, do tu tập, làm cho sung 
mãn, đưa đến chánh niệm tỉnh giác. Đó là pháp 
quán (âm. Khi /ho” sanh khởi liền biết thọ đang 
sanh khởi ; khi thọ an trú, biết rõ thọ đang an trú ; 
khi thọ chấm dứt, biết rõ thọ đã chấm dứt. Khi 
tưởng sanh khởi liền biết tưởng đang sanh khởi ; 
khi tưởng an trú, biết rõ tưởng đang an trú ; khi 


5 Thọ : Cảm giác Hỷ, Lạc, Khổ, Phi khổ phi lạc. 
70 


tưởng chấm dứt, biết rõ tưởng đã chấm dứt. Khi 
tâm” sanh khởi liền biết tầm đang sanh khởi ; khi 
tầm an trú, biết rõ tằm đang an trú, khi tầm chấm 
dứt, biết rõ tầm đã chấm dứt. Này các Tỳ-kheo, đây 
gọi là định tu tập, do tu tập, làm cho sung mãn, đưa 
đến chánh niệm tỉnh giác. 

4- Có định tu tập, do tu tập, làm cho sung 
mãn, đưa đến đoạn tận các lậu hoặc. Đó là pháp 
quán sự sanh diệt của năm thủ uẫn. Đây là sắc, 
đây là sắc tập khởi, đây là sắc đoạn diệt ; đây là 
họ, đầy là thọ tập khởi, đây là thọ đoạn diệt ; đây 
là /ưởng, đầy là tưởng tập khởi, đây là tưởng đoạn 
diệt ; đây là các hành, đầy là các hành tập khởi, 
đây là các hành đoạn diệt ; đây là /h#c, đây là thức 
tập khởi, đây là thức đoạn diệt. Này các Tỳ-kheo, 
đây gọi là định tu tập, do tu tập, làm cho sung mãn, 
đưa đến đoạn tận các lậu hoặc. 

Này các Tỳ-kheo, đó là bốn định các thầy 
nên tu tập để đạt được tâm an tịnh, không tham, 
không dao động, qua khỏi sanh và già. 


57 Tầm : Ý muốn tìm cầu, tâm hướng đến điều gì hay vật gì. 

58 Lậu hoặc (ãsava): Lậu là ô uế, hoặc là mê lầm. Lậu hoặc là 
động lực đưa đây chúng sanh trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Có 
bốn loại lậu hoặc là: Dục lậu (kãmasava), Hữu lậu (bhaväsava), 
Kiến lậu (ditthãsava), Vô minh lậu (av1JJ]asava). 
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KINH BÁT ĐOẠN 


(Anupada suttfa) 
(Trung Bộ II 1) : Phật dạy thực hành Như Lai 
Thiên từ Sơ thiên đên Diệt thọ tưởng. 


Tôi nghe như vây. 

Một thời Thế Tôn ở thủ đô Sãvatthi (Xá vệ), 
xứ Kosala, tại Jetavana (rừng Kỳ đà), nơi tinh xá 
ông Anãthapindika (Cấp cô độc). Ở đấy Thế Tôn 
gọi các Ty-kheo và nói như sau : 

— Này các Tỳ-kheo, Sãriputta là bậc Hiền trí, 
là bậc Đại tuệ, là bậc Quảng tuệ, là bậc Hỷ tuệ (h 
@asupañña), là bậc Tiệp tuệ (Javanapañña), là bậc 
Lợi tuệ (tikkhapañña), là bậc Quyết trạch tuệ 
(nibbedhikapañña). Này các Tỳ-kheo, liên tục đến 
nửa tháng, SãrIputta đã thực hành pháp quán không 
gián đoạn. Đây là pháp Bất Đoạn Quán của 
Sãriputta : 

I- Sãriputta ly dục, ly bất thiện pháp, 
chứng đạt và an trú Sơ thiền, một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh với tầm và tứ. Và những pháp 
thuộc về Sơ thiền như tầm, tứ, hý, lạc, nhất tâm, và 
xúc", thọ5, tưởng", tư”, tâm®, dục", thắng giải, 


"° Xúc = Căn + Trần + Thức. 

5 Thọ : các cảm giác hỷ, lạc, phi hỷ phi lạc, khổ. 

5! Tưởng : tư tưởng, nghĩ tưởng, có những hình ảnh hay câu chuyện 
xảy ra trong tâm. 

5 Tự : tư duy, suy tư, suy nghĩ đúng theo luật nhân quả để tìm ra 
giải đáp cho một vấn đè. 

53 'Tâm : những tâm trạng khác nhau (định, động, tham, sân,...). 
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tinh tấn, niệm“, xả5, tác ý, đều được an trú bất 
đoạn (liên tục). Các pháp ấy đều được Sãriputta 
biết đến khi chúng phát sanh, khi chúng an trú, khi 
chúng đoạn diệt. Sãriputta biết rõ như sau : « Các 
pháp ấy trước không có nơi ta, nay chúng phát 
sanh, sau khi sanh khởi chúng an trú, sau khi an trú 
chúng đoạn diệt. » Sãriputta đối với những pháp ấy 
cảm thấy không luyến ái, không chống đối, không 
bị ràng buộc, hoản toàn tự do, giải thoát, không hệ 
lụy, an trú với tâm hoàn toàn thanh tịnh. Sãriputta 
tự biết còn có sự giải thoát hơn thế nữa, còn có 
nhiều việc phải làm hơn nữa. 

2- Rồi Sãriputta đình chỉ tẦm và tứ, chứng 
đạt và an trú Nhị thiền, một trạng thái hỷ lạc do 
định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất 
tâm. Và những pháp thuộc về Nhị thiền như nội 
tính, hỷ, lạc, nhất tâm, và xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, 
dục, thắng giải, tỉnh tấn, niệm, xả, tác ý, đều được 
an trú bất đoạn (liên tục). Các pháp ấy đều được 
Sãriputta biết đến khi chúng sanh khởi, khi chúng 
an trú, khi chúng đoạn diệt. SãrIputta biết rõ như 
sau :« Các pháp ấy trước không có nơi ta, nay 
chúng sanh khởi, sau khi sanh khởi chúng an trú, 
sau khi an trú chúng đoạn diệt. » Sãriputta đối với 
những pháp ấy cảm thấy không luyến ái, không 


% Dục : lòng tham, ham muốn. 

55 Thắng giải : hiểu biết rõ ràng, đúng như thật, đúng chân lý. 
56 Niệm : nhớ nghĩ, ý thoáng hiện. 

5 Xả : bỏ, không để ý tới nữa, không nghĩ tới nữa. 

58 Tác ý : suy nghiệm về một vấn đề. 


so 


chống đối, không bị ràng buộc, hoàn toàn tự do, 
giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm hoàn toàn 
thanh tịnh. Sãriputta tự biết còn có sự giải thoát 
hơn thế nữa, còn có nhiều việc phải làm hơn nữa. 

3- Rồi Sãriputta ly hỷ trú xả, chánh niệm 
tỉnh giác, thân cảm lạc thọ mà các bậc Thánh 
gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú Tam 
thiền. Và những pháp thuộc về Tam thiền như xả, 
lạc, niệm, tỉnh giác, nhất tâm, và xúc, thọ, tưởng, 
tư, tâm, dục, thắng giải, tỉnh tấn, xả, tác ý, đều 
được Sãriputta an trú bất đoạn. Các pháp ấy đều 
được Sãriputta biết đến khi chúng sanh khởi, khi 
chúng an trú, khi chúng đoạn diệt. Sãriputta đối với 
những pháp ấy cảm thấy không luyến ái, không 
chống đối, không bị ràng buộc, hoàn toàn tự do, 
giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm hoàn toàn 
thanh tịnh. Sãriputta tự biết còn có sự giải thoát 
hơn thế nữa, còn có nhiều việc phải làm hơn nữa. 

4- Rồi Sãriputta xả lạc, xả khổ, ly hỷ ưu 
đã cảm thọ trước, chứng và an trú Tứ thiền, 
không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Và 
những pháp thuộc về Tứ thiền như xả thọ, phi khổ 
phi lạc thọ, xả niệm, thanh tịnh, nhất tâm, và xúc, 
thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thăng giải, tinh tấn, niệm, 
xả, tác ý, đều được Sãriputta an trú bất đoạn. Các 
pháp ấy đều được Sãriputta biết đến khi chúng sanh 
khởi, khi chúng an trú, khi chúng đoạn diệt. 
Sãriputta đối với những pháp ấy cảm thấy không 
luyến ái, không chống đôi, không bị ràng buộc, 
hoản toàn tự do, giải thoát, không hệ lụy, an trú với 
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tâm hoàn toàn thanh tịnh. Sãriputta tự biết còn có 
sự giải thoát hơn thế nữa, còn có nhiều việc phải 
làm hơn nữa. 

5- Rồi Sãriputta vượt khỏi hoàn toàn mọi 
sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, 
không tác ý với dị tưởng, nhất tâm trong tưởng 
“hư không vô biên”, chứng và an trú Không vô 
biên xứ. Và những pháp thuộc về Không vô biên 
xứ như Không vô biên xứ tưởng, nhất tâm, và xúc, 
thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, tinh tấn, niệm, 
xả, tác ý, đều được Sãriputta an trú bất đoạn. Các 
pháp ấy đều được Sãriputta biết đến khi chúng sanh 
khời, khi chúng an trú, khi chúng đoạn diệt. 
Sãriputta đối với những pháp ấy cảm thấy không 
luyến ái, không chống đôi, không bị ràng buộc, 
hoản toàn tự do, giải thoát, không hệ lụy, an trú với 
tâm hoàn toàn thanh tịnh. Sãriputta biết còn có sự 
giải thoát hơn thế nữa, còn có nhiều việc phải làm 
hơn nữa. 

6- Rồi Sãriputta vượt khỏi hoàn toàn 
Không vô biên xứ tưởng, nhất tâm trong tưởng 
“thức vô biên”, chứng và an trú Thức vô biên 
xứ. Và những pháp thuộc về Thức vô biên xứ như 
Thức vô biên xứ tưởng, nhất tâm, và xúc, thọ, 
tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, tỉnh tấn, niệm, xả, 
tác ý, đều được Sãriputta an trú bất đoạn. Các pháp 
ấy đều được Sãriputta biết đến khi chúng sanh 
khởi, khi chúng an trú, khi chúng đoạn diệt. 
Sãriputta đối với những pháp ấy cảm thấy không 
luyến ái, không chống đôi, không bị ràng buộc, 

xô 


hoản toàn tự do, giải thoát, không hệ lụy, an trú với 
tâm hoàn toàn thanh tịnh. Sãriputta biết còn có sự 
giải thoát hơn thế nữa, còn có nhiều việc phải làm 
hơn nữa. 

7- Rồi Sãriputta vượt khỏi hoàn toàn 
Thức vô biên xứ tưởng, nhất tâm trong tưởng 
“không có vật gì”, chứng và an trú Vô sở hữu 
xứ. Và những pháp thuộc về Vô sở hữu xứ như Vô 
sở hữu xứ tưởng, nhất tâm, và xúc, thọ, tưởng, tư, 
tâm, dục, thắng giải, tinh tấn, niệm, xả, tác M đều 
được Sãriputta an trú bất đoạn. Các pháp ấy đều 
được Sãriputta biết đến khi chúng sanh khởi, khi 
chúng an trú, khi chúng đoạn diệt. Sãriputta đối với 
những pháp ấy cảm thấy không luyến ái, không 
chống đối, không bị ràng buộc, hoàn toản tự do, 
giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm hoàn toàn 
thanh tịnh. Sãriputta biết rằng còn có sự giải thoát 
hơn thế nữa, còn có nhiều việc phải làm hơn nữa. 

8- Rồi Sãriputta vượt khỏi hoàn toàn Vô 
sở hữu xứ tưởng, nhất tâm trong “xả tưởng”, 
chứng và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Với chánh niệm, Sãriputta xuất khỏi định ấy. Sau 
khi xuất khỏi định ấy với chánh niệm, Sãriputta 
thấy các pháp ấy đều thuộc về quá khứ, bị biến 
hoại, bị đoạn diệt, nên nghĩ rằng : Như vậy các 
pháp ấy trước không có nơi ta, nay đã sanh khởi, an 
trú và đoạn diệt. Sariputta đối với những pháp ấy 
cảm thấy không luyến ái, không chông đối, không 
bị ràng buộc, hoản toàn tự do, giải thoát, không hệ 
lụy, an trú với tâm hoàn toàn thanh tịnh. Sãriputta 
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biết rằng còn có sự giải thoát hơn thế nữa, còn có 
nhiều việc phải làm hơn nữa. 

9- Rồi Sãriputta vượt khỏi hoàn toàn Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ tưởng, chứng và an trú 
Diệt thọ tưởng định. Sau khi thấy với trí tuệ các 
lậu hoặc“ được đoạn tận, với chánh niệm SãrIputta 
xuất khỏi định ấy. Sau khi với chánh niệm xuất 
khỏi định ấy, Sãriputta thấy các pháp ấy đều thuộc 
về quá khứ, bị biến hoại, bị đoạn diệt, nên nghĩ 
rằng : Như vậy các pháp ấy trước không có nơi ta, 
nay đã sanh khởi, an trú và đoạn diệt. Sãriputta đối 
với các pháp ấy cảm thấy không luyến ái, không 
chống đối, không bị ràng buộc, hoàn toàn tự do, 
giải thoát, không hệ lụy. an trú với tâm hoàn toàn 
thanh tịnh. Sãriputta biết rằng không còn sự giải 
thoát nào cao hơn thế nữa, những việc cần làm đã 
làm xong, không còn việc gì phải làm nữa. 

Này các Tỳ-kheo, nếu nói một cách chơn 
chánh, một người có thể nói về Sãriputta như 
sau : « Sãriputta đã được tự tại, được cứu cánh 
trong Thánh øiới, được cứu cánh trong Thánh 
định, được cứu cánh trong Thánh tuệ, được cứu 
cánh trong Thánh giải thoát ». Một người cũng 
có thể nói một cách chơn chánh về Sãriputta như 
sau : « Sãriputta là con chánh tông của Thế Tôn, 


5 Lậu hoặc (ãsava): Lậu là ô uế, hoặc là mê lầm. Lậu hoặc là 
động lực đưa đây chúng sanh trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Có 
bốn loại lậu hoặc là: Dục lâu (kãmasava), Hữu lậu (bhaväsava), 
Kiến lậu (ditthasava), Vô minh lậu (aviJJasava). 
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sanh ra từ miệng của Thế Tôn, tức do Pháp sanh, 
thừa tự Chánh pháp, không thừa tự vật chất ». 
Sãriputta, này các Tỳ-kheo, chơn chánh 
chuyên Pháp luân vô thượng đã được Như Lai 
chuyên vận. 
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các vị Tỳ- 
kheo đều hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


KINH NHẬP TỨC XUẤT TỨC NIỆM 
(Anäpänasafi sutta) 
(Trung Bộ 118) : Phật dạy 16 cách quán niệm hơi 
thở. 


Tôi nghe như vây : 


Một thời, Thế tôn ở Sãvatthi, tại Đông Viên 
(Pubbaräma), giảng đường Lộc Mẫu (Migãrãmatu), 
cùng với rất nhiều Thượng tọa danh tiếng như Tôn 
giả Sãrputa (Xá lợi phất, Tôn giả 
Mahãmoggallãna (Đại Mục kiền liên)Tôn giả 
Mahakaccana (Đại Ca chiên diện) Tôn giả 
Mahakothfta (Đại Câu hy la), Tôn giả 
Mahãkappina (Đại Kiếp tân na), Tôn giả 
Mahãcunda (Đại Thuần đà), Tôn giả Anuruddha (A 
na luật), Tôn giả Revata (Ly bà đa) và Tôn giả 
Änanda (A nan), cùng với nhiều bậc Thượng tọa đệ 
tử danh tiếng khác. Lúc bấy giờ, các Thượng tọa 
Tỳ-kheo khuyến giáo, giảng dạy các tân Tỳ-kheo. 
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Một số Thượng tọa Tỳ-kheo khuyến giáo, giảng 
dạy mười tân Tỳ-kheo. Một số Thượng tọa Tỳ- 
kheo khuyến giáo, giảng dạy hai mươi tân Tỳ- 
kheo. Một số Thượng tọa Tỳ-kheo khuyến giáo, 
giảng dạy ba mươi tân Tỳ-kheo. Một sô Thượng 
tọa Tỳ-kheo khuyến giáo, giảng dạy bốn mươi tân 
Ty-kheo. Và các tân Tỳ-kheo được các Thượng tọa 
Tỳ-kheo khuyến giáo, giảng dạy, ý thức rõ ràng 
những quả vị chứng đạt theo tiệm thứ cao diệu, thù 
thắng. Lúc bấy giờ, Thế tôn vào ngày Bồ tát, ngày 
rằm, vào đêm trăng tròn sau ngày Tự tứ, đang ngồi 
giữa trời với chúng Tỳ-kheo vây quanh. 


Thế tôn nhìn qua chúng Tỳ-kheo đang yên 
lặng, hết sức yên lặng, rồi bảo các Tỳ-kheo : 


— Ta được thoả mãn, nầy các Tỳ-kheo, với 
đạo lộ nầy. Tâm ta được thoả mãn, nầy các Tỳ- 
kheo, với đạo lộ nầy. Do vậy, nây các Ty-kheo, hãy 
tinh tấn hơn nữa để chứng đạt những gì chưa chứng 
đạt, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Ta sẽ 
ở đây, tại Savatthi, cho đến tháng tư, lễ Komudi. 


Các Tỳ-kheo địa phương được nghe: "Thế 
tôn sẽ ở đây, tại Sãvatthi, cho đến tháng tư, lễ 
Komudl." Các Tỳ-kheo địa phương tụ họp tại 
Savatthi để yết kiến Thế tôn. Và các Thượng tọa 
Tỳ-kheo lại càng khuyến giáo, giảng dạy các tân 
Ty-kheo nhiều hơn nữa. Một số Thượng tọa Tỳ- 
kheo khuyến giáo, giảng dạy mười tân Tỳ-kheo. 


về) 


Một số Thượng tọa Tỳ-kheo khuyến giáo, giảng 
dạy hai mươi tân Tỳ- -kheo. Một số Thượng tọa Tỳ- 
kheo khuyến giáo, giảng dạy ba mươi tân Tỳ-kheo. 
Một số Thượng tọa Tỳ-kheo khuyến giáo, giảng 
dạy bốn mươi tân Tỳ-kheo. Và những tân Tỳ-kheo 
được các Thượng tọa Tỳ-kheo khuyến giáo, giảng 
dạy, ý thức rõ ràng những quả vị cao diệu, thù 
thắng đã chứng đạt. 


Lúc bấy giờ vào ngày Bồ tát", ngày rằm, vào 
đêm trăng tròn, ngày lễ Komudi vào tháng tư, Thế 
tôn đang ngồi ngoài trời, có chúng Tỳ-kheo vây 
quanh. Rồi Thế tôn, sau khi nhìn qua chúng Tỳ- 
kheo đang yên lặng, hết sức yên lặng, liền bảo các 
Ty-kheo : 


— « Hội chúng nây, này các Tỷ-kheo, không 
có lời thừa thải. Hội chúng nây, nây các Ty-kheo, 
không có lời dư thừa, đã được an trú trong lõi cây 
thanh tịnh. Chúng Tỳ-kheo như thế này, này các 
Tỳ-kheo, hội chúng như thế này, nầy các Tỳ-kheo, 
là một hội chúng đáng được cung kính, đáng được 
tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp 
tay, là phước điền vô thượng ở đời. Chúng Tỳ-kheo 
như thế này, nầy các Tỳ-kheo, là một hội chúng bồ 
thí ít được phước báo nhiều, bố thí nhiều càng 
được phước báo nhiều hơn nữa. Chúng Tỳ-kheo 


79 Ngày Bồ tát : ngày các Tỷ- -kheo họp nhau lại để tụng Giới luật 
hằng tháng, vào ngày rằm và ngày trăng mới. 
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như thế nây, này các Tỳ-kheo, hội chúng như thế 
nầy, này các Tỳ-kheo, là một hội chúng khó thấy ở 
đời. Chúng Tỳ-kheo như thế này, nầy các Tỳ-kheo, 
là một hội chúng xứng đáng cho thí chủ đi nhiều do 
tuần”' với một bao lương thực trên vai đề đến yết 
kiến và cúng dường. Chúng Tỳ-kheo này là như 
vậy, nầy các Tỳ-kheo. 


«Nầy các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo 
nầy, có những Tỳ-kheo là A la hán, các lậu hoặc” 
đã đoạn trừ, Phạm hạnh” đã thành, các việc nên 
làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục đích đã 
thành đạt, năm thượng phân kiết sử” đã được 
đoạn tận, được giải thoát nhờ chánh trí. Nâầy các 
Ty-kheo, có những bậc Ty-kheo như vậy trong 
chúng Tỳ-kheo nầy. Nầy các Tỳ-kheo, trong chúng 
Tỳ-kheo nây, có những Tỳ-kheo là A ma hàm, đã 
đoạn trừ năm hạ phân kiết sử”, được hoá sanh về 
các cối trời, từ đấy được nhập Niết-bàn, không còn 
phải trở lại đời nầy nữa. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, 


7! Do tuần (yojana) : khoảng 16 dậm Anh, hay 25 km, hay I 
ngày đi bộ. 

7? Lậu hoặc (ãsava): Lậu là ô uễ, hoặc là mê lầm. Lậu hoặc là 
động lực đưa đây chúng sanh trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Có 
bốn loại lậu hoặc lả: Dục lậu (kãmasava), Hữu lậu (bhaväsava), 
Kiến lậu (ditthãsava), Vô minh lậu (avijjãsava). 

73 Phạm hạnh : đời sống thanh tịnh, đạo đức. 

* Năm thượng phần kiết sử là sắc ái, vô sắc ái, trạo hối, ngã 
mạn, vô minh. 

75 Năm hạ phần kiết sử là thân kiến, giới cấm thủ, hoài nghị, 
tham, sân. 
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này các Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo nầy. 
Nâẩy các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo nầy, có 
những Tỳ-kheo là 7w đà hàm, đã đoạn trừ ba kiết 
sử” và làm giảm nhẹ tham, sân, sỉ, là bậc Nhất 
lai, sau khi sanh vào đời này một lần nữa, sẽ đoạn 
tận khổ đau. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, nây các Tỳ- 
kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo nây. Nẵy các 
Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này có những Tỳ- 
kheo là Tw đà hoàn, đã đoạn trừ ba kiết sử, là bậc 
Dự lưu, không còn đoạ vào ác đạo, chắc chắn sẽ 
được giác ngộ. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, nầy các 
Tỳ-kheo, có mặt trong chúng Tỳ-kheo này. 


« Nầy các Tỳ-kheo, trong chúng Ty-kheo 
nầy, có những Tỳ-kheo là những vị sống chuyên 
tâm, chú tâm, tu tập Bồn niệm xứ”. Các bậc Tỳ- 
kheo như vậy, nầy các Tỳ-kheo, có mặt trong hội 
chúng Tỳ-kheo nầy. Nầy các Tỳ-kheo, trong chúng 
Tỳ-kheo nây, có những Tỳ-kheo là những vị sống 
chuyên tâm, chú tâm, tu tập Bốn chánh cần”. Các 
bậc Tỳ-kheo như vậy, nầy các Tỳ-kheo, có mặt 
trong hội chúng Tỳ-kheo nầy. Nầy các Tỳ- -kheo, 
trong chúng Tỳ-kheo nầy, có những Tỳ-kheo sống 


76 Ba kiết sử là thân kiến, giới cắm thủ, hoài nghỉ. 

7 Bốn Niệm xứ: Bốn đề tài thiền quán về Thân, Thọ, Tâm, 
Pháp. 

78 Bốn Chánh cần : Siêng làm xuất hiện các điều lành chưa sanh, 
siêng làm lớn mạnh các điều lành đã sanh, siêng diệt trừ các điều 
ác đã sanh, siêng ngăn chận các điều ác chưa sanh. 
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chuyên tâm, chú tâm tu tập Bốn như ý túc”. Các 
bậc Tỳ-kheo như vậy, nầy các Tỳ-kheo, có mặt 
trong hội chúng Tỳ-kheo nầy. Này các Tỳ-kheo, 
trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo sống 
chuyên tâm, chú tâm tu tập Năm căn”. Các bậc 
Ty-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt trong 
hội chúng Tỷỳ-kheo nây. Nây các Tỳ-kheo, trong 
chúng Tỳ-kheo nầy, có những Tỳ-kheo sống 
chuyên tâm, chú tâm tu tập Năm lực''. Các bậc Tỳ- 
kheo như vậy, nây các Tỳ-kheo, có mặt trong hội 
chúng Tỳ-kheo nây. Nây các Tỳ-kheo, có những 
Tỳ-kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập Bảy giác 
chỉ. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, nầy các Tỳ-kheo, 
có mặt trong hội chúng Tỳ-kheo này. Nầy các Tỳ- 
kheo, trong chúng Tỳ-kheo nầy có những Tỳ-kheo 
sông chuyên tâm, chú tâm tu tập Tám thánh đạo*. 
Các bậc Ty-kheo như vậy, nây các Tỳ-kheo, có mặt 
trong hội chúng Tỳ-kheo nây. Nầy các Tỳ- -kheo, 
trong chúng Tỳ-kheo nây, có những Tỳ-kheo, sống 
chuyên tâm, chú tâm tu tập Tâm từ. Các bậc Tỳ- 
kheo như vậy, nầy các Tỳ-kheo, có mặt trong hội 


7 Bốn Như ý túc : 4 điều nên làm cho đến nơi đến chốn : Dục 
như ý túc, Niệm như ý túc, Tinh tấn như ý túc, Tư duy như ý túc. 
30 Năm căn : 5 căn lành : Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ. 

8! Năm lực : 5 sức mạnh trong việc tu tập : Tín, Tấn, Niệm, Định, 
Tuệ. Năm căn được tu tập thuần thục trở thành năm lực. 

% Bảy Giác chỉ : 7 yếu tố của sự Giác ngộ : Niệm, Trạch pháp, 
Tinh tấn, Hỷ, Khinh an, Định, Xả. 

13 Tám Thánh đạo : Bát Chánh đạo : Chánh tri kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tỉnh tấn, 
chánh niệm, chánh định. 
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chúng Tỳ-kheo nầy. Nầy các Tỳ-kheo, trong chúng 
Tỳ-kheo nầy, có những Tỳ-kheo sống chuyên tâm, 
chú tâm tu tập Tâm bi. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, 
nây các Ty-kheo, có mặt trong hội chúng Tỳ-kheo 
này. Nầy các Tỳ- -kheo, trong chúng Tỳ-kheo nầy, 
có những Tỳ-kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập 
Tâm hỷ. Các bậc Tỳ-kheo như vậy, nầy các Tỳ- 
kheo, có mặt trong hội chúng Tỳ-kheo này. Nầy 
các Tỳ-kheo, trong chúng Tỳ-kheo này, có những 
Tỳ-kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập Tâm xả. 
Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt 
trong hội chúng Tỳ-kheo nầy. Này các Tỳ-kheo, 
trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo sống 
chuyên tâm, chú tâm tu tập quán thân Bắt tịnh. 
Các bậc Tỳ-kheo như vậy, này các Tỳ-kheo, có mặt 
trong hội chúng Tỳ-kheo nầy. Nầy các Tỳ-kheo, 
trong chúng Tỳ kheo nây, có những Tỳ kheo sống 
chuyên tâm, chú tâm tu tập Vô thường tưởng. Các 
bậc Tỳ-kheo như vậy, nầy các Tỳ-kheo, có mặt 
trong hội chúng Tỳ-kheo này. Này các Tỳ-kheo, 
trong chúng Tỳ-kheo này, có những Tỳ-kheo sống 
chuyên tâm, chú tâm tu tập Nhập tức xuất tức 
niệm (Anãpãnasati). Nhập fức xuất tức niệm 
được tu tập, làm cho sung mãn, khiến cho Bốn 
niệm xứ được viên mãn. Bốn niệm xứ được tu 
tập, làm cho sung mãn, khiến cho Bảy giác chỉ 
được viên mãn. Báy giác chỉ được tu tập, làm cho 
sung mãn, khiếm cho Minh giải thoát 
(vijjavimutfi) được viên mãn. 
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« Và nây các Tỳ-kheo, như thê nào là tu 


tập Nhập tức xuất tức niệm? Như thế nào là làm 
cho sung mãn? Như thê nào là quả lớn, công đức 
lớn? Ở đây, nây các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo đi đên khu 


rừng, 


đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trồng, 


ngồi kiết già, lưng thắng đứng, trú niệm trước mặt. 
Chánh niệm, vị ấy thở vô; chánh niệm, vị ấy thở ra. 


T1- 


2- 


Thở vô dài, vị ấy biết: "Tôi thở vô dài". Hay 
thở ra dài, vị ấy biết: "Tôi thở ra dài". (Chú 
giải : Dùng cách đếm số l1, 2, 3... để đo độ 
đài hơi thở). 

Hay thở vô ngắn, vị ấy biết: "Tôi thở vô 
ngăn”. Ty thở ra ngắn, vị ấy biết: "Tôi thở 
ra ngăn". (Cú giải : Trong 2 phép thở trên, 
hành giả thực hành nhiều loại hơi thở dài, 
ngăn, mạnh, nhẹ, thô*', tế° khác nhau để tìm 
ra loại hơi thở nào mang đến hÿ fhọ, lạc thọ, 
an định hay thanh tịnh cho thần, cho tầm). 
"Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị 
ấy tập. "Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở ra", 
vị ấy tập. (Chú giải : Hành giả thực tập thể 
nghiệm phản ứng của toàn thân đối với mỗi 
loại hơi thở). 

"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy 
tập. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy 
tập. (Chú giải : Hành giả thực tập cho quen 


% Thô là hơi thở có tiếng kêu trong sóng mũi. 
85 'Tê là hơi thở êm dịu. 
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loại hơi thở làm cho thân an tịnh, bằng cách 
điều chỉnh hơi thở, nhịp tim, nét mặt, cơ thể, 
thế ngồi). 

"Cảm giác hỷ thọ (piti, mừng), tôi sẽ thở 
vô", vị ấy tập. "Cảm giác hý thọ, tôi sẽ thở 
ra", vị ấy tập. (Chú giải : Hành giả thực tập 
cho quen loại hơi thở làm phát sanh hỷ thọ, 
băng cách điều chỉnh hơi thở, nhịp tim, nét 
mặt, cơ thể, thế ngồi). 

"Cảm giác lạc thọ (sukha, vul), tôi sẽ thở 
vô”, VỊ ấy tập. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở 
ra", vị ấy tập. (Chú giải : Hành giả thực tập 
cho quen loại hơi thở làm phát sanh lạc thọ, 
băng cách điều chỉnh hơi thở, nhịp tim, nét 
mặt, cơ thể, thế ngồi). 

"Cảm giác tâm hành (citta-sañkhara), tôi sẽ 
thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác tâm hành, tôi 
sẽ thở ra", vị ấy tập. (Chú giải : Hành giả 
thực tập thể nghiệm phản ứng khác nhau của 
tâm đối với loại hơi thở làm phát sanh hỷ 
thọ, loại hơi thở làm phát sanh lạc thọ và loại 
hơi thở làm phát sanh xả thọ). 

"An tịnh tâm hành (upekkha-vedana, cảm 
thọ xả), tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "An tịnh 
tâm hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. (Chú giải : 
Hành giả thực tập cho quen loại hơi thở làm 
phát sanh xả thọ tức là làm an tịnh tâm hành, 
băng cách điều chỉnh hơi thở, nhịp tim, nét 
mặt, cơ thể, thế ngồi). 


SỐ 


§6 


0- TH giác về tâm (citta-vedan8), tôi sẽ thở 
vô”, vị ây tập. "Cảm giác vê tâm, tôi sẽ thở 
ra", vị ây tập. (Chu giải : Hành giả thực tập 
thể nghiệm tức nhận thức rõ trạng thái của 
tâm trong mỗi loại hơi thở khác nhau, hỷ, 
lạc, ưu, bi, định, xả ...). 

10- "Với tâm hân hoan* (citta-mudIt3), tôi sẽ 
thở vô", vị ấy tập. "Với tâm hân hoan, tôi sẽ 
thở ra", vị ấy tập. (Chú giải : Hành giả thực 
tập điều chỉnh hơi thở, nhịp tim, nét mặt, cơ 
thể, thế ngồi để được tâm hoan hỷ, vui 
mừng). 

I1- "Với tâm định tính (citta-samadhi), tôi sẽ 
thở vô", vị ấy tập. "Với tâm định tĩnh, tôi sẽ 
thở ra", vị ấy tập. (Chú giải : Hành giả thực 
tập điều chỉnh hơi thở, nhịp tim, nét mặt, cơ 
thể, thế ngồi để được tâm an định). 

12- "Với tâm giải thoát (citta-vimutfI), tôi sẽ 
thở vô", vị ây tập. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ 
thở ra", vị ấy tập. (Chú giải : Hành giả thực 
tập điều chỉnh hơi thở, nhịp tim, nét mặt, cơ 
thể, thế ngồi để được tâm xả, thanh tịnh, giải 
thoát, không vướng mắc). 

- "Quán vô thường (aniccä-nupassan8), tôi sẽ 
thở vô", vị ấy tập. "Quán vô thường, tôi sẽ 
thở ra", vị ấy tập. (Chú giải : Hành giả thực 
tập quán thân, tâm và vạn vật đều vô thường 
như hơi thở). 


Hân hoan (muditä): hoan hỷ, vui mừng với tâm vị tha. 
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- "Quán ly tham (viragä-nupassan8), tôi sẽ 
n vô", vị ấy tập. Quán ly tham, tôi sẽ thở 
ra", vị ấy tập. (Chú giải : Hành giả thực tập 
quán hơi thở, thân, tâm và vạn vật đều 
« không phải tôi », « không phải của tôi »). 
"Quán đoạn diệt (nirodhäa-nupassanä), tôi 
sẽ thở AC vị ấy tập. "Quán đoạn diệt, tôi sẽ 
thở ra", vị ấy tập. (Chú giải : Hành giả thực 
tập quán hơi thở, thân, tâm và vạn vật đều 
tan rã, đoạn diệt, không còn gì nữa). 
- "Quán từ bỏ (pafinissagsa-nupassan3), tôi 
sẽ thở vô", vị ấy tập. “Quán từ bỏ, tôi sẽ thở 
ra", vị ấy tập. (Chú giải : : Hành giả thực tập 
quán tâm xả, tử bỏ, giải thoát, không vướng 
mắc vào 5 uấn, tức niết bàn an lạc thanh 
tịnh, hạnh phúc chân thật vĩnh cửu). 


Nhập tức xuất tức niệm, nầy các Ty-kheo, tu tập 
như vậy, làm cho sung mãn như vậy, được quả lớn, 
được công đức lớn. 


« Và như thê nào. nây các Tỳy-kheo. là 


Nhập tức xuât tức niệm được tu tập? Như thê 
nào là làm cho sung mãn. khiên Bôn niệm xứ 
được viên mãn? 


« Khi nào, nầy các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo thở 
vô dài, vị ấy biết: "Tôi thở vô dài". Hay khi thở ra 
đải, vị ây biết: "Tôi thở ra dài". Hay khi thở vô 
ngắn, vị ấy biết: "Tôi thở vô ngăn". Hay khi thở ra 
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ngắn, vị ấy biết: "Tôi thở ra ngắn". "Cảm giác cả 
toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác cả 
toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. "An tịnh thân 
hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "An tịnh thân hành, 
tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. Trong khi tùy quán thân 
trên tự thân, nây các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo an trú, 
nhiệt tám, tỉnh giác, chảnh niệm đề chế ngự tham 
ưu ở đời. Nầy các Tỳ-kheo, đối với các thân (thân 
thể và hơi thở, nội thân vả ngoại thân), Ta nói đây 
là một, tức là thở vô thở ra. Do vậy, nầy các Tỳ- 
kheo, trong khi tùy quán thân trên thân, vị Tỳ-kheo 
an trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm đề chế ngự 
tham ưu ở đời (Không chấp thân là ta hay của ta). 
(Chú giải : Bôn phép quán hơi thở từ I đến 4 nhằm 
thực hành quán thân trên tự thân trong phép quán 
Tứ Niệm Xứ). 


« Khi nào, này các Tỳ-kheo, vị Tỳ-kheo 
nghĩ: "Cảm giác hý thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. "Cảm 
giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. "Cảm giác lạc 
thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. "Cảm giác tâm hành, 
tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ 
thở ra", vị ấy tập. "An tịnh tâm hành, tôi sẽ vô", vị 
ấy tập. "An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
Trong khi tùy quản thọ trên các thọ, nây các T}ỳ- 
kheo, T)-kheo an trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Nầy các Tỳ-kheo, 
đối với các cảm thọ, Ta nói đây là một, tức là thở 
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vô thở ra#. Do vậy, này các Tỳ-kheo, trong khi tùy 
quán thọ trên các cảm thọ, Tỳ-kheo an trú, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở 
đời (Không chấp các cảm thọ là ta hay của ta, vì 
các cảm thọ đều vô thường, sinh trụ dị diệt không 
ngừng). (Cú giải : Bốn phép quán hơi thở từ 5 đến 
8 nhằm thực hành quán thọ trên các thọ trong phép 
quán Tứ Niệm Xứ). 


« Khi nào, nầy các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo nghĩ: 
"Cảm giác tâm, lạ sẽ thở vô”, vị ấy tập. "Cảm giác 
tâm, tôi m thở ra”, vị ấy tập. "Với tâm hân hoan, tôi 
sẽ thở vô”, vị ây Bà: "Với tâm hân hoan, tôi sẽ H 
ra", vị ấy tập. "Với tâm Thiền định, tôi sẽ Hệ vô” 
vị ấy tập. "Với tâm Thiền định, tôi sẽ TH Ta”, VỊ Ấy 
tập. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. Trong 
khi tùy quán tâm trên tự tâm, nầy các T)-kheo, T}- 
kheo an trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, đề 
chế ngự tham ưu ở đời. Nầy các Tỳ-kheo, sự tu tập 
Nhập tức xuất tức niệm không thể đến với kẻ thất 
niệm, không có tỉnh giác. Do vậy, nầy các Tỳ- 
kheo, trong khi tùy quán tâm trên tâm, Tỳ-kheo an 
trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự 
tham ưu ở đời (Không chấp tâm là ta hay của ta, vì 
tâm có tính vô thường, không nơi chốn nhất định, 
lưu chuyên, biến đổi không ngừng). (Chú giải : 


#7 Câu này có ý nói có thê dùng hơi thở để làm phát sanh hay 
đoạn trừ các cảm thọ (hý, lạc, khô,ưu ...) theo ý muôn. 
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Bốn phép quán hơi thở từ 9 đến 12 nhằm thực hành 
quán tâm trên tự tâm trong phép quán Tứ Niệm 
Xứ). 


« Khi nào, nầy các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo nghĩ: 
"Quán vô thường, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. "Quán 
vô thường, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. "Quán ly tham, 
... quán đoạn diệt, ... quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô”, vị 
ấy tập. "Quán ly tham,...quán đoạn diệt,...quán từ 
bỏ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. Trong khi tùy quán 
pháp trên các pháp, nảy các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo an 
tru, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm để chế ngự 
tham ưu ở đời. VỊ ây đoạn trừ tham ưu, sau khi 
thấy với trí tuệ, khéo nhìn sự vật với niệm xả ly. 
Do vậy, này các Tỳ-kheo, trong khi tùy quán pháp 
trên các pháp, Tỳ-kheo an trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm đề chế ngự tham ưu ở đời (Phát tâm xả 
ly, đoạn diệt, từ bỏ tất cả). (Chú giải : Bốn phép 
quán hơi thở từ 13 đến 16 nhằm thực hành quán 
pháp trên các pháp trong phép quán Tứ Niệm Xứ). 


« Nháp tức, xuát tức niệm, nây các Tỳ-kheo, 
được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như 
vậy, khiên cho Bồn niệm xứ được viên mãn. 


«Và Bôn niêm xứ, nây các Tỳy-kheo 
được tu tập như thê nào. làm cho sung mãn như 
thê nào. khiên cho Bảy giác chỉ được viên mãn? 
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« Nầy các Tỳ-kheo, rong khi tùy quán thân 
trên thân, Tỳ-kheo an trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Trong khi 
ấy, niệm không hôn mê của vị ấy được an trú. 
Trong khi niệm không hôn mê của vị ấy được an 
trú, này các Tỳ-kheo, trong khi ấy Niệm giác chỉ 
bắt đâu khởi lên nơi Tỳ-kheo. Trong khi ấy, Tỳ- 
kheo tu tập Niệm giác chi. Trong khi ấy, Niệm giác 
chi được Tỳ-kheo tu tập đi đến sung mãn. 


« Nầy các Tỳ-kheo, ong khi an trú với 
chánh niệm như vậy, Tỳ-kheo với trí tuệ suy tư, tư 
duy, thấm sát pháp ấy. Nầy các Tỳ-kheo, trong khi 
Tỳ-kheo với trí tuệ suy tư, tư duy, thâm sát pháp ấy 
như vậy, Trạch pháp giác chỉ bắt đẫu khởi lên nơi 
Tỳ-kheo. Trong khi ấy, Tỳ-kheo tu tập Trạch pháp 
giác chi. Trong khi ấy, Trạch pháp giác chi được 
Tỳ-kheo tu tập đi đến sung mãn. 


« Nầy các Tỳ-kheo, ong khi Tỳ-kheo với 
trí tHỆ Suy fW, fM đMy, thẩm sát pháp ấy, sự tỉnh tấn 
không thụ động bắt đầu khởi lên nơi Tỳ-kheo. 
Trong khi Tỉnh tấn giác chỉ bắt đầu khởi lên nơi 
Tỳ-kheo, trong khi ấy, Tỳ-kheo tu tập Tỉnh tấn giác 
chi. Trong khi ấy, Tỉnh tấn giác chỉ được Tỳ-kheo 
tu tập đi đến sung mãn. 
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« Hỷ không liên hệ đến vật chất* được khởi 
lên nơi vị Tỳ-kheo tỉnh tấn tỉnh cần. Nầy các Tỳ- 
kheo, trong khi hỷ không liên hệ đến vật chất khởi 
lên nơi Tỳ-kheo tinh tấn tinh cần, trong khi ấy Hÿ 
giác chỉ bắt đấu khởi lên nơi Tỳ-kheo. Trong khi 
ãy, Hỷ giác chi được Tỳ-kheo tu tập. Trong khi ấy, 
Hỷ giác chi được Tỳ-kheo tu tập đi đến sung mãn. 


« Thân của vị ấy nhờ tâm hoan hỷ trở thành 
khinh an, tâm cũng được khinh an. Nầy các Tỳ- 
kheo, trong khi Tỳ-kheo với tâm hoan hỷ được thân 
khinh an, trong khi ấy, Khinh an giác chỉ bắt đầu 
khởi lên nơi Tỳ-kheo. Trong khi ấy, Khinh an giác 
chỉ được Tỳ-kheo tu tập. Trong khi ấy, Khinh an 
giác chỉ được Tỳ-kheo làm cho đi đến sung mãn. 


« Một vị có thân khinh an, an lạc, tâm Vị ấy 
được định tĩnh. Nầy các Tỳ-kheo, trong khi Tỳ- 
kheo có thân khinh an, an lạc, tâm vị ấy được định 
tĩnh, trong khi ấy Định giác chỉ bắt đâu khởi lên 
nơi Tỳ-kheo. Trong khi ấy Định giác chi được Tỳ- 
kheo tu tập. Trong khi ấy, Định giác chỉ được Tỳ- 
kheo làm cho đi đến sung mãn. 


« Vị ấy với tâm định tĩnh như vậy, khéo 
nhìn sự vật với ÿ niệm xả ly. Nây các Ty-kheo, 
trong khi Tỳ-kheo với tâm định tĩnh như vậy, khéo 


3# Hỷ không liên hệ đến vật chất là Hỷ không do thỏa mãn lỏng 
tham mà phát sinh. Hỷ này do ly dục ly bât thiện pháp và thiên 
định mà phát sinh. 
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nhìn sự vật với ý niệm xả ly, trong khi ấy Xả giác 
chỉ bắt đầu khởi lên nơi Tỳ-kheo. Trong khi ấy, Xả 
giác chi được Tỳ-kheo tu tập. Trong khi ấy, Xả 
giác chi được Tỳ-kheo làm cho đi đến sung mãn. 


« Nây các Ty-kheo, Bôn niệm xứ được tu 
tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, 
khiên cho Bảy giác chỉ được viên mãn. 


« Và nầy các Tỳ-kheo, Bảy øiác chỉ được 
tu tập như thế nào, được làm cho sunø mãn như 
thế nào, khiến cho Minh giải thoát được viên 
mãn 2 


« Ở đây, nầy các Tỳ- -kheo, Tỳ-kheo tu tập 
Niệm giác chỉ liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly 
tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến xả ly; tu tập 
Trạch pháp giác chỉ... (như trên)... tu tập Tỉnh tấn 
giác chỉ... (như trên)... tu tập H giác chỉ... (như 
trên)... tu tập Khinh an giác chỉ... (như trên)... tu 
tập Định giác chỉ... (như trên)... tu tập Xả giác chỉ, 
liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến 
đoạn diệt, hướng đến xả ly. Nầy các T)-kheo, bảy 
giác chỉ được tu tập như vậy, được làm cho sung 
mãn như vậy, khiến cho Minh giải thoát (Vijjã- 
VinuffI) được VvIÊH mãn. » 


Thế tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỳ-kheo ấy 
hoan hỷ tín thọ lời Thê tôn dạy. 
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KINH ĐẠI NIỆM XỨ 


(Mahã Satipatthäna sutta) 
(Trường Bộ 22) : Phật dạy pháp quán Tứ Niệm 
Xứ : thân, thọ, tâm, pháp. 


Tôi nghe như vây. 

1. Một thời, Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu lâu). 
Kammãsadhamma (Kiềm ma sắt đàm) là đô thị của 
xứ Kuru. Rồi Thế Tôn gọi các vị Tỳ-kheo: "Này 
các Tỳ-kheo". Các Tỳ-kheo trả lời Thế Tôn: "Bạch 
Thế Tôn". Thế Tôn nói như sau: 

—Này các Tỳ-kheo, đây là con đường độc 
nhất, đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi 
sâu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh lý, chứng 
ngộ Niết bàn. Đó là Bốn niệm xứ. 

Thế Tảo là bốn? Này các Tỳ-kheo, ở đây vị 
T-kheo sống, quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; sống 
quản thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; sống guán tâm 
trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế 
ngự tham ưu ở đời; sống quán pháp trên các pháp, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham 
ưu ở đời. 


2. Này các Tỳ-kheo, thế nào là Tỳ-kheo 
sông quán thân trên thân? 
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Này các Ty-kheo, ở đây Tỳ-kheo đi đến khu 
rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và 
ngồi kiết già, lưng thắng đứng và an trú chánh 
niệm trước mặt. Tỉnh giác, vị ây thở vô; tỉnh giác, 
vị ây thở ra. Thở vô dài, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở vô 
dài"; hay thở ra dài, vị ấy tuệ tri; "Tôi thở ra dài”; 
hay thở vô ngăn, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở vô ngắn"; 
« Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô », vị ây tập; 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập; "An 
tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập; "An tịnh 
thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

Này các Ty-kheo, như người thợ quay tơ hay 
học trò người thợ quay tơ tuệ tri thiện xảo, khi 
quay dài, tuệ tri răng: "Tôi quay dài"; hay khi quay 
ngắn, tuệ tri rằng: "Tôi quay ngắn". Cũng vậy, này 
các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo thở vô dài, tuệ tri: "Tôi thở 
vô dài"; hay thở ra dài, tuệ tri: "Tôi thở ra dài"; hay 
thở vô ngắn, tuệ tri: "Tôi thở vô ngăn"; hay thở ra 
ngắn, tuệ tri: "Tôi thở ra ngắn": "Cảm giác toàn 
thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập; "Cảm giác toản thân, 
tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập; "An tịnh thân hành, tôi sẽ 
thở vô", vị ấy tập; "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở 
ra”, VỊ ấy tập. 

Như vậy, vị ấy sống, quán thân trên nội thân; 
hay sống quán thân trên ngoại thân*; hay sống 
quán thân trên cả nội thân và ngoại thân; hay vị ây 
sông quán tánh sanh khởi trên thân; hay sông quán 
tánh diệt tận trên thân; hay sông quán tánh sanh 


%9 Ngoại thân : Những vật bên ngoài có liên quan đến thân. 
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diệt trên thân. "Có thân đây", nhưng VỊ cây an trú 
chánh niệm đề đạt chánh trí°. Và vị ày sông không 
nương tựa, không chấp trước vào bất cứ vật gì ở 
trên đời. Này các Ty-kheo, như vậy là Tỳ-kheo 
sông quán thân trên thân. 

3. Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo đi, tuệ 
tr: "Lôi đi"; hay đứng, tuệ tri: "Lôi đứng”; hay 
ngồi, tuệ tri: "Tôi ngồi"; hay nằm, tuệ tri: "Tôi 
năm". Thân thể được sử dụng như thế nào, vị ấy 
biết thân như thế ấy. 

Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; 
hay vị ấy sông quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy 
sông quán thân trên cả nội thân và ngoại thân... 

4. Lại nữa, này các Tỳ-kheo, khi bước tới, 
bước lui, Tỳ-kheo biết rõ việc mình đang làm. Khi 
ngó tới, ngó lui, biết rõ việc mình đang làm. Khi co 
tay, khi duỗi tay, biết rõ việc mình đang làm. Khi 
mang áo SanghãtI (Tăng già lễ), mang bát, mang y, 
biết rõ việc mình đang làm. Khi ăn, uống, nhai, 
nếm, biết rõ việc mình đang làm. Khi đi đại tiện, 
tiêu tiện, biết rõ việc mình đang làm. Khi đi, đứng, 
ngồi, nằm, biết rõ việc mình đang làm. 

Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; 
hay sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán 
thân trên cả nội thân và ngoại thân... 

5. Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo quán 
sát thân này, dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến 


° Chánh trí : Trí hiểu biết thân là vô thường, là khổ, là vô ngã, 
là miêt-bàn, không phải là ta cũng không phải của ta. 
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đánh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất 
tịnh sai biệt: "Trong thân này, đây là tóc, lông, 
móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, 
gan, hoành cách mô, lá lách, phối, ruột, màng ruột, 
bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước 
mắt, mỡ da, nước miếng, nước nhờn ở khớp xương, 
nước tiểu." 

Này các Tỳ-kheo, cũng như một bao bố hai 
đầu trống, đựng đầy các loại hột như gạo, lúa, đậu 
xanh, đậu lớn, mè, gạo đã xay rồi. Một người có 
mắt, đồ các hột ấy ra và quan sát: "Đây là hột gạo, 
đây là hột lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, đây 
là mè, đây là hột lúa đã xay rồi". Cũng vậy, này các 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo quán sát thân này, dưới từ bàn 
chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da 
và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. 

Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; 
hay sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán 
thân trên cả nội thân và ngoại thân.. 

6. Lại nữa, này các Tỳ- đIEhEc Ty-kheo quán 
sát thân này về vị trí các đại và sự sắp đặt các đại: 
“Irong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và 
phong đại". 

Này các Tỳ-kheo, như một người đồ tế thiện 
xảo, hay đệ tử của một người đồ tế giết một con bò, 
rồi ngôi cắt chia từng phân tại ngã tư đường. Cũng 
vậy, này các Ty-kheo, Tỳ-kheo quán sát thân này 
về vị trí các đại và về sự sắp đặt các đại: "Trong 
thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong 
đại". 
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Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; 
hay sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán 
thân trên cả nội và ngoại thân... 

7. Lại nữa, này các T-kheo, ví như Tỳ-kheo 
thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa một 
ngày, hai ngày, ba ngày, thi thể ấy trương phông 
lên, xanh đen lại, nát thối ra. Tỳ-kheo quán thân ấy 
như sau: "Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh 
là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy". 

Như vậy, vị ấy sông quán thân trên nội thân; 
hay sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán 
thân trên cả nội và ngoại thân... 

$. Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo như 
thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các 
loài quạ ăn, hay bị các loài điều hâu ăn, hay bị các 
loài chim kên ăn; hay bị các loài chó ăn; hay bị các 
loài giả can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. Tỳ- 
kheo quán thân ấy như sau: "Thân này tánh chất là 
như vậy bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh 
chất ấy". 

Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; 
hay sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán 
thân trên cả nội và ngoại thân... 

9, Này các Ty-kheo, lại nữa, Tyỳ-kheo như 
thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, với 
các xương côn liên kết với nhau, còn dính thịt và 
máu, còn được các đường gân cột lại; với các 
xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt 
nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột 
lại; với các xương còn liên kết với nhau, không 
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còn dính thịt và máu, còn được các đường gân cột 
lại; chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rải 
rác chỗ này chỗ kia, ở đây là xương tay, ở đây là 
xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là xương 
bắp về, ở đây là xương mông, ở đây là xương sông, 
ở đây là xương đầu. Tỳ-kheo quán thân ấy như sau: 
"Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như 
vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy". 

Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; 
hay sống quán thân trên ngoại thân; hay sông quán 
thân trên cả nội và ngoại thân... 

10. Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỳ-kheo như 
thấy một thi thể quảng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn 
toàn xương trắng màu vỏ ốc... chỉ còn một đông 
xương lâu hơn một năm... chỉ còn xương mục nát 
thành bột. Tỳ-kheo quán thân ấy như sau: "Thân 
này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, 
không vượt khỏi tánh chất ấy". 

Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; 
hay sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán 
thân trên cả nội và ngoại thân. Hay sông quán tánh 
sanh khởi trên thân; hay sông quán tánh diệt tận 
trên thân; hay sông quán tánh sanh diệt trên thân. 
"Có thân đây", nhưng vị ây sông an trú chánh niệm 
để đạt nini trí'. Và vị ây sông không nương tựa, 
không chấp trước vào bắt cứ vật gì ở trên đời. Này 


°' Chánh trí : Trí hiểu biết thân là vô thường, là khổ, là vô ngã, 
là miêt-bàn, không phải là ta cũng không phải là của ta. 
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các Tỳ-kheo, như vậy là Tỳ-kheo sống quán thân 
trên thân. 


11. Này các Tỳ-kheo, thế nào là Tỳ-kheo 
sống quán thọ trên các thọ? 

Này các Tỳ-kheo, ở đây Tỳ-kheo khi cảm 
giác lạc thọ, biết rằng "Tôi cảm giác lạc thọ": khi 
cảm giác khổ thọ, biết rằng "Tôi cảm giác khổ 
thọ"; khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ, biết rằng 
“Iôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ". Hay khi cảm 
giác lạc thọ thuộc vật chất (kay¡ika sukhã-vedana = 
sukha), biết rằng "Tôi cảm giác lạc thọ thuộc vật 
chất". Hay khi cảm giác lạc thọ không thuộc vật 
chất (cetasikã sukhã-vedanä = somanassa), biết 
rằng “Iôi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất". 
Hay khi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất (kãyikã 
dukkhã-vedanä = dukkha), biết rằng "Tôi cảm giác 
khổ thọ thuộc vật chất". Hay khi cảm giác khổ thọ 
không thuộc vật chất (cetasikã dukkhã-vedanãä = 
domanassa), biết rằng « Tôi cảm giác khổ thọ 
không thuộc vật chất ». Hay khi cảm giác bất khổ 
bất lạc thọ thuộc vật chất (adukkha-m-asukhä 
vedanä = upekkhã), biết rằng "Tôi cảm giác bất 
khổ bất lạc thọ thuộc vật chất". Hay khi cảm giác 
bất khô bất lạc thọ không thuộc vật chất (adukkha- 
m-asukhäã vedanã = upekkhä), biết rằng "Tôi cảm 
giác bất khô bát lạc thọ không thuộc vật chất". 
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Như vậy, vị ấy sống quán thọ trên các nội 
thọ; hay sống quán thọ trên các ngoại thọ”; hay 
sông quán thọ trên cả các nội và ngoại thọ. Hay 

sông quán tánh sanh khởi trên các thọ; hay sông 
quán tánh diệt tận trên các thọ; hay sống quán tánh 
sanh diệt trên các thọ. "Có thọ đây”, nhưng vị ây 
sông an trú chánh niệm để đạt chánh trí°. Và vị ây 
sống không nương tựa, không chấp trước vào bất 
cứ vật gì ở trên đời. Này các Ty-kheo, như vậy là 
Tỳ-kheo sống quán thọ trên các thọ. 


12. Này các Tỳ-kheo, thế nào là Tỳ-kheo 
sống quán tâm trên tâm? 

Này các Tỳ-kheo, ở đây vị Tỳ-kheo "Với 
tâm có tham, biết răng tâm có tham”; hay "Với tâm 
không tham, biết rằng tâm không tham”: hay "Với 
tâm có sân, biết rắng tâm có sân”; hay "Với tâm 
không sân, biết răng tâm không sân";hay "Với tâm 
CÓ SI, biết rằng tâm có " ; hay "Với tâm không sI, 
biết rằng tâm không sĩ” hy, "Với tâm được thâu 
nhiếp”, biết rằng tâm được thâu nhiếp"; hay "Với 
tâm tán loạn, biết rằng tâm bị tán loạn”; hay "Với 
tâm quảng đại, biết răng tâm được quảng đại"; hay 
"Với tâm không quảng đại, biết rằng tâm không 


°? Ngoại thọ : Những vật bên ngoài có ảnh hưởng đến các cảm 
thọ. 

° Chánh trí : Trí hiểu biết các thọ đều là vô thường, là khổ, là vô 
ngả, là niết-bàn, không phải là ta cũng không phải là của ta. 

* Tâm được thâu nhiếp : Tâm được nhiếp phục, không còn 
nghĩ viễn vong loạn động nữa. 
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được quảng đại"; hay "Với tâm hữu hạn, biết rằng 
tâm hữu hạn": hay "Với tâm vô thượng, biết rằng 
tâm vô thượng": hay "Với tâm có định, biết rằng 
tâm có định"; hay "Với tâm không định, biết rằng 
tâm không định"; hay "Với tâm giải thoát, biết rằng 
tâm có giải thoát"; hay "Với tâm không giải thoát, 
biết răng tâm không giải thoát". 

Như vậy, vị ấy sống quán tâm trên nội tâm; 
hay sống quán tâm trên ngoại tâm"; hay sống quán 
tâm trên cả nội và ngoại tâm. Hay sống quán tánh 
sanh khởi trên tâm; hay sống quán tánh diệt tận 
trên tâm; hay sống quán tánh sanh diệt trên tâm. 
"Có tâm đây”, nhưng vị ây sông an trú chánh niệm 
để đạt chánh trí. Và vị ây sông không nương tựa, 
không chấp trước vào bất cứ vật gi trên đời. Này 
các Tỳ-kheo, như vậy là vị Tỳ-kheo sống quán tâm 
trên tâm. 


13. Này các Tỳ-kheo, thế nào là Tỳ-kheo 
sống quán pháp trên các pháp? 

Này các Tỳ-kheo, ở đây Tỷỳ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với năm triền cái. Và này 
các Tỳ-kheo, thế nảo là vị Ty-kheo sống quán pháp 
trên các pháp đối với năm triển cái? 

Này các Tỳ-kheo, Ty-kheo ở đây, khi nội 
tâm có tham dục, tuệ tri: "Nội tâm tôi có tham 


9 Ngoại tâm : Những vật bên ngoài có ảnh hưởng đến tâm. 
*% Chánh trí : Trí hiệu biết tâm là vô thường, là khô, là vô ngã, là 
miêt-bàn, không phải là ta cũng không phải là của ta. 
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dục”; hay khi nội tâm không có tham dục, tuệ tri 
"Nội tâm tôi không có tham dục”. Và với tham dục 
chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy. Và 
với tham dục đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ 
tri như vậy. Và với tham dục đã được đoạn diệt, 
trong tương lai không còn sanh khởi nữa, vị ấy tuệ 
tri như vậy. 

Hay khi nội tâm có sân hận, tuệ tri "Nội tâm 
tôi có sân hận”; hay khi nội tâm không có sân hận, 
tuệ tri "Nội tâm tôi không có sân hận". Và với sân 
hận chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy. 
Và với sân hận đã sanh, nay được đoạn diệt, vị ấy 
tuệ tri như vậy. Và với sân hận đã sanh, nay được 
đoạn diệt, trong tương lai không còn sanh khởi 
nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. 

Hay khi nội tâm có hôn trầm thùy miên”, 
tuệ tri "Nội tâm tôi có hôn trầm thùy miên"; hay 
khi nội tâm không có hôn trằm thùy miên, tuệ tri 
"Nội tâm tôi không có hôn trầm thùy miên". Và với 
hôn trầm thùy miên chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy 
tuệ tri như vậy. Và với hôn trầm thùy miên đã sanh 
nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy. Và với 
hôn trầm thùy miên đã được đoạn diệt, trong tương 
lai không còn sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. 

Hay khi nội tâm có trạo hối, tuệ tri "Nội 
tâm tôi có trạo hối": hay khi nội tâm không có trạo 


7 Hôn trầm thùy miên: Hôn trầm trong tiềm thức, chờ có thuận 
duyên đê phát hiện ra ngoài. 
?3'Trạo hôi: Hay dao động, thay đôi ý, không quyết tâm tinh tân. 
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hối, tuệ tri "Nội tâm tôi không có trạo hồi". Và với 
trạo hối chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như 
vậy. Và với trạo hôi đã sanh nay được đoạn diệt, vị 
ấy tuệ tri như vậy. Và với trạo hối đã được đoạn 
diệt, trong tương lai không còn sanh khởi nữa, vị 
ấy tuệ tri như vậy. 

Hay khi nội tâm có hoài nghỉ, tuệ trí "Nội 
tâm tôi có hoài nghi"; hay khi nội tâm không có 
hoài nghi, tuệ tri "Nội tâm tôi không có hoài nghi." 
Và với hoài nghi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy 
tuệ tri như vậy. Và với hoai nghi đã sanh nay được 
đoạn diệt, vị ấy tuệ tri như vậy. Và với hoài nghi đã 
được đoạn diệt, trong tương lai không còn sanh 
khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. 

Như vậy, vị ấy sống quán pháp trên các nội 
pháp”; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp!?; 
hay sống quán pháp trên các nội và ngoại pháp. 
Hay sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 
sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sông 
quán tánh sanh diệt trên các pháp. "Có các pháp ở 
đây", nhưng vị ấy sống an trú chánh niệm để đạt 
chánh trí"!. Và vị ấy sống không nương tựa, không 
chấp trước vào bất cứ vật gì trên đời. Này các Tỳ- 
kheo, như vậy là Tỳ-kheo sông quán pháp trên các 
pháp, đối với năm triền cái. 


? Nội pháp: Những vật trong thân tâm. 
19 Ngoại pháp: Những vật ngoài thân tâm. 
!!' Chánh trí : Trí hiểu biết năm triền cái đều là vô thường, là 
khổ, là vô ngã, là niết-bàn (vắng lặng), không phải là ta cũng 
không phải là của ta. 

105 


14. Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo sông 
quán pháp trên các pháp đối với Năm Thủ uân. 
Này các Tỳ-kheo, thế nào là Tỳ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với Năm Thủ uẫn? 

Này các Ty-kheo, Ty-kheo suy tư: "Đây là 
sắc, đây là sắc sanh, đây là sắc diệt. Đây là thọ, 
đây là thọ sanh, đây là thọ diệt. Đây là tưởng, đây 
là tưởng sanh, đây là tưởng diệt. Đây là hành, đây 
là hành sanh, đây là hành diệt. Đây là thức, đây là 
thức sanh, đây là thức diệt”. 

Như vậy vị ấy sông quán pháp trên các nội 
pháp; hay sông quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán pháp trên các nội và ngoại pháp; hay 
sông quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống 
quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống quán 
tánh sanh diệt trên các pháp. "Có các pháp ở đây”, 
nhưng vị Ấy sông an trú chánh niệm để đạt chánh 
trí”. Và vị ây sông không nương tựa, không chấp 
trước vào bất cứ vật gì ở trên đời. Này các Tỳ- 
kheo, như vậy là Tỳ-kheo sống quán pháp trên các 
pháp đối với Năm Thủ uân. 

15. Lại nữa này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo sông 
quán pháp trên các pháp đối với Sáu Nội Ngoại 
Xứ. Này các Tỳ-kheo, thế nào là Tỳ-kheo sống 
quán pháp trên các pháp đối với Sáu Nội Ngoại 
Xứ? 


!2 Chánh trí: Trí hiểu biết năm thủ uẫn đều là vô thường, là 
khô, là vô ngã, là mêt-bàn, không phải là ta cũng không phải là 
của ta. 
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Này các Tỳ-kheo, ở đây Ty-kheo tuệ tri con 
mắt và các sắc, do duyên hai pháp này, kiết sử"? 
sanh khởi, VỊ ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử chưa 
sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; và với 
kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy tuệ tri 
như vậy; và với kiết sử đã được đoạn diệt, trong 
tương lai không sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như 
vậy... ; và tuệ tri tai và các tiếng... ; và tuệ tri mũi 
và các hương... ; và tuệ tri lưỡi và các vị... ; và tuệ 
tri thần và các xúc... ; và tuệ tri ý và các pháp, do 
duyên hai pháp này, kiết sử sanh khởi, vị ây tuệ tri 
như vậy; và với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vị 
ấy tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã sanh nay được 
đoạn diệt, vị ẫy tuệ tri như vậy; và với kiết sử đã 
được đoạn diệt, trong tương lai không sanh khởi 
nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. 

Như vậy, vị ấy sống quán pháp trên các nội 
pháp; hay sông quán pháp trên các ngoại pháp; hay 
sống quán pháp trên các nội và ngoại pháp; hay 
sông quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống 
quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sống quán 
tánh sanh diệt trên các pháp. "Có các pháp ở đây", 
nhưng vị ấy sống an trú chánh niệm để đạt chánh 


!%3 Kiết sử : Tà kiến và phiền não ràng buộc và sai sử chúng sanh 
tạo nghiệp ác, đi vào đường khổ. Có 5 Hạ Phần Kiết Sử là Thân 
kiến, Giới cấm thủ, Hoài nghi, Tham, Sân; và 5 Thượng Phần 
Kiết Sử là Sắc ái, Vô sắc ái, Trạo hồi, Mạn và Vô minh. 
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trí“, Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp 
trước vào bất cứ vật gì trên đời. Này các Tỳ-kheo, 
như vậy là Tỳ-kheo sống quán pháp trên các pháp, 
đối với Sáu Nội Ngoại xứ. 

16. Lại nữa, này các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo sống 
quán pháp trên các pháp đối với Bảy Giác chỉ. 
Này các Tỳ-kheo, thế nảo là Tỳ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với Bảy Giác chỉ? 

Này các Tỳ-kheo, khi nội tâm có Niệm Giác 
chỉ, Tỳ-kheo tuệ tri "Nội tâm tôi có Niệm Giác 
chi"; hay khi nội tâm không có Niệm Giác chi, tuệ 
tri "Nội tâm tôi không có Niệm Giác chi". Và với 
Niệm Giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ 
tri như vậy; và với Niệm Giác chi đã sanh, nay 
được tu tập viên thành, vị ấy tuệ tri như vậy. 

.. hay khi nội tâm có Trạch pháp Giác chỉ.. 

... hay khi nội tâm có Tỉnh tấn Giác chỉ... 
... hay khi nội tâm có Hỷ Giác chỉ... 
.. hay khi nội tâm có Khinh an Giác chỉ... 

.. hay khi nội tâm có Định Giác chỉ... 

.. hay khi nội tâm có Xả Giác chỉ, tuệ tri "Nội tâm 
tối có Xả Giác chi"; hay khi nội tâm không có Xả 
Giác chị, tuệ tri "Nội tâm tôi không có Xả Giác 
chi". Và với Xả Giác chi chưa sanh nay sanh khởi, 
vị ấy tuệ tri như vậy; và với Xả Giác chi đã sanh 
nay được tu tập viên thành, vị ấy tuệ tri như vậy. 


! Chánh trí : Trí hiểu biết sáu nội ngoại xứ đều là vô thường, là 
khô, là vô ngã, là mêt-bàn, không phải là ta cũng không phải là 
của ta. 
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Như vậy, vị ấy sống quán pháp trên các nội 
pháp, hay sống quán pháp trên các ngoại pháp, hay 
sống quán pháp trên các nội và ngoại pháp, hay 
sông quán tánh sanh khởi trên các pháp, hay sông 
quán tánh diệt tận trên các pháp, hay sống quán 
tánh sanh diệt trên các pháp. "Có các pháp ở đây"; 
nhưng vị Ấy sông an trú chánh niệm để đạt chánh 
trí“. Và vị ây sông không nượng tựa, không chấp 
trước vào bất cứ vật gì trên đời. Này các Tỳ-kheo, 
như vậy là Tỳ-kheo sống quán pháp trên các pháp 
đối với Bảy Giác chỉ. 

17. Lại nữa này các Tỳ-kheo, vị ấy sống 
quán pháp trên các pháp đối với Bốn Sự Thật. 
Này các Tỳ-kheo, thế nào là Tỳ-kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với Bồn Sự thật? 

Này các Tỳ-kheo, ở đây Tỳ-kheo như thật 
tuệ tri "Đây là khổ": như thật tuệ tri "Đây là khổ 
tập": như thật tuệ tri "Đây là khổ diệt"; như thật 
tuệ tri "Đây là con đường đưa đến khổ diệt". 

18. Và này các Tỳ-kheo, thế nào là Khổ 
Thánh Đề ? Sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, 
chết là khổ, thương nhau mà phải xa nhau là khổ, 
ghét nhau mà phải gần nhau là khổ, mong cầu 
không được là khô, tóm lại Năm Thủ uân là khổ. 

Này các Tỳ-kheo thế nào là sanh khổ ? 
Thân mạng chúng sanh cần phải được ăn uống đầy 


!5 Chánh trí : Trí hiểu biết tất cả các pháp đều là vô thường, là 
khô, là vô ngã, là mêt-bàn, không phải là ta cũng không phải là 
của ta. 
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đủ, sống trong môi trường thuận lợi, no quá cũng 
khổ, đói quá cũng khổ, nóng quá cũng khổ, lạnh 
quá cũng khổ, sáng quá cũng khổ, tối quá cũng 
khổ.... Này các Tỳ-kheo, như vậy gọi là sanh khổ. 

Này các Tỳ-kheo, thế nào là già khổ ? Từ 
60 tuổi trở lên, cơ thể suy yếu, tóc bạc, da nhăn, 
mắt mờ, tai lãng, răng rụng, đi đứng không vững.. 
Này các Tỳ-kheo, như vậy gọi là già khô. 

Này các Tỳ-kheo, thế nào là bệnh khố ? 
Thân thể đau nhức khó chịu, hơi thở khó khăn, ăn 
không ngon, ngủ không yên, đi đứng nằm ngồi 
không được thoải mái... Này các Ty-kheo, như vậy 
gọi là bệnh khổ. 

Này các Tỳ-kheo, thế nào là chết khổ ? Còn 
nhiều việc cần làm chưa hoản tất, thân này chết rồi 
không biết về đâu, để lại vợ con nhà cửa ruộng 
vườn không ai chăm sóc... Này các Ty-kheo, như 
vậy gọi là chết khổ. 

Này các Tỳ-kheo, thế nào là ái ly khổ ? 
Thương nhau mà phải chia ly, không được sống 
gần nhau, không trông thấy nhau, không thể chia 
xẻ ngọt bùi với nhau... Này các Tyỳ-kheo, như vậy 
gọi là ái ly khổ. 

Này các Tỳ-kheo, thế nào là oán hội khổ ? 
Ghét nhau, oán hận nhau mà phải sống gần nhau, 
vào ra thấy mặt nhau, càng trông thấy càng phát 
ghét. Này các Tỳ-kheo, như vậy gọi là oán hội khổ. 

Này các Tỳ-kheo, thế nào là cầu bất đắc 
khổ ? Này các Tỳ-kheo, chúng sanh mong cầu sức 
khỏe mà thường bị đau ốm, mong cầu giàu sang mà 
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làm ăn thất bại, mong cầu trẻ mãi mà tuổi già cứ từ 
từ đến, mong cầu danh tiếng mà cứ bị chê bai... 
Như vậy là cầu bất đắc khổ. 

Này các Tỳ-kheo, như thế nào là tóm lại, 
Năm Thủ uẫn là khổ ? Chính vì chúng sanh muốn 
bảo tồn Sắc thủ uẫn, Thọ thủ uân, Tưởng thủ uấn, 
Hành thủ uân, Thức thủ uẫn nhưng bảo tồn không 
được nên khổ. Chính vì chúng sanh muốn thọ 
hưởng hý lạc từ năm thủ uẫn nhưng không toại 
nguyện nên khổ. Này các Tỳ-kheo, như vậy tóm lại 
Năm Thủ uân là khô. 

19. Này các Tỳ-kheo, thế nào là Khổ Tập!“ 
Thánh Đế? 

Này các Tỳ-kheo, khổ tập khởi từ tham ái, 
tham ái đưa đến tái sanh, câu hữu'” với hỷ và tham, 
tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, như dục ái'%, hữu 
ái'*, vô hữu áI'!9, 

Này các Ty-kheo, tham ái này sanh khởi ở 
đầu ? Này các Ty-kheo, tham ái sanh khởi từ sáu 
căn và sáu trần : Mắt thấy sắc khả ái, tham ái sanh ; 
tai nghe tiếng khả ái, tham ái sanh ; mũi ngửi mùi 
khả ái, tham ái sanh ; lưỡi nếm vị khả ái, tham ái 
sanh, thân xúc chạm vật khả ái, tham ái sanh ; ý 
căn tiếp xúc với ý khả ái, tham ái sanh. 


!% Khổ tập: Nguyên nhân của khô. Cái gì kết tập thành khổ. 

1 Câu hữu: Có mặt cùng một lúc. 

198 Dục ái : Muốn sanh về cõi Dục. Tham đắm cõi Dục. 

1 Hữu ái : Muốn sanh về cõi Sắc. Tham đắm cõi Sắc. 

!!9 Vộ hữu ái : Muốn sanh về cõi Vô sắc. Tham đắm cõi Vô sắc. 


III 


Này các Ty-kheo, tham ái an trú ở đầu ? 
Này các Ty-kheo, tham ái này sau khi sanh khởi 
liền an trú nơi tiềm thức (Mạt na thức). Từ nơi tiềm 
thức tham ái làm phát sanh /ưởng nhớ, #z duy, tẩm 
cầu, bám chặt (/) và đau khổ. Này các Tỳ-kheo, 
như vậy gọi là Khô tập Thánh đề. 

20. Này các Tỳ-kheo, và thế nào là Khổ 
Diệt Thánh Để ? Sự diệt tận tham ái không còn 
luyến tiếc, sự xả ly, sự từ bỏ, sự giải thoát, sự vô 
nhiễm tham ái ấy. 

Này các Ty-kheo, tham ái này khi xả ly thì 
xả ly ở đâu, khi diệt trừ thì diệt trừ ở đầu ? Này 
các Tỳ-kheo, muốn xả ly, diệt trừ tham ái thì phải 
xả ly, diệt trừ ngay từ nơi nó sanh khởi, tức là từ 
sáu căn : Hộ trì, gìn giữ sáu căn không cho đăm 
nhiễm sáu trần. Mắt vừa thấy sắc liền khởi giác 
niệm « Sắc này là vô thường, là khổ, không nên ái 
" ». Tai vừa nghe tiếng..., mũi vừa ngửi 
mùi..., lưỡi vừa nếm vị..., thân vừa xúc chạm..., ý 
căn vừa tiếp xúc với ý trần liền khởi giác niệm « Ý 
này là vô thường, là khổ, không nên ái nhiễm ». 

Này các Tỳ-kheo, như vậy gọi là Khổ diệt 
Thánh đề. 

21. Này các Tỳ-kheo, thế nào là Khổ Diệt 

Đạo Thánh Đề ? 
Đó là Bát Thánh Đạo (Bát Chánh Đạo), tức là 
Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh 
nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, 
Chánh định. 
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Này các Tỳ-kheo, thế nào là Chánh tri 
kiến? Này các Tỳ-kheo, tri kiến về Khô, tri kiến về 
Khổ tập, tri kiến về Khổ diệt, tri kiến về Khổ diệt 
đạo. Này các Ty-kheo, như vậy gọi là Chánh tri 
kiến. 

Này các Tỳ-kheo, thế nào là Chánh tư 
duy? Tư duy về ly dục, tư duy về vô sân, tư duy về 
bất hại. Này các Tỳ-kheo, như vậy gọi là Chánh tư 
duy. 

Này các Tỳ-kheo, thế nào là Chánh ngữ? 
Tự chế không nói dối, tự chế không nói hai lưỡi, tự 
chế không ác khâu, tự chế không nói lời phù 
phiếm. Này các Tỳ-kheo, như vậy gọi là Chánh 
ngữ. 

Này các Tỳ-kheo, thế nào là Chánh 
nghiệp? Tự chế không sát sanh, tự chế không trộm 
cướp, tự chế không tà dâm. Này các Tỳ-kheo, như 
vậy gọi là Chánh nghiệp. 

Này các Tỳ-kheo, thế nào là Chánh mạng? 
Này các Tỳ-kheo, ở đây vị Thánh đệ tử chỉ sinh 
sông băng các nghề nghiệp lợi mình lợi người. Này 
các Tỳ-kheo, như vậy gọi là Chánh mạng. 

Này các Tỳ-kheo, thế nào là Chánh tỉnh 
tân? Này các Ty-kheo, ở đây Ty-kheo, đổi với các 
ác, bắt thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn 
không cho sanh khởi; vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết 
tâm, trì chí. Đối với các ác, bắt thiện pháp đã sanh, 
khởi lên ý muốn trừ diệt, vị này nỗ lực, tinh tấn, 
quyết tâm, trì chí. Đối với các thiện pháp chưa 
sanh, khởi lên ý muốn khiến cho sanh khởi; vị này 
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nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì chí. Đối với các 
thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn khiến cho an 
trú, khiến cho tăng trưởng, phát triển, viên mãn. Vị 
này nỗ lực, tinh tắn, quyết tâm, trì chí. Này các Tỳ- 
kheo, như vậy gọi là Chánh tinh tấn. 

Này các Tỳ-kheo, thế nào là Chánh niệm? 
Này các Tỳ-kheo, ở đây vị Tỳ-kheo sống quán thân 
trên tự thân, tình cần, tỉnh giác, chánh niệm, để chế 
ngự tham ưu ở đời; quán thọ trên các cảm thọ... 
quán tâm trên tự tâm... quán pháp trên các pháp. 
tỉnh cần, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham 
ưu ở đời. Này các Tỳ-kheo, như vậy gọi là Chánh 
niệm. 

Này các Tỳ-kheo, thế nào là Chánh định? 
Này các Tỳ-kheo, ở đây Tỳ-kheo ly dục, ly ác bất 
thiện pháp, chứng và trú Thiển thứ nhất, một trạng 
thái hý lạc do ly dục sanh với tầm và tứ. Tỳ-kheo 
ấy đình chỉ tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, 
một trạng thái hý lạc do định sanh, không tầm, 
không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Tỳ-kheo ấy ly hỷ trú 
xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ mà các 
bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú 
Thiên thứ ba. Tỳ-kheo ẫy xả lạc, xả khô, diệt hỷ ưu 
đã cảm thọ trước, chứng và trú T; hiển thứ tư, không 
khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các Tỳ- 
kheo, như vậy gọi là Chánh định. 

Này các Tỳ-kheo, như vậy gọi là Khổ diệt 
đạo thánh đế. 
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Như vậy, vị ấy sống quán pháp trên các nội 
pháp'"; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp!”; 
hay sống quán pháp trên các nội và ngoại pháp ; 
hay sống quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay 
sống quán tánh diệt tận trên các pháp; hay sông 
quán tánh sanh diệt trên các pháp. "Có các pháp ở 
đây", nhưng vị Ấy, sống an trú chánh niệm để đạt 
chánh trí', Và vị ây sông không nương tựa, không 
chấp trước vào bất cứ vật gì trên đời. Này các Tỳ- 
kheo, như vậy là Tỳ-kheo sông quán pháp trên các 
pháp đối với Bốn Thánh đề. 

22. Này các Tỳ-kheo, vị nào tu tập Bắn 
Niệm Xứ này như vậy trong bảy năm, vị ấy có thể 
chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng 
Chánh trí ngay trong hiện tại; hai là nếu còn hữu 
dự y“* thì cũng chứng quả Bắt hoàn. Này các Tỷ- 
kheo, không cần gì đến bảy năm, vị nào tu tập Bốn 
Niệm Xứ này như vậy trong sáu năm... trong năm 
năm... trong bốn năm... trong ba năm... trong hai 
năm... trong một năm, vị ấy cũng có thể chứng một 
trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay 
trong hiện tại; hai là nếu còn hữu dư y thì cũng 
chứng quả Bất hoàn. Này các Tỳ-kheo, không cần 
gì đến một năm, vị nảo tu tập Bốn Niệm Xứ này 


!H Nội pháp : Các pháp ở trong thân tâm. 

2 Ngoại pháp : Các pháp ở ngoài thân tâm. 

!!3 Chánh trí : Trí hiểu biết tất cả các pháp đều là vô thường, là 

khổ, là vô ngã, là niết-bàn, không phải là ta cũng không phải là 

của ta. 

!!4 Hữu dư y : Báo thân phải thọ lãnh nghiệp quả thiện hay ác. 
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trong bảy tháng hay bảy ngày, vị ấy cũng có thể 
chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng 
Chánh trí ngay trong hiện tại; hai là nếu còn hữu 
dư y thì cũng chứng quả Bất hoàn. Này các T- 
kheo, đây là con đường độc nhất, đưa đến sự 
thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sâu bi, diệt 
trừ khổ ưu, thành tựu Chánh trí, chứng ngộ Niết 
Bàn. Đó là Bốn Niệm Xứ. 

Thế Tôn thuyết pháp đã xong. Các Tỳ-kheo 
ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


ĐẠI KINH MÃN NGUYẸT 


(Maha Punnäma sutta) Tí 
(Trung Bộ 109): Phật dạy cách quán 5 uân đê trừ 
ngã châp. 


Tôi nghe như vây. 

Một thời Thế Tôn ở thủ đô Sãvatthi (Xá-vệ), 
tại tĩnh xá Pubbarama (Đông Viên), nơi giảng 
đường Migäramãtu (Lộc Mẫu). Lúc bấy giờ nhằm 
ngày Bồ-tát!?, ngày trăng tròn, trong đêm trăng 
rằm, Thế Tôn đang ngôi giữa trời, có chúng Tỳ- 
kheo vây quanh. Rồi một Tỳ-kheo từ chỗ ngôi 
đứng dậy, đắp y vào một bên vai, chắp tay vái Thế 
Tôn và bạch Thế Tôn : 


H5 Ngày Bó-tát : Ngày có khóa lễ tụng giới luật hằng tháng của 
Tăng đoàn. 
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- Con muốn hỏi Thế Tôn một vấn đề đặc 
biệt, nếu Thế Tôn cho con được phép nêu lên câu 
hỏi. 

— Vậy, này Tỷ-kheo, hãy ngôi tại chỗ của 
Ông và hỏi như ý Ông muốn. 

Rồi vị Tỳ-kheo ấy, sau khi ngồi xuống trên 
chỗ ngồi của mình, bạch Thế Tôn : 

- Bạch Thế Tôn, có phải có năm thủ uẫn là 
sắc, thọ, tưởng, hành và thức ? 

— Này Tỳ-kheo, đúng vậy, có năm thủ uân là 
sắc! thọ!”, tưởng", hành"? và thức'”, 

— Lành thay, bạch Thế Tôn. 

Tỳ-kheo ấy sau khi hoan hý, tín thọ lời Thế 
Tôn nói, hỏi Thế Tôn một câu hỏi khác : 

- Bạch Thế Tôn, năm thủ uẫn lấy gì làm 
căn bản ? 

— Này Tỳ-kheo, năm thủ uẫn lẫy đực làm căn 
bản. 

— Bạch Thế Tôn, có phải chính chấp thủ là 
năm thủ uấn, hay là ngoài năm thủ uân có chấp 
thủ ? 

— Này Tỳ-kheo, không phải chính chấp thủ là 
năm thủ uân, cũng không phải ngoài năm thủ uân 


!16 Sắc uẫn : Thân thể vật chất. 
! Thọ uẫn : Các cảm thọ, cảm giác, tình cảm. 
!!8 Tưởng uẫn : Suy, tư, nghĩ, tưởng. 
!!9 Hành uẫn : Hành động, vận hành, di chuyên, biến đổi. 
!20 Thức uẫn : Sự hiểu biết nhờ các giác quan như mất, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý (bộ óc). 
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có sự chấp thủ. Này Tỳ-kheo, làng dục, lòng tham 
đối với năm thủ uấn chính là chấp thủ. 

— Bạch Thế Tôn, phải chăng có thể có sự sai 
khác trong lòng dục, lòng tham đối với năm thủ 
uẫn ? 

Thế Tôn đáp : 

— Này Tỳ-kheo, có thể có. Ở đây, này Tỳ- 
kheo, có người nghĩ như sau : "Mong rằng có sắc 
như thế này trong tương lai ! Mong răng có thọ, có 
tưởng, có hành, có thức như thế này trong tương 
lai!" Như vậy, này Ty-kheo, có sự sai khác trong 
lòng dục, lòng tham đối với năm uần. 

— Nhưng bạch Thế Tôn, thế nào là ý nghĩa 
chữ uẫn"! trong các uẫn ? 

— Này Tỳ-kheo, phàm sắc gì, quá khứ, vị lai 
hay hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay 
thắng, xa hay gần, như vậy là sắc uân. Phàm cảm 
thọ gì, quá khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại, 
thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, như vậy là 
thọ uân. Phàm tưởng gì, quá khứ, vị lai hay hiện 
ại.. (như trên)... xa hay gần, như vậy là tưởng uân. 
Phàm những hành gì, quá khứ, vị lai hay hiện tại... 
(như trên).. xa hay gần, như vậy là hành uẫn. Phàm 
thức gì, quá khứ, vị lai hay hiện tại.. (như trên)... xa 


!! Uẫn hay ấm (khandhä) : Những thành phần vật chất và tỉnh 
thần cấu tạo nên con người ; chúng có đặc tính kết hợp và che 
khuất làm con người không thấy rõ chân lý. Có 5 uân là sắc, thọ, 
tưởng, hành và thức. 
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hay gần, như vậy là thức uấn. Như vậy, này Tỳ- 
kheo là ý nghĩa chữ uẫn trong các uẫn. 

— Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì 
được chấp nhận gọi là sắc uẫn ? Do nhân gì, 
duyên gì được chấp nhận gọi là thọ uẫn ? Do nhân 
gì, duyên gì được chấp nhận gọi là tưởng uẫn ? Do 
nhân gì, duyên gì được chấp nhận gọi hành uấẫn ? 
Do nhân gì, duyên gì được chấp nhận gọi là thức 
uấn 2 

— Bốn đạt” là nhân, này Tỳ-kheo, bốn đại là 
duyên được chấp nhận gọi là sắc uấn. Xúc? là 
nhân, xúc là duyên được chấp nhận gọi là /họ uẩn. 
Xúc là nhân, xúc là duyên được chấp nhận gọi là 
trưởng uẩn. Xúc là nhân, xúc là duyên được chấp 
nhận gọi là hành uấn. Danh sắc”* là nhân, này Tỳ- 
kheo, danh sắc là duyên được chấp nhận gọi là /hức 
uẩn. 

— Nhưng bạch Thế Tôn, thế nào là thân 
kiến ? 

— Ở đây, này Tỳ-kheo, có kẻ vô văn phàm 
phu không hiểu rõ các bậc Thánh, không thuần 
thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các 
bậc Thánh, không hiểu rõ các bậc Chơn nhân, 
không thuần thục pháp các bậc Chơn nhân, không 


kế Bốn đại : Đất, nước, gió, lửa. Đó là 4 thành phần vật chất của 
sắc uẩn. 
!3 Xúc : Căn + trần + thức => Thọ => Tưởng = Hành. 
! Danh sắc : Danh là các sự vật vô hình (trừu tượng), Sắc là các 
sự vật hữu hình (hiện tượng cụ thể). Cá hai là đôi tượng của 
Thức. 
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tu tập pháp các bậc Chơn nhân, xem sắc như là tự 
ngã, hay xem tự ngã như là có sắc, hay xem sắc 
như là trong tự ngã, hay xem tự ngã như là trong 
sắc; Xem thọ như là tự ngã,...; xem £ưởng như là 
tự ngăã,...; xem hành như là tự ngã,...; xem f£hức 
như là tự ngã, hay xem tự ngã như là có thức, hay 
xem thức như là trong tự ngã, hay xem tự ngã như 
là trong thức. Như vậy là thân kiến. 

— Nhưng bạch Thế Tôn, thế nào là không 
thân kiến ? 

— Ở đây, này Tỳ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ 
tử, đi đến các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc 
Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, đi đến các bậc 
Chơn nhân, thuần thục pháp các bậc Chơn nhân, tu 
tập pháp các bậc Chơn nhân, không xem sắc như 
là tự ngã, hay không xem tự ngã như là có sắc, hay 
không xem sắc như là trong tự ngã, hay không xem 
tự ngã như là trong sắc; không xem thọ như là tự 
ngã,...; không xem £ưởng như là tự ngã,... ; không 
xem hành như là tự ngăã,...; không xem hức như là 
tự ngã, hay không xem tự ngã như là có thức, 
không xem thức như là trong tự ngã, hay không 
xem tự ngã như là trong thức. Như vậy, này Tỳ- 
kheo, là không thân kiến. 

- Bạch Thế Tôn, cái gì là vị ngọt của sắc, 
cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly sắc ? 
Cái gì là vị ngọt của thọ, cái gì là sự nguy hiểm, cái 
gì là sự xuất ly thọ ? Cái gì là vị ngọt của tưởng, 
cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly tưởng 2 
Cái gì là vị ngọt của hành, cái gì là sự nguy hiểm, 
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cái gì là sự xuất ly hành ? Cái gì là vị ngọt của 
thức, cái gì là sự nguy hiểm, cái gì là sự xuất ly 
thức ? 

— Này Tỳ-kheo, hỷ lực gì duyên sắc khởi lên 
là vị ngọt của sắc. Cái gì vô thường, khổ, bị biển 
hoại trong sắc là sự nguy hiểm của sắc. Sự nhiếp 
phục tham dục đối với sắc, sự đoạn diệt tham dục 
đối với sắc là sự xuất ly sắc. Này Tỳ-kheo, hỷ lạc 
gì duyên thọ khởi lên là vị ngọf của thọ... sự đoạn 
diệt tham dục đối với thọ là sự xuất ly thọ. Này Tỳ- 
kheo, hỷ lạc gì duyên tưởng khởi lên là vị ngọt của 
tưởng.... sự đoạn điệt tham dục đối với tưởng là sự 
xuất ly tưởng. Này Tỳ-kheo, hý lạc gì duyên hành 
khởi lên là vị ngọt của hành...sự đoạn diệt tham 
dục đối với hành là sự xuất ly hành. Này Tỳ-kheo, 
hỷ lạc gì duyên thức khởi lên là vị 0gọí của thức. 
Cái gì vô thường, khổ, bị biến hoại trong thức là sự 
nguy hiểm của thức. Sự nhiếp phục tham dục đối 
với thức, sự đoạn diệt tham dục đối với thức là sự 
xuất ly thức. 

- Bạch Thế Tôn, do biết øì, do thấy øì, mà 
không có mạn tùy miên'* rằng : "Ta là người làm, 
cái đó thuộc của ta", đối với tự thân có ý thức, và 
đối với tất cả tướng ở ngoài ? 

— Này Tỳ-kheo, phàm có sắc gì, quả khứ, vị 
lai hay hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay 
thắng, xa hay gần, đổi với tất cả sắc, thấy được 
như thật với trí tuệ là : "Cái này không phải của 


!5 Mạn tùy miên : Ngã chấp trong tiềm thức. 
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tôi, củi này không phải là tôi, cái này không phải 
tự ngã của tôi". Phàm có thọ gì... tưởng gì... hành 
gì... phàm có hức gì, quá khứ vị lai hay hiện tại, 
nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay 
gần, đối với tất cả thức, thấy được như thật với trí 
tuệ là : "Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". Này 
Tỳ-kheo, do biết như vậy, thấy như vậy, nên không 
có mạn tủy miên rằng "Ta là người làm, cái đó 
thuộc của ta", đôi với tự thân có ý thức, và đối với 
tất cả tướng ở ngoài. 

Rồi một Tỳ-kheo khác khởi lên suy tư như 
sau: "Nếu nói rằng sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, 
tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, thức là vô ngã; 
như vậy những hành động do vô ngã làm sẽ 
được ngã nào cảm thọ kết quả 2" 

Thế Tôn biết được tâm tư của Tỳ-kheo ấy 
với tâm tư của mình liền nói với các Tỳ-kheo : 

— Này các Tỳ-kheo, sự kiện này xảy ra, ở 
đây có kẻ ngu sĩ, vô trl, vô minh, với tâm bị tham 
dục chi phối, lại nghĩ cần phải vượt qua lời dạy của 
bậc Đạo sư với (câu hỏi): "Nếu nói rằng sắc là vô 
ngã, thọ là vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, 
thức là vô ngã; như vậy những hành động do vô 
ngã làm sẽ được ngã nào cảm thọ kết quả ?" Này 
các Tỳ-kheo, các Ông đã được Ta huấn luyện tìm 
kiếm nhân duyên chỗ này chỗ kia đối với những 
pháp này, pháp khác. Các Ông nghĩ thế nào, này 
các Tỳ-kheo, sắc là thường hay vô thường ? 

— Vô thường, bạch Thế Tôn. 
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— Những gì vô thường là khổ hay lạc ? 

— Là khô, bạch Thế Tôn. 

- Những gì vô thường, khổ, bị biến hoại, có 
hợp lý chăng khi cho rằng : "Cái này là của tôi, cái 
này là tôi, cái này là tự ngã của tôi ?" 

— Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 

— Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỳ-kheo, 
thọ.. (như trên).. tưởng.. hành... thức là thường hay 
vô thường ? 

— Vô thường, bạch Thế Tôn. 

— Những gì vô thường là khổ hay lạc ? 

— Là khô, bạch Thế Tôn. 

- Những gì vô thường, khổ, bị biến hoại, có 
hợp lý chăng khi cho rằng : "Cái này là của tôi, cái 
này là tôi, cái nảy là tự ngã của tôi ?" 

— Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 

— Do vậy, này các Tỳ-kheo, phàm có sắc gì, 
quá khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại... tất cả 
loại sắc, cần phải như thật quản : "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi”, Phàm có thọ gì, 
phàm có tưởng gì, phàm có hành gì, phàm có thức 
gì, quá khứ, vị lai hay hiện tại, nội hay ngoại... tất 
cả loại thức, cần phải như thật quán : "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi". Như vậy, này các 
Tỳ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử yếm ly (chán chê) 
đối với sắc, yếm ly đối với thọ, yếm ly đối với 
tưởng, yếm ly đối với hành, yếm ly đối với thức. 
Do yếm ly nên ly tham, do ly tham nên được giải 
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thoát. Trong sự giải thoát, vị ấy biết được vị ấy đã 
giải thoát. Vị ấy biết : "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những gì cần làm đã làm. Từ nay không còn 
trở lại đời sống thế này nữa". 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỳ-kheo 
ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi sự 
giảng giải này được nói lên, tâm của sáu mươi vị 
Tỳ-kheo được giải thoát khỏi các lậu hoặc!*, không 
còn chấp thủ. 


TIỂU KINH SAKULUDAYIT 


(Cũla-Sakuludäyi sutta) 
(Trung Bộ 79): Từ Tứ thiền có thể hướng tâm đến 
Tam minh là Túc mạng minh, Thiên nhãn mình và 
Lậu tận minh. 


Tôi nghe như vây. 

Một thời Thế Tôn trú ở thủ đô Rãjagaha 
(Vương Xá), tại tĩnh xá Veluvana (Trúc Lâm). Lúc 
bấy giờ, du sĩ Sakuludãäyi ở tại Moranivana (Không 
Tước Lâm), một tinh xá du sĩ, cùng với đại chúng 
du sĩ. Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm bát vào 
Vương Xá để khát thực. Thế Tôn khởi lên ý nghĩ: 
"Nay còn quá sớm để đi khất thực ở Vương Xá, Ta 
hãy đi đến tinh xá du sĩ tại Không Tước Lâm, đến 


! Lậu hoặc (ãsava): Lậu là ô uễ, hoặc là mê lầm. Lậu hoặc là 
động lực của ô nhiễm và mê lầm đưa đây chúng sanh trôi lăn 
trong ba cõi luân hồi Dục, Sắc và Vô sắc. 
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du sĩ Sakuluday1". Rồi Thế Tôn đi đến tinh xá du sĩ 
tại Không Tước Lâm......... 


Du sĩ Sakuludãyi hỏi Thế Tôn : 

- Bạch Thế Tôn, thế nào là những pháp cao 
thượng hơn, thù thắng hơn, vì nhơn duyên chứng 
đặc các pháp ấy, các Ty-kheo sông Phạm hạnh!” 
dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn ? 

— Ở đây, này Udãyi, Như Lai xuất hiện ở 
đời, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế 
Tôn... Tỳ-kheo, sau khi đoạn trừ năm triền cái!» 
là những pháp làm ô uế tâm, làm lu mờ trí tuệ, ly 
dục, ly bất thiện pháp với tầm và tứ, tâm sanh 
hỷ lạc, chứng và trú Thiền thứ nhất. Đây là 
pháp, này Udãy¡, cao thượng hơn và thù thắng hơn, 
do nhân duyên chứng đắc pháp này mà Tỳ-kheo 
sống Phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Ta. 

Lại nữa, này Udãäy¡, Tỳ-kheo đình chỉ tầm 
và tứ, nội tĩnh nhất tâm, chứng và trú Nhị 
Thiên..., ly hý trú xã, chãnh niệm tỉnh giác, 
chứng Tà trú Tam Thiên.... xả lạc xả khổ, ly hỷ 
ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Tứ Thiền. 
Đây là pháp, này Udãyl, cao thượng hơn và thù 


! Sống Phạm hạnh : Sống đời đạo đức thanh tịnh. 
! Năm triền cái : Năm chướng ngại của thiền là tham, sân, hôn 
trầm, trạo hối, hoài nghi. 
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thắng hơn, do nhân duyên chứng đắc pháp này các 
Tỳ-kheo sống Phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Ta. 

Rồi với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, 
không cầu uế, với các phiền não được đoạn trừ, 
nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bất động như 
vậy, vị ấy hướng tâm đến túc mạng trí. Vị ấy nhớ 
được nhiều đời trước của mình, như một đời, hai 
đời... nhớ đến nhiều đời sống trong quá khứ, với 
các nét đại cương và các chỉ tiết. Đây là pháp, này 
Udãy¡, cao thượng hơn và thù thắng hơn, do nhơn 
duyên chứng đắc pháp ấy, các Tỳ-kheo sông Phạm 
hạnh dưới sự chỉ dẫn của Ta. 

Với tâm định nh, thanh tịnh, trong sáng, 
không cầu uế, với các phiền não được đoạn trừ, 
nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bất động như 
vậy, vị ấy hướng tâm đến sanh tử trí của chúng 
sanh. Vị ấy với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân, 
thấy rõ sự sông và chết của chúng sanh. Vị ấy biết 
rõ rằng chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, 
người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất 
hạnh... đều do hạnh nghiệp của họ. Đây là pháp, 
này Udãyi, cao thượng hơn và thù thắng hơn, do 
nhơn duyên chứng đắc pháp này, các Tỳ-kheo sống 
Phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Ta. 

Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, 
không cấu uế, với các phiền não được đoạn trừ, 
nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bất động như 
vậy vị Tỳ-kheo hướng tâm đến lậu tận trí. Vị ấy 
biết như thật: "Đây là Khổ"... "Đây là Khổ tập"... 
"Đây là Khổ diệt"... "Đây là con Đường đưa đến 
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khổ diệt". VỊ ấy biết như thật: "Đây là những /áu 
hoặc'?"... "Đây là nguyên nhân của lậu hoặc"... 
"Đây là sự diệt trừ các lậu hoặc". Vị ấy biết như 
thật: « Đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các 
lậu hoặc ». Nhờ hiểu biết như vậy, thấy như vậy, 
tâm vị ấy thoát khỏi đực lậu'°, thoát khỏi ữu lậu, 
thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân được giải 
thoát như vậy, vị ấy khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã 
giải thoát". VỊ ấy biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không 
còn đời sống nào khác nữa". Đây là pháp, này 
Udãy¡, cao thượng hơn, thù thắng hơn, do nhân 
duyên chứng đắc pháp này, các Tỳ-kheo sống 
Phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Ta. 

Này Udayt, đây là những pháp cao thượng 
hơn, thù thắng hơn, do nhơn duyên chứng đắc 
những pháp này, các Tỳ-kheo sống Phạm hạnh 
dưới sự chỉ dẫn của Như Lai. 

Khi nghe nói vậy du sĩ Sakuludäyi bạch Thế 
Tôn: 

— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn ! Thật vi 
diệu thay, bạch Thế Tôn ! Như người dựng đứng 
lại những gì bị quăng ngã, phơi bày ra những gì bị 
che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, 
đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có 


''? Lậu hoặc (ãsava): Lầu là ô uế, hoặc là mê lầm. Lậu hoặc là 
động lực của ô nhiễm và mê lầm đưa đây chúng sanh trôi lăn 
trong ba cõi luân hồi Dục, Sắc và Vô sắc. 

19 Dục lậu, Hữu lậu, Vô minh lậu là ba /á¿ hoặc làm chúng 
sanh rơi vào các cõi luân hồi Dục, Sắc và Vô sắc. 
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mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh pháp đã được 
Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bảy giải 
thích. Con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y 
Tỳ-kheo Tăng. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho 
con xuất gia dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn, mong 
Thế Tôn cho con thọ đại ĐIỚI. 


ĐẠI KINH MALUNKYAPUTTA 


(Mahäã Mãlunkyäputta sufta) 
(Trung Bộ 64) : Phật dạy cách đoạn trừ Năm Hạ 
Phân Kiêt Sử. 


Tôi nghe như vây. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Sãvatthi, tại 
Jetavana, trong tinh xá ông Anãthapindika. Ở đây, 
Thế Tôn gọi các Tỳ-kheo: "Này các Tỳ-kheo". — 
"Bạch Thế Tôn". Những vị Tỳ-kheo ấy vâng đáp 
Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Tỳ-kheo, các Ông có thọ trì năm 
hạ phần kiết sử°' do Như Lai giảng dạy không ? 

Được nghe nói vậy, Tôn giả Malunkyäputta 
bạch Thế Tôn: 


l3! Kiệt sử : K;ếz là ràng buộc. S là sai khiên. K/é/ sử là những tả 
kiên và phiên não ràng buộc và sai khiên chúng sanh tạo nghiệp 
ác, đi vào đường khô. 
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— Bạch Thế Tôn, con có thọ trì năm hạ phần 
kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. 

— Năm hạ phân kiết sử do Ta giảng dạy, này 
Mãlunkyãputta, Ông thọ trì như thế nào ? 

- Bạch Thế Tôn, con thọ trì thân kiến!, 
giới cắm thủ'*°, hoài nghỉ, tham dục, sân hận là 
năm hạ phân kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. 

— Này Mãlunkyäputta, vì sao Ông thọ trì 
năm hạ phân kiết sử do Như Lai giảng dạy ? Này 
Mãlunkyäputta, có phải các tu sĩ ngoại đạo cật vấn 
Ông với ví dụ về đứa con nít ? Này Mãlunkyäputta, 
như một đứa con nít ngây thơ đang nằm ngửa, 
không có ý thức về tự thân, thời đâu có thể khởi lên 
thân kiến ? Nhưng thân kiến tùy miên" thật sự 
sông tiềm tàng trong nó. Này Mãlunkyäputta, như 
một đứa con nít ngây thơ, đang năm ngửa, không ý 
thức đến các pháp, thời đâu có thể khởi lên nghỉ 
hoặc đối với các pháp ? Nhưng nghỉ tùy miên thật 
sự sông tiềm tàng trong nó. Này Mãlunkyäputta, 
như một đứa con nít ngây thơ đang năm ngửa, 
không có ý thức về giới cắm, thời từ đâu nó có thể 
khởi lên giới cấm thủ trong các giới ? Nhưng giới 
cắm thủ tùy miên thật sự sông tiềm tàng trong nó. 
Này Malunkyaputta, như một đứa con nít ngây thơ 
đang nằm ngửa, không có ý thức đến tham dục, 


!32 Thân kiến : Tà kiến chấp thân này thật là ta hay là của ta. 

!33 Giới cấm thủ : Không dám từ bỏ, cố bám giữ những giới 
cắm, phong tục, tập quán, thành kiến, tà kiến làm thiệt hại đến 
sinh mạng, tài sản chúng sinh. 

!3'Tùy miên : ngắm ngầm trong tiềm tthức. 
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thời từ đâu nó có thể khởi lên lòng ham đục trong 
các dục ? Nhưng tham dục tùy miên thật sự sông 
tiềm tàng trong nó. Này Mãlunkyäputta, như một 
đứa con nít ngây thơ đang nằm ngửa, không có ý 
thức về các loài hữu tình, thời từ đâu nó có thể khởi 
lên lòng sân đối với các loài hữu tình ? Nhưng sân 
tùy miên thật sự sống tiềm tàng trong nó. Này 
Malunkyäputta, có phải các tu sĩ ngoại đạo cật vân 
Ông với ví dụ này về đứa con nít ? 

Được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch 
Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, Bạch 
Thiện Thệ, nay đã đến thời để Thế Tôn thuyết 
giảng về năm hạ phần kiết sử. Sau khi nghe Thế 
Tôn, các T-kheo sẽ thọ trì. 

- Vậy Änanda, hãy nghe và khéo tác ý (suy 
ngh1), Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Änanda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng 
như sau: 

— Ở đây, này Änanda, có kẻ vô văn phàm 
phu, không đến yết kiến các bậc Thánh, không 
thuần thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp 
các bậc Thánh, không đến yết kiến các bậc Chân 
nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân nhân, 
không tu tập pháp các bậc Chân nhân, sống với tâm 
bị triển phược'*° bởi thân kiến, bị chi phối bởi thân 
kiến, và không như thật tuệ tri sự xuất ly thân kiến 


135 Triền phược : Ràng buộc. 
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đã khởi lên. Thân kiến này của vị ấy kiên cố, không 
được nhiếp phục, trở thành một hạ phần kiết sử. 

Vị ấy sông với tâm bị nghỉ hoặc triền 
phược, bị nghi hoặc chi phối, và không như thật tuệ 
tri sự xuất ly nghi hoặc đã khởi lên. Ngii hoặc này 
của vị ấy kiên cố, không được nhiếp phục, trở 
thành một hạ phần kiết sử. 

Vị ấy sống với tâm bị giới cấm thủ triền 
phược, bị giới cắm thủ chi phối và không như thật 
tuệ trí sự xuất ly giới câm thủ đã khởi lên. Giới 
cấm thủ này của vị ấy kiên cố, không được nhiếp 
phục, trở thành một hạ phần kiết sử. 

Vị ấy sống với tâm bị tham dục triền phược, 
bị tham dục chi phối và không như thật tuệ tri sự 
xuất ly tham dục đã khởi lên. Tam dục này của vị 
ấy kiên cố, không được nhiếp phục, trở thành một 
hạ phần kiết sử. 

Vị ấy sông với tâm bị sân hận triền phược, 
bị sân hận chỉ phối và không như thật tuệ tri sự 
xuất ly sân hận đã khởi lên. Sân hận này của vị ấy 
kiên có, không được nhiếp phục, trở thành một hạ 
phần kiết sử. 

Và này Änanda, có vị Đa văn Thánh đệ tử, 
đến yết kiến các bậc Thánh, thuần thục pháp các 
bậc Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, đến yết kiến 
các bậc Chân nhân, thuần thục pháp các bậc Chân 
nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân, sống với tâm 
không bị thân kiến triển phược, không bị thân kiến 
chi phối, và vị này như thật tuệ tri sự xuất ly thân 
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kiến đã khởi lên. Thân kiến này của vị ấy với thân 
kiến tùy miên được đoạn trừ. 

Vị này sống với tâm không bị nghỉ hoặc 
triển phược, không bị nghi hoặc chi phối, và vị này 
như thật tuệ tri sự xuất ly nghi hoặc đã khởi lên. 
Nghi hoặc này của vị ấy với nghi hoặc tùy miên 
được đoạn trừ. 

Vị này sống với tâm không bị giới cắm thủ 
triển phược, không bị giới cấm thủ chi phối và vị 
này như thật tuệ tri sự xuất ly giới cắm thủ đã khởi 
lên, giới cấm thủ này của vị ấy với giới cấm thủ tùy 
miên được đoạn trừ. 

Vị này sống với tâm không bị tham dục triển 
phược, không bị tham dục chi phối, và vị này như 
thật tuệ tri sự xuất ly tham dục đã khởi lên. Tham 
dục này của vị ấy với tham dục tùy miên được 
đoạn trừ. 

Vị này sống với tâm không bị sân hận triển 
phược, không bị sân hận chi phối, và vị này như 
thật tuệ tri sự xuất ly sân hận đã khởi lên. Sân hận 
này của vị ấy với sân hận tùy miên được đoạn trừ. 

Này Ananda, con đường nào, lộ trình nào 
đưa đến sự đoạn trừ năm hạ _phần kiết SỬ, nếu 
không thực hành con đường Ấy, lộ trình Ấy, mà 
năm hạ phần kiết sử được biết rõ, được thấy TỐ, 
được đoạn trừ, sự tình như vậy không thể xảy ra. 
Ví như, này Änanda, đối với một cây lớn đứng 
thắng có lõi cây, nếu người ta không đẽo vỏ ngoài, 
vỏ trong, không đếẽo dác cây, nhưng vẫn có thê đẽo 
được lõi cây, sự tình này không thể xảy ra. 
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Và này Ananda, con đường nào, lộ trình nào 
đưa đến đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, nếu thực 
hành con đường ấy, lộ trình ấy, thời năm hạ phần 
kiết sử sẽ được biết rõ, sẽ được thấy rõ, sẽ được 
đoạn trừ, sự tình như vậy sẽ xảy ra. 

Này Ananda, ví như sông Hăng, nước lớn, 
đây tràn, con qua có thể uống được. Rồi một người 
ôm yếu đi đến và nghĩ như sau: "Sau khi lội cắt 
ngang dòng sông Hằng với tay của ta, ta sẽ đến bờ 
bên kia an toàn". Nhưng người ấy không thể lội cắt 
ngang dòng sông Hằng với tay của mình để đến 
được bờ bên kia an toàn. Cũng vậy, này Ananda, 
bắt cứ di, khi được nghe giảng pháp để đoạn trừ 
thân kiến, nêu tâm của vị ấy không thích thú, không 
hoạn _hỷ, không định tĩnh, không giải thoái, thời vị 
ấy cũng giông người ôm yêu kia. Này Ananda, ví 
như sông Hằng, nước lớn, đây tràn, con quạ có thể 
uống được. Rồi một người lực sĩ đi đến và nghĩ 
như sau: "Sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng 
với tay của ta, ta sẽ đến bờ bên kia an toàn". Người 
lực sĩ có thể lội cắt ngang dòng sông Hằng với tay 
của mình và đến được bờ bên kia an toàn. Cũng 
vậy, này Änanda, bất cứ ai, khi được nghe giảng 
pháp để đoạn trừ thân kiến, nếu tâm của vị ây thích 
thú, hoan hỷ, định tĩnh, giải thoát, thời vị ấy giống 
như người lực sĩ kia. 

Và này Änanda, thế nào là con đường, thế 
nào là lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ 
phần kiết sử ? Ở đây, này Änanda, Tỳ-kheo do 
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viễn ly các sanh y', do đoạn trừ các bất thiện 
pháp, do làm cho an tịnh thân thô ác hành một cách 
toàn diện, /y đục, ly bất thiện pháp, chứng và trú 
Thiền thứ nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục 
sanh với tâm và tứ. Vị này chánh quản mọi sắc 
pháp, thọ pháp, tưởng pháp, hành pháp, thức pháp 
là vô thường, khổ, như bệnh, như cục bướu, như 
mũi tên, như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như 
kẻ địch, như phá hoại, là không, là vô ngã. VỊ này 
giải thoát tâm khỏi các pháp â ây. Sau khi giải thoát 
tâm khỏi các pháp â Ấy, vị ấy tập trung tâm vào bất 
tử giới” và nghĩ rằng: "Đây là tịch tịnh, đây là vi 
diệu, tức là sự an chỉ tất cả hành"°, sự xả ly tất cả 
sanh y, sự ái diệt, vô tham, đoạn diệt, Niễt-bàn". 
Nếu an trú vững chắc ở đây, vị này đạt đến sự 
đoạn tận các lậu hoặc. Nêu vị ấy không đạt đến sự 
đoạn tận các lậu hoặc do sự tham pháp, hỷ pháp 
của mình, thời nhờ đoạn tận năm hạ phần kiết sử, 
VỊ ấy cũng được hóa sanh, nhập Niễt-bàn ở đấy, 
không phải trở lui đời này nữa. Này Ananda, đây là 
con đường, đây là lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm 
hạ phần kiết sử. 

Lại nữa, này Änanda, Tỳ-kheo đình chỉ tâm 
và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thải 
hỷ lạc do định sanh, không tâm, không tứ, nội tĩnh 


!3 Sanh y (Upadhiviveka): Y báo tái sanh. Y theo các nghiệp báo 
dắt đi tái sanh. Các nghiệp báo dắt đi tái sanh. 
!37 Bắt tử giới (Amatadhatu): Thế giới không sanh tử. 
38 Hành (sankhãra): Hành động, hành nghiệp, lưu chuyền, biến 
đối, di động ... 
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nhứt tâm; rồi ly hỷ trú xả,chánh niệm tỉnh giác, 
chứng và trú Thiền thứ ba; rồi xả lạc xả khổ, ly hỷ 
ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư. 
Vị này chánh quán mọi sắc pháp, thọ pháp, tưởng 
pháp, hành pháp, thức pháp là vô thường, khổ, như 
bệnh, như cục bướu, như mũi tên, như điều bất 
hạnh, như bệnh chướng, như kẻ địch, như phá hoại, 
là không, là vô ngã. VỊ này giải thoát tâm khỏi các 
pháp ây. Sau khi giải thoát tâm khỏi các pháp â ấy, Vị 
ây tập trung tâm vào bất tử giới (Amatadhatu) và 
biết răng: "Đây là tịch tịnh, đây là vi diệu, tức là sự 
an chỉ tất cả hành'”, sự xả ly tất cả sanh y, sự ái 
diệt, vô tham, đoạn diệt, Niễt-bàn". Nễu an trú 
vững chắc ở đây, vị này đạt đến sự đoạn tận các 
lậu hoặc. Nếu vị ấy không đạt đến sự đoạn tận các 
lậu hoặc do sự tham pháp, hỷ pháp của mình, thời 
nhờ đoạn tận năm hạ phần kiết sử, vị ấy cũng được 
hóa sanh, nhập Niết-bàn ở đấy, không phải trở lui 
đời này nữa. Này Ananda, đây là con đường, đây là 
lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. 
Lại nữa, này Ananda, Tỳ-kheo vượứ khỏi mọi 
sắc tưởng, điệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không 
tác ý với dị tưởng, nhất tâm trong tương "Hư 
không vô biên "“, chứng và tru Không vô biên xứ. 


!3 Hành (sankhãra): Hành động, hành nghiệp, lưu chuyền, biến 
đối, di động ... 

140 Nhất tâm trong tướng “Hư không vô biên”: Tuệ tri với tâm 
hoàn toàn hòa nhập vào “Hư không vô biên”, chủ thể và đối 
tượng thành một, có như vậy mới trực nhận được thân mình và 
“Hư không vô biên” là một. 
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Vị này chánh quán mọi sắc pháp, thọ pháp, tưởng 
pháp, hành pháp, thức pháp là vô thường, khổ... 
(như trên)... không phải trở lui đời này nữa. Này 
Änanda, đây là con đường, đây là lộ trình đưa đến 
sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. 

Lại nữa, này Ananda, Ty-kheo vượ( khỏi 
Không vô biên xứ tưởng, nhất tâm trong tương 
"Thực là biên", chứng và trú Thức vô biên xư, rồi 
vượt lên mọi Thức vô biên T tương, nhất tâm 
trong tương "Không có vật gì", chứng và trú Vô sở 
hữu xứ. Vị này chánh quán mọi sắc pháp, thọ 
pháp, tưởng pháp, hành pháp, thức pháp là vô 
thường, khổ, như bệnh, như cục bướu, như mũi tên, 
như điều bất hạnh, như bệnh chướng, như kẻ địch, 
như phá hoại, là không, là vô ngã. VỊ này giải thoát 
tâm khỏi các pháp ây. Sau khi giải thoát tâm khỏi 
các pháp â ấy, vị ấy tập trung tâm vào bất tử giới và 
biết răng: "Đây là tịch tịnh, đây là vi diệu, tức là sự 
an chỉ tất cả hành, sự xả ly tất cả sanh y, sự ái 
diệt, vô tham, đoạn diệt, Niễt-bàn". Nếu an trú 
vững chắc ở đây, vị này đạt đến sự đoạn tận các 
lậu hoặc. Nếu vị ấy không đạt đến sự đoạn tận các 
lậu hoặc do sự tham pháp, hỷ pháp của mình, thời 
nhờ đoạn tận năm hạ phần kiết sử, vị ấy cũng được 
hóa sanh, nhập Niết-bàn ở đấy, không phải trở lui 
đời này nữa. Này Ananda, đây là con đường, đây là 
lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phân kiết sử. 

- Bạch Thế Tôn, nếu đây là con đường, đây 
là lộ trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phân kiết sử 
thời do hành trì như thế nào mà một số vị Ty-kheo 
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chứng tâm giải thoát“, một số chứng tuệ giải 
thoát!? 2 

— Ở đây, này Änanda, Ta nói rằng do sự sai 
khác về căn tánh. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả 
Änanda, hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


KINH SÁU SÁU 


(Cha-Chakkha sutta) Ộ 
(Trung Bộ 148) : Phật giảng vê 6 căn, 6 trân, 6 
thức, 6 xúc, 6 thọ và 6 ái. 


Tôi nghe như vây. 

Một thời Thế Tôn trú ở Sãvatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), trong tính xá ông 
Anäthapindika (Cấp Cô Độc). Tại đấy, Thế Tôn 
gọi các Tỳ-kheo : "Này các Ty-kheo". — "Thưa 
vâng, Bạch Thế Tôn". Các Tỳ-kheo ấy vâng đáp 
Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau : 

— Này các Tỳ-kheo, Như Lai sẽ giảng pháp 
cho các Ông, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có 
nghĩa, có văn. Như Lai sẽ nói lên Phạm hạnh 


!4! Tâm giải thoát (ceto-vimutti): Không còn chấp Tâm là tự ngã 
nhờ thực hành Chỉ và Quán. Biết rõ thọ, tưởng, hành, thức đều là 
vô thường, vô ngã, niết-bàn, đều không phải là ta hay của ta. 
!42 Tuệ giải thoát (paññã-vimutti): Không còn chấp Tuệ là tự ngã 
nhờ đã hoàn toàn thâm nhập vào Phật tánh (Vạn pháp quy nhất). 
Chủ thê và đối tượng của tri giác đã hòa hợp thành Một. 
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hoàn toàn viên mãn, thanh tịnh, tức là sáu sáu. 
Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Như Lai sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị Tỳ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau : 

— Sáu nội xứ (6 căn) cần phải được biết. Sáu 
ngoại xứ (6 trần) cần phải được biết. Sáu thức thân 
cần phải được biết. Sáu xúc thân cần phải được 
biết. Sáu thọ thân cần phải được biết. Sáu ái thân 
cần phải được biết. 

Khi nói đến "Sáu nội xứ cần phải được 
biết", do duyên gì nói như vậy ? Nhãn xứ 
(cakkhäyqtana), nhĩ xử, tỷ xứ, thiệt xử, thân xứ, ý 
xứ. Khi nói đến "Sáu nội xứ cần phải được biết ", 
chính do duyên này nên nói như vậy. Đây là sáu 
sáu thứ nhất. 

Khi nói đến "Sáu ngoại xứ cần phải được 
biết", do duyên gì nói như vậy ? Sắc xứ 
(rupäyatana), thanh xứ, hương xử, vị Xứ, xúc XỨ, 
pháp xứ. Khi nói "Sáu ngoại xứ cần phải được 
biết", chính do duyên này nên nói như vậy. Đây là 
sáu sáu thứ hai. 

Khi nói đến "Sáu thức thân cần phải được 
biết", do duyên gì nói như vậy ? Do duyên mắt và 
do duyên các sắc, khởi lên nhãn thức (cakkhu- 
viññãna). Do duyên tai và do duyên các tiếng, khởi 
lên m7 hức. Do duyên mũi và do duyên các 
hương, khởi lên 7Ø /c. Do duyên lưỡi và do 
duyên các vị, khởi lên /h/¿ thức. Do duyên thân và 
do duyên các xúc, khởi lên /hẩn fhức. Do duyên ý 
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và do duyên các pháp, khởi lên ý /c. Khi nói đến 
"Sáu thức thân cần phải được biết", chính do duyên 
này nên nói như vậy. Đây là sáu sáu thứ ba. 

Khi nói đến "Sáu xúc thân cần phải được 
biết", do duyên gì nói như vậy ? Do duyên mắt và 
do duyên các sắc, khởi lên nhãn thức ; sự gặp gỡ 
của ba pháp này là nhãn xúc (cakkhu-samphassa). 
Do duyên tai và do duyên các tiếng, khởi lên nhĩ 
thức ; sự gặp gỡ của ba pháp này là nhĩ xúc. Do 
duyên mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ 
thức ; sự gặp gỡ của ba pháp này là /ÿ xúc. Do 
duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên thiệt thức ; 
sự gặp gỡ của ba pháp này là /hzệt xúc. Do duyên 
thân và do duyên các xúc khởi lên thân thức ; sự 
gặp gỡ của ba pháp này là £hân xúc. Do duyên ý và 
do duyên các pháp khởi lên ý thức ; sự gặp gỡ của 
ba pháp này là ý xác. Khi nói đến "Sáu xúc thân 
cần phải được biết", chính do duyên này nên nói 
như vậy. Đây là sáu sáu thứ tư. 

Khi nói đến "Sáu thọ thân cần phải được 
biết", do duyên gì nói như vậy ? Do duyên mắt và 
do duyên các sắc khởi lên nhãn thức ; sự gặp gỡ 
của ba pháp này là xúc ; do duyên xúc sanh /ho 
(veđanä). Do duyên tai và do duyên các tiếng khởi 
lên nhĩ thức... Do duyên mũi và do duyên các 
hương khởi lên tỷ thức... Do duyên lưỡi và do 
duyên các vị khởi lên thiệt thức... Do duyên thân và 
do duyên các xúc khởi lên thân thức... Do duyên ý 
và do duyên các pháp, khởi lên ý thức ; sự gặp gỡ 
của ba pháp này là xúc ; do duyên xúc sanh /họ. 
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Khi nói đến "Sáu thọ thân cần phải được biết", 
chính do duyên này nên nói như vậy. Đây là sáu 
sáu thứ năm. 

Khi nói đến "Sáu ái thân cần phải được 
biết", do duyên gì nói như vậy ? Do duyên mắt và 
do duyên các sắc khởi lên nhãn thức ; sự gặp gỡ 
của ba pháp nảy là xúc ; do duyên xúc sanh thọ ; do 
duyên thọ sanh ái (anh). Do duyên tai và do 
duyên các tiếng, khởi lên nhĩ thức... Do duyên mũi 
và do duyên các hương khởi lên tỷ thức... Do 
duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên thiệt thức... 
Do duyên thân và do duyên các xúc khởi lên thân 
thức... Do duyên ý và do duyên các pháp khởi lên ý 
thức ; sự gặp gỡ của ba pháp này là xúc ; do duyên 
xúc sanh thọ ; do duyên thọ là sanh. Khi nói đến 
"Sáu ái thân cần phải được biết", chính do duyên 
này nên nói như vậy. Đây là sáu sáu thứ sáu. 

Nếu ai nói rằng : "Mắt là tự ngã", như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của mắt đã được 
thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên 
phải đưa đến kết luận : "Tự ngã sanh và diệt ở nơi 
tôi". Do vậy, nếu ai nói rằng : "Mắt là tự ngã", như 
vậy không hợp lý!°. Vì con mắt là vô thường, vô 
ngã, nên không thể là tự ngã'“. 


13 Ngã : Bản tánh chân thật không hè thay đổi, không hề sinh 
diệt. Identité permanente. Những vật vô thường đều không có tự 
ngã, do đó đều không thê là tự ngã của ta được. 

! Tự ngã : Bản tánh chân thật không hề thay đổi của một người 
hay một vật. 
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Nếu ai nói rằng : "Các sắc là tự ngã", như 
vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của các sắc 
đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của các 
sắc đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận : "Tự 
ngã sanh và diệt ở nơi tôi”. Do vậy, nếu ai nói răng 
: "Các sắc là tự ngã”, như vậy là không hợp lý. Như 
Vậy, vì con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã nên 
đều không thể là tự ngã. 

Nếu ai nói rằng : "Nhãn thức là tự ngã", như 
vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của nhãn 
thức đã được thây. Vị rằng sự sanh và sự diệt của 
nhãn thức đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận: 
“Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói 
rằng : "Nhãn thức là tự ngã", như vậy là không hợp 
lý. Như vậy, vì con mắt là vô ngã, các sắc là vô 
ngã, nhãn thức là vô ngã nên đều không thể là 
tự ngã. 

Nếu có ai nói rằng : "Nhãn xúc là tự ngã, 
như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của 
nhãn xúc đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt 
đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận : "Tự ngã 
sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói rằng : 
"Nhãn xúc là tự ngã”, như vậy, là không hợp lý. 
Như vậy, vì con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, 
nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc là vô ngã nên đều 
không thể là tự ngã. 

Nếu có ai nói rằng : "Thọ là tự ngã", như 
vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của thọ đã 
được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của thọ đã 
được thấy, nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh 
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và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói rằng : "Thọ là 
tự ngã", như vậy là không hợp lý. Như vậy, vì con 
mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô 
ngã, nhãn xúc là vô ngã, thọ là vô ngã nên đều 
không thể là tự ngã. 

Nếu có ai nói rằng : "Ái là tự ngã", như vậy 
là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ái đã được 
thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên 
phải đưa đến kết luận : "Tự ngã sanh và diệt ở nơi 
tôi". Do vậy nếu ai nói rằng : "Ái là tự ngã", như 
vậy là không hợp lý. Như vậy, vì con mắt là vô 
ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn 
xúc là vô ngã, thọ là vô ngã, ái là vô ngã nên đều 
không thể là tự ngã. 

Nếu có ai nói rằng : ;IỂI là tự ngã: nếu có 
ai nói rằng : "Mũi là tự ngã”; nếu có ai nói rằng : 
"Luỡi là tự ngã"; nếu có ai nói rằng : "Thân là tự 
ngã": nếu có ai nói rằng : "Ý là tự ngã", như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ý đã được 
thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên 
phải đưa đến kết luận : "Tự ngã sanh và diệt ở nơi 
tôi". Do vậy nếu ai nói rằng : "Ý là tự ngã", như 
vậy là không hợp lý. Vì ý là vô thường, vô ngã, 
nên không thể là tự ngã. (Tai, mũi, lưỡi, thân 
cũng đều là vô thường, vô ngã, nên đều không thể 
là tự ngã). 

Nếu có ai nói rằng : "Các pháp là tự ngã", 
như vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của 
các pháp đã được thấy. Vì răng sự sanh và sự diệt 
đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận : "Tự ngã 
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sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói rằng : 
"Các pháp là tự ngã", như vậy là không hợp lý. 
Như vậy,vi ý là vô ngã, các pháp là vô ngã nên 
đều không thể là tự ngã. 

Nếu có ai nói rằng : "Ý thức là tự ngã", như 
vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ý thức 
đã được thấy. Vì răng sự sanh và sự diệt đã được 
thấy, nên phải đưa đến kết luận : "Tự ngã sanh và 
diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai nói rằng : "Ý thức là 
tự ngã", như vậy là không hợp lý. Như vậy, vi ý là 
vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã nên 
đều không thể là tự ngã. 

Nếu có nói rằng : "Ý xúc là tự ngã ", như 
vậy là không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ý xúc 
đã được thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được 
thấy, nên phải đưa đến kết luận : "Tự ngã sanh và 
diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu có ai nói răng : "Ý xúc 
là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Như vậy, vì ; 
là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý 
xúc là vô ngã nên đều không thể là tự ngã. 

Nếu có ai nói : "Thọ là tự ngã", như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của thọ đã dược 
thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên 
đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". 
Do vậy, nếu có ai nói rằng : "Thọ là tự ngã", như 
vậy là không hợp lý. Như vậy, vi ý là vô ngã, các 
pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý xúc là vô ngã, 
thọ là vô ngã nên đều không thể là tự ngã. 

Nếu có ai nói rằng : "Ái là tự ngã", như vậy 
là không hợp lý. Vì rằng sự sanh và sự diệt của ái 
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đã được thấy. Do vậy nếu có ai nói rằng : "Ái là tự 
ngã", như vậy là không hợp lý. Như vậy, vì ý là vô 
ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý xúc là 
vô ngã, thọ là vô ngã, ái là vô ngã nên đều không 
thể là tự ngã. 

Này các Ty-kheo, nhưng đây là con đường 
đưa đến sự tập khởi của thân kiến. Ai quán mắt 
là : "Cái này là của tôi, cải này là tôi, cải này là tự 
ngã của tôi" Ai quán các sắc là : "Cái này là của 
tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi". AI 
quán nhãn thức là : "Cái này là của tôi, cái này là 
tôi, cái này là tự ngã của tôi". AI quán nhãn xúc là: 
"Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã 
của tôi". Ai quán thọ là : "Cái này là của tôi, cái 
này là tôi, cái này là tự ngã của tôi". Ai quán ái là : 
"Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã 
của tôi". A1 quán tai là : "Cái này là của tôi, cái này 
là tôi, cái này là tự ngã của tôi". Ai quán mũi là : 
"Cái này là của tôi, cái này là tôi, cải này là tự ngã 
của tôi”. AI quán lưỡi là : "Cái này là của tôi, cái 
này là tôi, cái nay là tự ngã của tôi". Ai quán thân 
là : "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái nay là tự 
ngã của tôi". Ai quán ý là : "Cái này là của tôi, cái 
này là tôi, cải này là tự ngã của tôi". Ai quán các 
pháp là : "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này 
là tự ngã của tôi". AI quán ý thức là : "Cái này là 
của tôi, cái này là tôi, cải này là tự ngã của tôi". Ai 
quán ý xúc là : "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi". Ai quán thọ là : "Cái này 
là của tôi, cái này là tôi, cai này là tự ngã của tôi". 
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AI quán ái là : "Cái này là của tôi, cải này là tôi, cái 
nảy là tự ngã của tôi". Đó là người có thân kiến. 
Nhưng này các Ty-kheo, đây là con đường 
đưa đến sự đoạn diệt của thân kiến. Ai quán mắt 
: "Cải này không phải của tôi, cải này không phải 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". Ai quán sắc 
: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải 
tôi, cai này không phải tự ngã của tôi". Ai quản 
nhãn thức : "Cái này không phải của tôi, cải này 
không phải tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". 
AI quán nhãn xúc : "Cái này không phải của tôi, 
cái này không phải tôi, cái này không phải tự ngã 
của tôi”. AI quán thọ : "Cái này không phải của tôi, 
cái này không phải tôi, cái này không phải tự ngã 
của tôi". Ai quán ái : "Cái này không phải của tôi, 
cái này không phải tôi, cái này không phải tự ngã 
của tôi”. A1 quán tai : "Cái này không phải của tôi, 
cai này không phải tôi, cái này không phải tự ngã 
của tôi". Ai quán mũi : "Cái này không phải của 
tôi, cai này không phải tôi, cái này không phải tự 
ngã của tôi". Ai quán lưỡi: "Cái này không phải 
của tôi, cái này không phải tôi, cái này không phải 
tự ngã của tôi". AI quán thân : "Cái này không 
phải của tôi, cải này không phải tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi". Ai quán ý: "Cái này không 
phải của tôi, cải này không phải tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi". Ai quán các pháp: "Cái này 
không phải của tôi, cải này không phải tôi, cải này 
không phải tự ngã của tôi". Ai quán ý thức: "Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải tôi, cái 
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nay không phải tự ngã của tôi". AI quán ý XÚC: 
"Cái này không phải của tôi, cải này không phải 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". Ai quán 
họ: "Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải tôi, cai này không phải tự ngã của tôi". Ai 
quán ái : "Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". 
Đó là người đoạn trừ thân kiến. 

Này các Tỳ-kheo, do duyên mắt và do 
duyên các sắc, khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của 
ba pháp này là xúc. Do đuyên xúc, khởi lên lạc thọ, 
khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ. Này các Tỳ-kheo, 
do duyên tai và do duyên các tiếng, khởi lên nhĩ 
thức, do duyên mũi và do duyên các hương khởi 
lên tỷ thức, do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi 
lên thiệt thức, do duyên thân và do duyên các xúc 
khởi lên thân thức. Này các Tỳ-kheo, do duyên ý 
và do duyên các pháp khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ 
của ba pháp này là xúc. Do đuyên xúc khởi lên lạc 
thọ, khổ thọ, hay bất khổ bắt lạc thọ. Vị ấy do cảm 
xúc lạc thọ mà hoan hỷ, tán thán, trú ở ái 
trước ; tham tùy miên'* của vị ấy tùy tăng. Vị 
ấy do cẩm xúc khổ thọ mà sâu muộn, than van, 
than khóc, đập Hgực, rơi vào: bắt tỉnh; sân tùy 
miên của vị ây tùy tăng. VỊ ây do cảm xúc bất 
khổ bất lạc thọ, mà không biết như thật sự tập 
khỏi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự 


145 Ái trước : tham đắm, đam mê. 
! Tham tùy miên : Cái tham ân trong tiêm thức. 


146 


xuất ly khỏi cảm thọ ấy, vô minh tùy miên của vị 
ấy tùy tăng. Này các Tỳ-kheo, vị ấy chính do 
không đoạn tận tham tùy miên đối với lạc thọ, do 
không tẩy trừ sân tùy miên đối với khổ thọ, do 
không nhồ lên vô mình tùy miên đối với bất khổ 
bất lạc thọ, không đoạn tận vô mình, không làm 
cho mình khởi lên, nên trong hiện tại người ấy 
không thể chấm dứt đau khổ. 

Này các Tỳ-kheo do duyên mắt và do duyên 
các sắc khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba pháp 
nảy là xúc. Do duyên xúc, khởi lên lạc thọ, khổ thọ 
hay bắt khổ bắt lạc thọ. Này các Tỳ-kheo, do duyên 
tai và do duyên các tiếng, khởi lên nhĩ thức, do 
duyên mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ 
thức, do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên 
thiệt thức, do duyên thân và do duyên các xúc khởi 
lên thân thức. Này các Tỳ-kheo, do duyên ý và do 
duyên các pháp khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba 
pháp này là xúc. Do duyên cảm xúc khởi lên lạc 
thọ, khổ thọ hay bất khô bất lạc thọ. Wƒ ấy cảm xúc 
lạc thọ mà không hoan hỷ, không tán thán, 
không trú ở ái trước, tham tùy miên của vị ấy 
không tùy tăng. Vị ấy cảm xúc khổ thọ mà không 
sẵu muộn, không than van, than khóc, đập ngục, 
rơi vào bất tỉnh, sân tùy miên của vị ây không 
tùy tăng. Vị ấy cảm xúc bất khổ bất lạc thọ mà 
biết như thật sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị HSọt, sự 
nguy hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy, vô minh 
tùy miên của vị ấy không tùy tăng. Này các Tà: 
kheo, vị ấy chính do đoạn tận tham tùy miên đối 
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với lạc thọ, do tẩy trừ sân tùy miên đối với khổ 
thọ, do nhồ lên vô mình tùy miên đối với bất khổ 
bắt lạc thọ, đoạn tận vô mình, làm cho mình khởi 
lên, nên có thể ngay trong hiện tại chấm dứt mọi 
đau khô. 

Này các Ty-kheo, do thấy vậy, vị Đa văn 
Thánh đệ tử yếm ly!“ mắt, yêm ly các sắc, yếm ly 
nhãn thức, yêm ly nhãn xúc, yêm ly thọ, yếm ly ái. 
XI ấy yếm ly tai, yếm ly các tiếng ; ; yếm ly mũi, 
yếm ly các hương ; yêm ly lưỡi, yêm ly các vị; 
yêm ly thân, yêm ly các xúc ; yếm ly ý, yêm ly các 
pháp, yễm ly ý thức, yếm ly ý xúc, yêm ly thọ, yếm 
ly ái. Do yêm ly, vị äy ly tham. Do ly tham vị áp 
giải thoát. Trong sự giải thoát là sự hiểu biết: "Ta 
đã được giải thoát". Và vị ấy tuệ tri : "Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, các việc cần làm đã làm, 
không còn trở lui trạng thái này nữa". 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỳ-kheo 
ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi ấy, 
tâm của sáu mươi vị Tỳ-kheo được giải thoát khỏi 
các lậu hoặc, không còn chấp thủ. 


ĐẠI KINH SÁU XỨ 
(Mahä Saläyatanika sutta)_ 
(Trung Bộ 149): Phật dạy Chánh kiên vê Sáu Xứ : 
căn, trân, thức, xúc, thọ, áI. 


!#7 Vếm ly : Chán chê, xa lìa, từ bỏ, không vướng mắc, không bị 
ràng buộc, không hệ lụy. 
148 


Tôi nghe như vây. 

Một thời Thế Tôn ở Sãvatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), trong tính xá ông 
Anäthapindika (Cấp Cô Độc). Tại đấy, Thế Tôn 
gọi các Tỳ-kheo : "Này các Ty-kheo". — "Thưa 
vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỳ-kheo ấy vâng đáp 
Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau : 

— Này các Ty-kheo, Như Lai sẽ giảng Đại 
Kinh Sáu Xứ. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Như 
Lai sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỳ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng 
như sau : 

— Này các Tỳ-kheo, không thấy, không biết 
như chơn!4 mắt, các sắc, nhãn thức, nhãn xúc, 
các cảm thọ, vị ấy ái trước'® đối với mắt, á1 trước 
đối với các sắc, ái trước đối với nhãn thức, ái trước 
đối với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc sanh khởi lạc 
thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ. Do không thấy 
và không biết như chơn các cảm thọ, vị Ấy ái trước 
đối với cảm thọ ấy. Ki vị ấy an trú, quản sát vị 
ngọt, bị ải trước, hệ lụy và tham đắm, nên năm thủ 
uấn đi đến tích trữ trong tương lai. Và ái của vị Ấy 
đưa đến tái sanh, câu hữu'* với hỷ và tham, tìm 
sự hoan lạc chỗ này, chỗ kia; ái ấy được tăng 


148 Biết như chơn: Biết đúng như thật, đúng với sự thật. 
! Ái trước : Vướng mắc vào tham ái. 
1° Câu hữu với : Cùng có mặt một lượt với. 
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trưởng; những tâm ưu não"! tăng trưởng; những 
thân nhiệt não'? tăng trưởng: những tâm khổ não 
tăng trưởng ; những thân khổ não tăng trưởng. Vị 
ấy cảm thọ thân khổ và tâm khổ. 

Này các Tỳ-kheo, không thấy, không biết 
như chơn tai..., mũi..., lưỡi..., thân..., ý, các 
pháp, ý thức, ý xúc, các cảm thọ, vị ấy ái trước 
đối với tai... mũi... lưỡi.., thân.., ý, các pháp, ý 
thức, ý xúc. Do duyên ý xúc khởi lên lạc thọ, khổ 
thọ hay bất khổ bất lạc thọ. Do không thấy và 
không biết như chơn các cảm thọ, vị Ấy ái trước 
đối với cảm thọ ấy. K”i vị ấy an trú, quản sát vị 
ngọt, bị ải trước, hệ lụy và tham đắm, nên năm thủ 
uấn đi đến tích trữ trong tương lai. Và ái của vị Ấy 
đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm sự 
hoan lạc chỗ này, chỗ kia; ái ấy được tăng trưởng: 
những tâm ưu não tăng trưởng; những thân nhiệt 
não tăng trưởng; những tâm khổ não tăng trưởng ; 
những thân khổ não tăng trưởng. Vị ấy cảm thọ 
thân khổ và tâm khổ. 


Này các Tỳ-kheo, thấy và biết như chơn 
mắt, các sắc, nhãn thức, nhãn xúc. Do duyên 
nhãn xúc khởi lên lạc thọ, khô thọ hay bất khổ bất 
lạc thọ. Do thấy và biết như chơn các cảm thọ, vị 
ấy không ái trước đối với mắt, không ái trước 
đối với các sắc, không ái trước đối với nhãn 


!'' Ưu não : Buôn phiên. 
!# Nhiệt não : Nóng bức khó chịu. 
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thức, không ái trước đối với nhãn xúc. Do duyên 
nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ 
bắt lạc thọ. Vị â ấy không ái trước đối với cảm thọ 
Ấy. Khi vị ấy an frủ, quản Sát VỊ ngỌI, không bị ái 
trước, hệ lụy và tham đắm, nên năm thủ uẩn đi đến 
hoại diệt trong tương lai. Và ái của vị ấy được 
đoạn tận; những tâm ưu não của vị ấy được đoạn 
tận; những thân nhiệt não được đoạn tận; những 
tâm khổ não được đoạn tận; những thân khổ não 
được đoạn tận. Vị ấy cảm thọ thân lạc và tâm lạc. 

Kiến gì như chơn của vị Ấy, kiến ấ ấy là chánh 
kiến. Tư duy gì như chơn của vị ấy, tư duy â ây là 
chánh tư duy. Lời gì như chơn của vị ấy, lời ấ ây là 
chánh ngữ. Hành động gì như chơn của vị ây, 
hành động ấy là chánh nghiệp. Mưu sinh gì như 
chơn của vị ấy, mưu sinh ấy là chánh mạng.Tinh 
tấn gì như chơn của vị ấy, tinh tấn ấy là chánh tỉnh 
tần. Niệm gì như chơn của vị ấy, niệm ấy là chánh 
niệm. Định gì như chơn của vị ấy, định ấy là 
chánh định. 7Öôn nghiệp, ngữ nghiệp, sinh mạng 
của Vị ấy được thanh tịnh tốt đẹp. Và Thánh đạo 
Tám ngành này đi đến tu tập và phát triển sung 
mãn cho vị ấy. Do sự tu tập Thánh đạo Tám ngành 
này như vậy, bốn niệm xứ! đi đến tu tập và phát 
triển sung mãn; bốn chánh cần'* cũng đi đến tu 


!53 Bốn niệm xứ : Bốn đề tài thiền quán Thân, Thọ, Tâm, Pháp. 
!“ Bốn chánh cần : Siêng năng làm sanh khởi các pháp lành 
chưa sanh, làm tăng trưởng các pháp lành đã sanh, đoạn trừ các 
pháp ác đã sanh và ngăn ngừa các pháp ác chưa sanh. 
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tập và phát triển sung mãn; bốn như ý túc cũng 
đi đến tu tập và phát triển sung mãn; năm căn! 
cũng đi đến tu tập và phát triển sung mãn; năm 
lực!” cũng đi đến tu tập và phát triển sung mãn; 
bảy giác chỉ'* cũng đi đến tu tập và phát triển sung 
mãn. Và nơi vị ây, hai pháp này được chuyền vận 
song hành: chỉ và quán. Với thượng trí, vị ây liễu 
tri những pháp cần phải liễu tri với thượng trí. Với 
thượng trí, vị ấy đoạn tận những pháp cần phải 
đoạn tận với thượng trí. Với thượng trí, vị ấy tu tập 
những pháp cân phải tu tập với thượng trí. Với 
thượng trí, vị ấy chứng ngộ những pháp cần phải 
chứng ngộ với thượng trí. Và này các Tỳ-kheo, thế 
nào là những pháp cần phải liễu tri với thượng 
trí ? Chính là năm thủ uẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, 
hành và thức. Những pháp này là những pháp cần 
phải liễu tri với thượng trí. Và này các Tỳ-kheo, 
thế nào là các pháp cần phải đoạn tận với 
thượng trí ? Chính là Vô rrưnh và hữu ái”, những 
pháp này cần phải đoạn tận với thượng trí. Và này 
các Tỳ-kheo, thế nào là các pháp cần phải tu tập 


'5 Bốn Như Ý Túc : Dục như ý túc, Tinh tấn như ý túc, Niệm 
như ý túc, Tư duy như ý túc. 

! Năm căn : Năm đức tính căn bản của sự tu tập là Tín, Tấn, 
Niệm, Định, Tuệ. 

15” Năm lực : Khi năm căn đã thuần thục sẽ trở thành năm lực là 
Tín, Tấn, Niệm, Định, Tuệ. 

!58 Bảy giác chỉ : Bảy yếu tô đưa đến giác ngộ là Niệm, Trạch 
pháp. Tinh tấn, Hỷ, Khinh an, Định, Xả. 

!' Hữu ái : Ham muốn có được cái này cái kia. 
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với thượng trí ? Chính là Chỉ và quán, những 
pháp này cần phải tu tập với thượng trí. Và này các 
Tỳ-kheo, thế nào là những pháp cần phải chứng 
ngộ với thượng trí ? Chính là Minh và Giải thoát, 
những pháp này cần phải chứng ngộ với thượng trí. 

Này các Tỳ-kheo, thấy và biết như chơn 
tai, mũi, lưỡi, thân, ý, các pháp, ý thức, ý xúc. 
Do duyên ý xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ, bất 
khổ bất lạc thọ. Do thấy và biết như chơn các cảm 
thọ ấy nên vị ấy không ái trước đối với ý, không 
ái trước đối với các pháp, không ái trước đối với 
ý thức, không ái trước đối với ý xúc. Do không ái 
trước nên tâm khổ não được đoạn tận, thân khổ 
não được đoạn tận. Vị ấy cảm thọ thân lạc và 
tâm lạc. Kiến gì như chơn của vị ấy, kiến ấy là 
chánh kiến. Tư duy gì như chơn của vị ấy, tư duy 
ấy là chánh tư duy. Lời gì như chơn của vị ấy, lời 
ây là chánh ngữ. Hành động gì như chơn của vị 
ây, hành động ây là chánh nghiệp. Mưu sinh gì 
như chơn của vị ây, mưu sinh ây là chánh mạng. 
Tinh tấn gì như chơn của vị ây, tính tấn ây là 
chánh tỉnh tấn. Niệm gì như chơn của vị ấy, niệm 
ấy là chánh niệm. Định gì như chơn của vị ẫy, 
định ấy là chánh định. 7hân nghiệp, ngữ nghiệp, 
sinh mạng của vị ấy được thanh tịnh tốt đẹp. Và 
Thánh dạo Tám ngành này ấi đến tu tập và phát 
triển sung mãn cho vị ấy. Do sự tu tập Thánh đạo 
Tám ngành này như vậy... (như đoạn trên)... Và này 
các Tỳ-kheo, thế nào là những pháp cần phải 
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chứng ngộ với thượng trí ? Chính là Mĩmnh'“ 
Vijjã) và Giải thoát (Vinuffi), những pháp này cần 
phải chứng ngộ với thượng trí. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỳ-kheo 
ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


TIỂU KINH PHƯƠNG QUÁẢNG 


(Culavedalla sutta) 

(Trung Bộ 44): Nam cư sĩ Visakha hỏi Tỷ kheo ni 
Dhammadinnã những điểm quan trọng về Thiền 
nhất là cách trừ ngã chấp để nhập Diệt Thọ Tưởng 
Định. 


Tôi nghe như vây. 

Một thời Thế Tôn ở Rãjagaha (Vương Xá), 
tại Veluvana (Trúc Lâm), chỗ nuôi dưỡng các con 
SÓC (kalandakaniväpa). Một hôm nam cư sĩ 
Visakha'“' đến chỗ Tỷ-kheo-ni Dhammadinnä ở, 
đảnh lễ Tỳ-kheo-ni Dhammadinnä rồi ngồi xuống 


! Minh : Tam minh : Túc mạng minh, Thiên nhãn minh và Lậu 
tận minh. 

! Nam cư sĩ Visãkha trước kia là hôn phu của bả 
Dhammadinnä. Ông đã nhận lời yêu cầu của bà 
Dhammadinnä cho bà đi xuất gia còn ông Ở lại nhà gìn giữ 
sản nghiệp vả nuôi con, mặc dù ông cũng rất muốn đi xuất 
gia theo Phật. Ít lâu sau bà Dhammadinnã đã trở thành một 
trong các đệ tử xuất sắc của đức Phật. 
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một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, nam cư sĩ 
Visakha thưa với Ty-kheo-ni Dhammadinnäa: 

— Thưa Ni sư, Thế Tôn thường nói đến / 
thân (sakkãya). Thưa Ni sư, theo Thế Tôn tự thân 
là gì? 

— Hiền giả Visãkha, Thế Tôn gọi năm thủ 
uấn là tự thân, tức là sắc thủ uân', thọ thủ uấn, 
tưởng thủ uâẫn, hành thủ uẫn và thức thủ uẫn. Hiền 
giả Visäkha, Thế Tôn gọi năm thủ uẫn này là tự 
thân. 

— Lành thay, thưa Ñ sư. 

Nam cư sĩ Visakha hoan hỷ, tín thọ lời Tỷ-kheo-ni 
Dhammadnn nói, rồi hỏi Tỷ-kheo-ni 
Dhammadinna thêm một câu hỏi nữa: 

— Tự thân tập khởi, thưa Ni sư, Thế Tôn gỌI 
tự thân tập khởi (sakkãya samudaya) là như thế 
nào? 

— Hiền giả Visäkha, khát ái đưa đến tái 
sanh, câu hữu với hý và tham, tìm cầu hý lạc chỗ 
này chỗ kia, tức là dục ái (tham ái cõi dục) , hữu ái 
(tham ái cõi sắc) và phi hữu ái (tham ái cõi vô sắc). 
Hiền giả Visakha,Thế Tôn gọi khát ái là tự thân 
tập khởi. 

— Tự thân diệt, thưa Ni sư, Thế Tôn gọi / 
thân diệt là như thễ nào? 

- Hiền giả Visakha, Thế Tôn gọi tự thân 
diệt là sự đoạn diệt tham đắm, không có dư tàn 


12 Sắc thủ uẫn (rũpa-kkhandha): Những gì thuộc về sắc (vật 
chât) mà mình tự cho là sắc thân của mình. 
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của khát ái, sự xả ly, sự vất bỏ, sự giải thoát, sự 
vô chấp năm thủ uân (tatra-majjhattatä, upekkh). 

— Tự thân diệt đạo, thưa Ni sư, Thế Tôn gỌI 
tự thân diệt đạo là như thê nào? 

— Hiền giả Visakha, Thế Tôn gọi Con 
đường Thánh tám ngành (Bát Chánh Đạo) là tự 
thân diệt đạo, tức là chánh tri kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tỉnh tắn, chánh niệm, chánh định. 

— Thưa Ni sư, thủ này tức là năm thủ uẫn 
kia hay thủ này khác với năm thủ uân? 

- Hiền giả Visäkha, thủ này không phải là 
năm thủ uẫn kia, thủ này cũng không khác với năm 
thủ uấn kia, Hiền giả Visãkha, phàm có dục tham 
đối với năm thủ uẫn, tức là (chấp) thủ đối với 
chúng vậy. 

— Thưa Ni sư, thế nào là hân kiến? 

- Ở đây, Hiền giả Visäkha, kẻ vô văn phàm 
phu không đến yết kiến các bậc Thánh, không 
thuần thục pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp 
các bậc Thánh, không đến yết kiến các bậc Chân 
nhân, không thuần thục pháp các bậc Chân nhân, 
không tu tập pháp các bậc Chân nhân, xem sắc là 
tự ngã hay xem tự ngã là có sắc, hay xem sắc là 
trong tự ngã hay xem tự ngã là trong sắc; xem thọ 
là tự ngã, hay xem tự ngã là có thọ, hay xem thọ là 
trong tự ngã, hay xem tự ngã là trong thọ; xem 
tưởng là tự ngã, hay xem tự ngã là có tưởng, hay 
xem tưởng là trong tự ngã, hay xem tự ngã là trong 
tưởng; xem hành là tự ngã, xem tự ngã là có hành, 
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hay xem hành là trong tự ngã, hay xem tự ngã là 
trong hành; xem thức là tự ngã, hay xem tự ngã là 
có thức, hay xem thức là trong tự ngã, hay xem tự 
ngã là trong thức. Như vậy, Hiền giả Visäkha, là 
thân kiến. 

— Thưa Ni sư, thế nào là không thân kiến? 

=:Ø đây, Hiển giả Visakha, vị Đa văn 
Thánh đệ tử đến yết kiến các bậc Thánh, thuần thục 
pháp các bậc Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, 
đến yết kiến các bậc Chân nhân, thuần thục pháp 
các bậc Chân nhân, tu tập pháp các bậc Chân nhân, 
không xem sắc là tự ngã, không xem tự ngã là có 
sắc, không xem sắc là trong tự ngã, không xem tự 
ngã là trong sắc; không xem thọ là tự ngã, không 
xem tự ngã là có thọ, không xem thọ là trong tự 
ngã, không xem tự ngã là trong thọ; không xem 
tưởng là tự ngã, không xem tự ngã là có tưởng, 
không xem tưởng là trong tự ngã, không xem tự 
ngã là trong tưởng; không xem các hành là tự 
ngã, không xem tự ngã là có các hành, không xem 
các hành là trong tự ngã, không xem tự ngã là trong 
các hành; không xem thức là tự ngã, không xem 
tự ngã là có thức, không xem thức là trong tự ngã, 
không xem tự ngã là trong thức. Như vậy, Hiền giả 
Visakha, là không có thân kiến. 

- Thưa Ni sư, thế nào là 7?hánh đạo Tám 
ngành? 

— Hiền giả Visäkha, Thánh đạo Tám 
ngành là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 
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chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính tấn, chánh 
niệm, chánh định. 

— Thưa Ni sư, Thánh đạo Tám ngành này là 
hữu v1! hay vô vi!) 

- Hiền giả Visakha, Thánh đạo Tám ngành 
này là hữu vị. 

— Thưa Ni sư, ba uẫn'° (giới, định, tuệ) 
được Thánh đạo Tám ngành thâu nhiếp hay Thánh 
đạo Tám ngành được ba uẫn thâu nhiếp? 

— Hiền giả Visäkha, ba uân không bị Thánh 
đạo Tám ngành thâu nhiếp; Hiền giả Visäkha, 
Thánh đạo Tám ngành bị ba uân thâu nhiếp. Hiền 
giả Visakha, chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh 
mạng được thâu nhiếp trong giới „ấn. Chánh 
tỉnh tấn, chánh niệm và chánh định được thâu 
nhiếp trong định „ấn. Chánh tri kiến và chánh 
tư duy được thâu nhiếp trong fuệ uẩn. 

— Thưa Ni sư, thế nào là đju%, thế nào là 
định tướng, thế nào là đ;nh fz cụ, thế nào là định tu 
tập? 


!3 Hữu vi (Sankhata): Phân nghĩa với Vô vi (Asankhata). 
Xem chú thích về Vô vi. 

!% Vô vị: (Asankhata) Không thể phân chia, chân thật, 
thường trụ. Không hình tướng, không số lượng, không sinh 
diệt, chăng thê nghĩ bản. Vô tác là làm mà như không làm 
gì cả vì không chấp có ngã nhân; chỉ hành động đúng theo 
luật thiên nhiên, đúng luật nhân quả, đúng Chánh pháp. 

!% Uần: (Khandhã) Một tổng hợp, tông hợp. Ba uân: giới, 
định, tuệ. Năm uân: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 
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— Hiền giả Visakha, nhất tâm là định, Bốn 
Niệm Xứ là định tướng, Bốn Tinh cần's là định 
tư cụ, sự luyện tập, sự tu tập, sự tái tu tập những 
pháp ấy là định tu tập vậy. 

— Thưa NI sư, có bao nhiêu hành? 

— Hiền giả, có ba loại hành là thân hành, 
khẩu hành, và tâm hành. 

— Thưa Ni sư, thế nào là thân hành, thế nào 
là khâu hành, thế nào là tâm hành? 

— Hiền giả Visäkha, thở vô thở ra là thân 
hành, /ẩm fứ là khẩu hành, tưởng và thọ là tâm 
hành. 

— Thưa NI sư, vì sao thở vô thở ra là thân 
hành, vì sao tầm tứ là khẩu hành, vì sao tưởng và 
thọ là tâm hành? 

— Thở vô, thở ra, Hiền giả Visäkha, thuộc 
về thân, những pháp này lệ thuộc với thân, nên thở 
vô thở ra thuộc về thân hành. Hiền giả Visäkha, 
trước phải tâm và tứ!” rồi sau mới phát lời nói, nên 
tâm tứ thuộc về khẩu hành. Tưởng và thọ là tâm sở, 
các pháp này lệ thuộc với tâm, nên tưởng và thọ 
thuộc về tâm hành. 


! Bắn tỉnh cần: Siêng năng làm phát sanh điều thiện, 
siêng năng tiêu trừ điều bất thiện, siêng năng làm tăng 
trưởng điều thiện đã sanh, siêng năng ngăn chận điều bất 
thiện chưa sanh không cho sanh khởi. 
!# Tầm và tứ: Tâm là hướng tâm đến một vật, Tứ là tâm 
Suy nghiệm về vật ây. Phải hướng tâm đến một vật, suy 
nghiệm về vật ây rồi mới có nhận thức, ý tưởng về vật ấy đề 
phât biêu thành lời nói. 
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— Thưa Ni sư, như thế nào là chứng nhập 
Diệt thọ tưởng định? 

- Hiền giả Visakha, khi T}-kheo chứng 
nhập Diệt thọ tưởng định, vị ấy không nghĩ rằng: 
"Tôi sẽ chứng nhập Diệt thọ tưởng định", hay "Tôi 
đang chứng nhập Diệt thọ tưởng định" hay “Tôi đã 
chứng nhập Diệt thọ tưởng định". Vì rằng, tâm của 
vị này trước đã được tu tập như vậy nên đưa đến 
trạng thái như vậy (không còn tâm hanh, không còn 
nghĩ tưởng). 

— Thưa Ni sư, khi T-kheo chứng nhập Diệt 
thọ tưởng định, những pháp gì diệt trước, thân 
hành, hay khẩu hành, hay tâm hành? 

- Hiền giả Visäkha, khi vị Tỳ-kheo chứng 
nhập Diệt thọ tưởng định, khẩu hành diệt trước, 
rỗi đến thân hành, rồi đến tâm hành. 

— Thưa Ni sư, làm thế nào xuất khỏi Diệt 
thọ tưởng định? 

— Hiền giả Visäkha, khi vị Ty-kheo xuất 
khoi Diệt thọ tưởng định, vị ây không nghĩ rằng: 
"Tôi sẽ xuất khỏi Diệt thọ tưởng định", hay "Tôi 
đang xuất khỏi Diệt thọ tưởng định", hay: "Tôi đã 
xuất khỏi Diệt thọ tưởng định". Vì rằng tâm của vị 
nảy trước đã tu tập như vậy nên đưa đến trạng thái 
như vậy. 

— Thưa Ni sư, khi Tỳ-kheo xuất khỏi Diệt 
thọ tưởng định, những pháp nào khởi lên trước, 
thân hành, hay khẩu hành, hay tâm hành? 


160 


— Hiền giả Visakha, khi T}-kheo xuất khởi 
Diệt thọ tưởng định, tâm hành khởi lên trước 
nhất, rôi đến thân hành, rồi đến khẩu hành. 

- Thưa Ni sư, khi Tỳ-kheo xuất khỏi Diệt 
thọ tưởng định, vị ấy cảm giác những xúc nào? 

— Hiền giả Visakha, khi Ty- -kheo xuất khỏi 
Diệt thọ tưởng định, vị ấy cảm giác ba loại xúc: 
không xúc, vô tướng xúc, vô nguyện xúc. 

— Thưa Ni sư, khi Tỳ-kheo xuất khỏi Diệt 
thọ tưởng định, tâm của vị ấy thiên về gì, hướng về 
gì, khuynh hướng về gì? 

— Hiền giả Visãkha, khi Ty-kheo xuất khỏi 
Diệt thọ tưởng định, tâm của vị ấy thiên về độc cư, 
hướng về độc cư, khuynh hướng về độc cư. 

— Thưa NI sư, có bao nhiêu /ho? 

- Hiền giả Visakha, có ba thọ là lạc thọ, 
khổ thọ và bất khổ bắt lạc thọ. 

— Thưa Ni sư, thế nào là lạc thọ, thế nào là 
khổ thọ, thế nào là bất khổ bắt lạc thọ? 

- Hiền giả Visakha, cái gì được cảm thọ bởi 
thân hay tâm, một cách khoái lạc, khoái cảm, như 
vậy là lạc thọ. Hiền giả Visãkha, cái gì được cảm 
thọ bởi thân hay tâm, một cách đau khổ, khó chịu, 
như vậy là khổ thọ. Hiền giả Visäkha, cái gì được 
cảm thọ bởi thân hay tâm không đau khổ cũng 
không khoái cảm như vậy là bất khô bắt lạc thọ. 

— Thưa Ni sư, đối với lạc thọ, cái gì lạc, cái 
gì khổ? Đối với khổ thọ, cái gì khổ, cái gì lạc? Đối 
với bất khô bất lạc thọ, cái gì lạc, cái gì khổ? 
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- Hiền giả Visäkha, đối với lạc thọ, cái gì 
trụ là lạc, cải gì biến hoại là khổ. Đối với khổ thọ, 
cái gì trụ là khổ, cái gì biến hoại là lạc. Đối với bất 
khổ bắt lạc thọ, có trí là lạc, vô trí là khổ. 

— Thưa Ni sư, trong lạc thọ, có tùy miên gì 
tôn tại; trong khổ thọ, có tùy miên gì tồn tại; trong 
bất khô bắt lạc thọ, có tùy miên gì tồn tại? 

- Hiền giả VIsakha, rong lạc thọ, tham ty 
miên tốn tại; rong khổ thọ, sân tùy miên tôn tại; 
rong bắt khổ bất lạc thọ, vô mình tùy miên tôn tại. 

— Thưa Ni sư, có phải trong tất cả lạc thọ, 
tham tùy miên tôn tại; trong tất cả khổ thọ, sân tùy 
miên tôn tại; trong tất cả bất khổ bất lạc thọ, vô 
minh tùy miên tổn tại? 

- Hiền giả Visakha, không phải trong tất cả 
lạc thọ, tham tùy miên tồn tại; không phải trong tất 
cả khổ thọ, sân tùy miên tồn tại; không phải trong 
tất cả bát khổ bất lạc thọ, vô minh tùy miên tổn tại. 

— Thưa Ni sư, trong lạc thọ, cái gì phải từ 
bỏ. Trong khổ thọ, cái gì phải từ bỏ. Trong bất khổ 
bất lạc thọ, cái gì phải từ bỏ? 

- Hiền giả Visäkha, frong lạc thọ, tham tùy 
miên phải từ bỏ. Trong khổ thọ, sân tùy miên phải 
từ bỏ. Trong bắt khổ bắt lạc thọ, vô mình tùy miên 
phải từ bỏ. 

— Thưa Ni sư, có phải trong tất cả lạc thọ, 
tham tùy miên phải từ bỏ. Trong tất cả khổ thọ, sân 
tùy miên phải từ bỏ. Trong tất cả bất khổ bất lạc 
thọ, vô minh tùy miên phải từ bỏ? 
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— Hiền giả Visäkha, không phải trong tất cả 
lạc thọ, tham tùy miên phải từ bỏ; trong tất cả khổ 
thọ, sân tùy miên phải từ bỏ; trong tất cả bất khổ 
bất lạc thọ, vô minh tùy miên phải từ bỏ. Ở đây, 
Hiền giả Visakha, vị Tỳ-kheo ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng và an trú Thiền thứ nhất, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm và tứ. Do váy 
tham đã được từ bỏ, không còn tham tùy miên tồn 
tại ở đây. Ở đây, Hiền giả Visãkha, vị Tỳ-kheo suy 
tư như sau: "Chắc chắn ta sẽ chứng và an trú trong 
trú xứ mà nay các vị Thánh đang an trú". Vì muốn 
phát nguyện hướng đến các cảnh giải thoát vô 
thượng, do ước nguyện ấy, khởi lên ưu tư. Do vậy, 
sân được từ bỏ, không còn sân tùy miên tổn tại ở 
đây. Ở đây, Hiền giả Visakha, vị Tỷ-kheo xả lạc và 
xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú 
Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. Do vậy về minh đã được từ bỏ, không còn vô 
minh tùy miên tổn tại ở đây. 

— Thưa Ni sư, lạc thọ lấy gì làm tương 
đương? 

- Hiền giả VIsakha, lạc thọ lấy khổ thọ làm 
tương đương. 

— Thưa Ni sư, khổ thọ lấy gì làm tương 
đương? 

- Hiền giả VIsakha, khổ thọ lấy lạc thọ làm 
tương đương. 

— Thưa Ni sư, bất khổ bắt lạc thọ lấy gì làm 
tương đương? 
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- Hiền giả Visãkha, bất khổ bắt lạc thọ lấy 
vô mình làm tương đương. 

— Thưa Ni sư, vô minh lấy gì làm tương 
đương? 

- Hiền giả Visakha, võ mỉnh lấy minh làm 
tương đương. 

— Thưa Ni sư, minh lấy gì làm tương 
đương? 

— Hiền giả Visãkha, mình lấy giải thoát làm 
tương đương. 

— Thưa Ni sư, giải thoát lấy gì làm tương 
đương? 

— Hiền giả Visäkha, giải thoát lấy Niết-bàn 
làm tương đương. 

— Thưa Ni sư, Niết-bàn lấy gì làm tương 
đương? 

— Này Hiền giả Visäkha, câu hỏi của Hiền 
giả đi quá xa, vượt khỏi giới hạn mà tôi có thể trả 
lời. Này Hiền giả Visäkha, tu tập phạm hạnh là để 
thể nhập vào Niết-bàn, để vượt đến Niết-bàn, cứu 
cánh của sự tu tập là Niết-bàn. Hiền giả Visäkha, 
nếu Hiền giả muốn, hãy đến chỗ Thế Tôn ở, và hỏi 
ý nghĩa này. Và Thế Tôn trả lời cho Hiền giả như 
thế nảo, hãy như vậy thọ trì. 

Rồi nam cư sĩ Visakha hoan hỷ, tín thọ lời 
Tỳ-kheo-ni Dhammadinnã giảng, từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ Tỷ-kheo-ni Dhammadinnã, thân bên 
phải hướng về phía Tỳ-kheo-ni rồi từ biệt, đi đến 
chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, nam cư sĩ 
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Visakha thuật lại cho Thế Tôn tất cả câu chuyện 
đàm đạo với Tỳ-kheo-ni Dhammadinna. Khi nghe 
xong, Thế Tôn nói với nam cư sĩ Visäkha: 

— Này Visakha, Ty-kheo-ni Dhammadinna 
là bậc Hiền trí Này Visäkha, Tỳ-kheo-ni 
Dhammadinna là bậc Đại tuệ. Này Visakha, nếu 
ông hỏi Như Lai về ý nghĩa ấy, Như Lai cũng sẽ trả 
lời như Ty-kheo-ni Dhammadinna mà thôi. Vậy 
ông hãy thọ trì theo câu tra lời của Dhammadinnã. 
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Nam cư sĩ Visãkha 
hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


KINH TĂNG CHI BỘ, Chương 9 pháp, 
Phẩm IV - ĐẠI PHẦM 
Chín thứ bậc Thiên chứng 


“Đại Phẩm” này là phần quan trọng nhất 
trong Tạng Kinh Nikaya nói về Chín Bậc Như Lai 
Thiền. “Đại Phẩm” gôm 10 kinh, đánh số từ () 
đến (X) theo Đại Phẩm, đánh số từ (32) đến (41) 
theo sô kinh trong “Chương 9 pháp”. 


Kinh (D (32): Chín thứ bậc Thiền 
chứng (tóm lược) 

1.— Này các Ty-kheo, có chín thứ bậc an trú Thiên 
chưng này. Thê nào là chín? 
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2. Này Hiền giả, ở đây có Tỳ-kheo ly dục, ly bất 
thiện pháp, chứng và an trú Thiên thứ nhất, một 
trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm và tứ. Đình 
chỉ tầm và tứ, nội tĩnh nhất tâm trong hỷ lạc, chứng 
và an trú Wh‡ Thiền. Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh 
giác, thân cam lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả 
niệm lạc trú, chứng và an trú Tam Thiên. Xã lạc xả 
khổ, ly hý ưu đã cảm thọ trước, nhất tâm trong xả 
niệm thanh tịnh, chứng và an trú 7w Thiên. Sau khi 
vượt khỏi mọi sắc tưởng một cách hoản toàn, sau 
khi chấm dứt các đối ngại tưởng, không tác ý các 
tưởng sai biệt, nhất tâm trong tưởng'58 "Hư không 
vô biên”, chứng và an trú Không vô biên xứ. Sau 
khi vượt khỏi Không vô biên xứ tưởng một cách 
hoàn toàn, nhất tâm trong tưởng "Thức vô biên", 
chứng và an trú Thức vô biên xứ. Sau khi vượt 
khỏi Thức vô biên xứ tưởng một cách hoàn toàn, 
nhất tâm trong tưởng "Không có vật gì!5'", chứng 
và an trú Vô sở hữu xứ. Sau khi vượt khỏi Vô sở 
hữu xứ tưởng một cách hoàn toàn, nhất tâm trong 
“xa tưởng!”?”, chứng và an trú Phi tưởng phi phỉ 
tưởng xứ. Sau khi vượt khỏi Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ tương một cách hoàn toàn, đoạn tận pháp 


~~—= 


16 Tưởng” (saññä) ở đây có nghĩa là nhận thức (perception) 
bằng trí tuệ trực giác với tâm hòa nhập vào đối tượng đề hiệu biết 
rõ ràng chính xác. 

! Không có vật gì có nghĩa là tất cả đều không, vô sở hữu, vô 
sở đắc, vô sở dụng. 

1° Xã tưởng ở đây có nghĩa là xa bỏ mọi tư tưởng. 
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chấp và ngã chấp, chứng và an trú Diệt thọ trởng 
dịnh. 

Này các Ty-kheo, đây là chín thứ bậc an trú 
Thiền chứng. 


Kinh (1D (33): Chín thứ bậc Thiên 
chứng (chỉ tiêt) 

I.— Này các Tỳ-kheo, Như Lai sẽ thuyết về 
chín thứ bậc an trú Thiên chứng. Hãy lăng nghe, 
Như Lai sẽ giảng. Này các Tỷ-kheo, thế nảo là chín 
thứ bậc an trú Thiền chứng? 

2. Chỗ nào các dục được đoạn diệt, và 
những ai sau khi đoạn điệt các đục, sống an (ru 
rong hy lạc, Ta nói răng: "Chắc chắn Tôn giả ấy 
không còn ái dục, được an tịnh, đã vượt qua, đã 
đến bờ bên kia với Thiền chi ấy". Chỗ nảo các ái 
dục và các ác bất thiện pháp đã được đoạn diệt, 

sông an trú trong hỷ lạc, ta có thể nói như sau: "Ở 
đây, này Hiền giả, Tỳ-kheo ly dục, ly ác bất thiện 
pháp với tầm và tứ, tâm sanh hý lạc, chứng và an 
trú Thiên thứ nhất”. Tại đây, các ái dục và các ác 
bất thiện pháp đã được đoạn diệt với tầm vả tứ, tâm 

sanh hý lạc, Ty- -kheo ây sống an trú trong tầm tứ hỷ 
lạc. Chắc chăn, này các Tỳ-kheo, người không 
lường gạt, không man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hỷ nói 
"Lành thay". Sau khi hoan hỷ, tùy hỷ nói "Lành 
thay", người ấy sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ Tỷ- 
kheo ấy. 
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3. Chỗ nào tâm và tứ được đoạn diệt, và 
những ai sau khi đoạn diệt tầm và tứ, sống không 
an trú trong hỷ lạc, Ta nói rằng: "Chắc chắn các 
Tôn giả ấy không bỏ được ái dục, không được an 
tịnh, chưa đến bờ bên kia với Thiền chi ấy". Chỗ 
nào tầm và tứ đã được đình chỉ, vấn sống an trú 
trong hỷ lạc, ta có thể nói như sau: "Ở đây, này 
Hiền giả, Tỷ-kheo đã đình chỉ tầm và tứ, nhưng 
vẫn nội tĩnh nhất tâm trong hỷ lạc, chứng và an trú 
Thiền thứ hai”. Tại đây, tầm và tứ đã được đình 
chỉ hoản toàn. Ty- -kheo ây sau khi đã đình chỉ hoàn 
toàn tầm và tứ, vẫn sống an trú trong hý lạc. Chắc 
chăn, này các Tỷ-kheo, người không lường gạt, 
không man trá sẽ hoan hỷ, tùy hỷ nói "Lành thay”. 
Sau khi hoan hỷ, tùy hỷ nói "Lành thay", người ây 
sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ Tỳ-kheo ấy. 

4. Chỗ nào hỷ được đoạn diệt, và những ai 
sau khi đoạn diệt hỷ, sống an trú trong lạc, Ta nói 
rằng: "Chắc chắn các Tôn giả ấy không còn ái dục, 
được an tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với 
Thiền chi ấy". Chỗ nào hỷ được đoạn diệt, sau khi 
đã đoạn diệt hý, sống an trú trong lạc, ta có thể nói 
như sau: "Ở đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo ly hý trú 
xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ mà các 
bậc thánh gọi là xa niệm lạc trú, chứng và an trú 
Thiền thứ ba”. Tại đây, hỷ đã được đoạn tận. Tỳ- 
kheo ấy sau khi đã đoạn tận hỷ, sống an trú hoàn 
toàn trong lạc. Chắc chăn, này các Tỷ-kheo, người 
không lường gạt, không man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy 
hỷ nói "Lành thay". Sau khi hoan hý, sau khi tùy 
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hỷ nói "Lành thay", người ấy sẽ đảnh lễ, chắp tay 
và hầu hạ Ty-kheo â ẫy. 

5. Chỗ nào lạc được đoạn diệt, và những ai 
sau khi đoạn diệt lạc, sống an trú vơi tâm thanh 
fịnh, Ta nói rằng: "Chắc chăn các Tôn giả ấy không 
còn ái dục, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ 
bên kia với Thiền chi ấy". Chỗ nảo lạc được đoạn 
diệt, sau khi đã đoạn diệt lạc, sống an trú với tâm 
thanh tịnh, ta có thể nói như sau: "Ở đây, này Hiền 
giả, Tỷ-kheo xả lạc, xả khổ, ly hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng và an trú Tiền thứ tư”. Tại đây, lạc 
đã được đoạn tận. Tỳ-kheo ấy sau khi đã đoạn tận 
lạc, sống an trú trong xả niệm, thanh tịnh, không 
khổ không lạc. Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người 
không giả dối, không lường gạt sẽ hoan hỷ, sẽ tùy 
hỷ nói "Lành thay". Sau khi hoan hý, sau khi tùy 
hỷ nói "Lành thay", người ấy sẽ đảnh lễ, chắp tay 
và hầu hạ Ty-kheo Ấy. 

6. Chỗ nào mọi sắc tưởng được đoạn điệt, và 
những ai sau khi đoạn diệt mọi sắc tưởng, sống đn 
trú trong tịch tịnh, Ta nói rằng: "Chắc chắn các 
Tôn giả ấy không còn ái dục, được tịch tịnh, đã 
vượt qua, đã đến bờ bên kia với Thiền chi ấy". Chỗ 
nào mọi sắc tưởng được đoạn diệt, sau khi đoạn 
diệt mọi sắc tưởng, sông an trú trong tịch tịnh, ta có 
thể nói như sau: "Ở đây, này Hiền giả, Ty-kheo 
vượt qua sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt 
các chướng ngại tưởng, không tác ý các sai biệt 
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tưởng, nhất tâm trong tưởng”! "Hư không vô 
biên”, chứng đạt và an trú Không vô biên xứ”. Ỏ 
đây, các sắc tưởng đã được đoạn tận. Ty- -kheo ấy 
sau khi đã đoạn tận mọi sắc tưởng, sống an trú 
trong tịch tịnh. Chắc chăn, này các Tỷ-kheo, người 
không lường gạt, không man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy 
hỷ nói "Lành thay". Sau khi hoan hỷ, sau khi tùy 
hỷ nói "Lành thay”, người ây sẽ đảnh lễ, chắp tay 
và hầu hạ Tỷ-kheo â Ấy. 

7. Chỗ nào Không vô biên xứ tưởng được 
đoạn diệt, và những ai sau khi đã đoạn điệt Không 
vô biên xứ tưởng, sống an trú trong tịch tịnh, Ta 
nói rằng: "Chắc chắn các Tôn giả ấy không còn ái 
dục, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia 
với Thiền chi ấy". Chỗ nào Không vô biên xứ 
tưởng được đoạn tận, sau khi đã đoạn tận Không 
vô biên xứ tưởng, sống an trú trong tịch tịnh, ta có 
thể nói như sau: "Ở đây, này Hiền giả, Tỳ-kheo 
vượt khỏi Không vô biên xứ tưởng một cách hoàn 
toàn, nhất tâm trong tưởng "Thức vô biên", chứng 
và an trú Thức vô biên xứ". Tại đầy, Không vô 
biên xứ tưởng đã được đoạn tận. Tỳ-kheo ấy sau 
khi đã đoạn tận Không vô biên xứ tưởng, sống an 
trú trong tịch tịnh. Chắc chăn, này các Tỳ-kheo, 
người không lường gạt, không man trá sẽ hoan hỷ, 
sẽ tùy hỷ nói "Lành thay". Sau khi hoan hỷ, sau khi 


I1 Tưởng” (saññã) ở đây có nghĩa là nhận thức (perception) 
bằng trí tuệ trực giác với tâm hòa nhập vào đối tượng đề hiệu biết 
rõ ràng chính xác. 
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tùy hỷ nói "Lành thay”, người ây sẽ đảnh lễ, chắp 
tay và hầu hạ 'Tỷ-kheo â Ấy. 

§. Chỗ nào Thức vô biên xử tưởng được 
đoạn diệt, và những ai sau khi đã đoạn diệt Thức 
vô biên xứ tưởng, sống an trú trong tịch tịnh, Ta 
nói rằng: "Chắc chắn các Tôn giả ấy không còn ái 
dục, được tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia 
với Thiền chi ấy". Chỗ nào Thức vô biên xứ tưởng 
được đoạn diệt, sau khi đã đoạn diệt Thức vô biên 
xứ tưởng, sông an trú trong tịch tịnh, ta có thê nói 
như sau: "Ở đây, này Hiền giả, Tỳ-kheo vượt khỏi 
Thức vô biên xứ tưởng một cách hoản toàn, nhất 
tâm trong tưởng "Không có vật gì”?", chứng và an 
trú Vô sở hữu xứ". Tại đầy, Thức vô biên xứ tưởng 
đã được đoạn tận. Tỳ-kheo ấy, sau khi đã đoạn tận 
Thức vô biên xứ tưởng, sống an trú trong tịch tịnh. 
Chắc chắn, này các Tỷ-kheo, người không lường 
gạt, không man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hỷ nói "Lành 
thay". Sau khi hoan hỷ, sau khi tùy hỷ nói "Lành 
thay", người ấy sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ Tỳ- 
kheo ấy. 

9. Chỗ nào Vô sở hữu xứ tưởng được đoạn 
diệt, và những ai sau khi đoạn diệt Vô sở hữu xứ 
tưởng, sông an trú trong tịch tịnh, Ta nói rằng: 
"Chắc chăn các Tôn giả ấy không còn ái dục, được 
tịch tịnh, đã vượt qua, đã đến bờ bên kia với Thiền 
chi ấy". Chỗ nào Vô sở hữu xứ tưởng được đoạn 


! Không có vật gì có nghĩa là tât cả đều không, vô sở hữu, vô 
sở đặc, vô sơ dụng. 
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diệt, sau khi đoạn diệt Vô sở hữu xứ tưởng, sống an 
trú trong tịch tịnh, ta có thể nói như sau: "Ở đây, 
này Hiền giả, Tỳ-kheo đã vượt khỏi Vô sở hữu xứ 
tưởng một cách hoàn toàn, nhất tâm trong “xả 
tương'”*”, chứng và an trú Phỉ tưởng phỉ phỉ trởng 
xứ". Tại đầy, Vô sở hữu xứ tưởng đã được đoạn 
tận. Tỳ-kheo ấy, sau khi đoạn tận Vô sở hữu xứ 
tưởng, sống an trú trong tịch tịnh. Chắc chắn, này 
các Ty-kheo, người không lường gạt, không man 
trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hỷ nói "Lành thay". Sau khi 
hoan hỷ, sau khi tùy hỷ nói "Lành thay", người ây 
sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu hạ Tỷ-kheo ấy. 

10. Chỗ nào Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
tưởng được đoạn diệt, và những ai sau khi đoạn 
diệt Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng, sống an trú 
trong tịch tịnh, Ta nói rằng: "Chắc chắn các Tôn 
giả ấy không còn ái dục, được tịch tịnh, đã vượt 
qua, đã đến bờ bên kia với Thiền chi ấy". Chỗ nào 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng được đoạn tận, 
sau khi đoạn tận Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng, 
sống an trú trong tịch tịnh, ta có thể nói như sau: 
"Ở đây, này Hiền giả, Ty-kheo đã vượt khoi Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ tương một cách hoàn toàn, 
đoạn tận ngã chấp và pháp chấp, chứng và an trú 
Diệt thọ tưởng định". Tại đầy, Phi tưởng phì phì 
tưởng xứ tưởng được đoạn tận. Tỳ-kheo ấy, sau khi 
đoạn tận Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng, sống 
an trú trong tịch tịnh, không còn ngã chấp và pháp 


3 Xã tưởng ở đây có nghĩa là xả bỏ mọi tư tưởng 
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chấp. Chắc chăn, này các Tỳ-kheo, người không 
lường gạt, không man trá sẽ hoan hỷ, sẽ tùy hỷ nói 
"Lành thay". Sau khi hoan hý, sau khi tùy hỷ nói 
"Lành thay", người ấy sẽ đảnh lễ, chắp tay và hầu 
hạ Tỷ-kheo ấy. 

Này các Ty-kheo, đây là chín thứ bậc an 
trú Thiền chứng. 


Kinh (TH) (34): Niêt-bàn là Lạc 
không được cảm thọ 

1. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Tôn giả Sãriputta trú ở RãJagaha, 
tại Veluvana, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Tại đấy, 
Tôn giả Sãriputta bảo các Tỷ-kheo: 

— Này các Hiền giả, lạc là Niết-bàn này; này 
các Hiền giả, lạc là Niết-bàn này. 

2. Khi nghe nói vậy, Tôn giả Udãäy! nói với 
Tôn giả Sãriputta: 

— Thưa Hiền giả Sãriputta, sao đây lại là lạc, 
khi ở đây không có cải gì được cảm thọ? 

3. — Này Hiền giả, ở đây là lạc, dầu rằng lạc 
ấy ở đây không được cảm thọ. Này Hiền giả, có 
năm dục trưởng dưỡng này. Thế nào là năm? 

Các sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, 
khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các tiếng 
do tai nhận thức... Các hương do mũi nhận thức... 
Các vị do lưỡi nhận thức... Các xúc do thân nhận 
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thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến 
dục, hấp dẫn. 

Này Hiền giả, có năm dục trưởng dưỡng này. 
Này Hiền giả do duyên năm dục trưởng dưỡng này 
khởi lên hỷ lạc, này Hiền giả, đây gọi là dục lạc. 

4. Ở đây, này Hiền giả, Tỷy-kheo jy các đục, 
ly các ác bắt thiện pháp với tắm và tứ, tâm sanh hy 
lạc, chứng đạt và an trủ Sơ T hiền. Này Hiền giả, 
trong khi Tỷỳ-kheo ấy trú với an trú này, nếu các 
tưởng tác ý câu hữu”* với dục vẫn hiện hành thì đối 
với Tỷ-kheo ấy là một chứng bệnh. Ví như, này 
chư Hiên, với một người đang sung sướng, khổ đau 
có thê khởi lên như một chứng bệnh. Cũng vậy, với 
Tỳ-kheo ấy, các tưởng tác ý câu hữu với dục vẫn 
hiện hành là một chứng bệnh. Này chư Hiền, 
chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp 
môn này, này chư Hiền, cần phải hiểu Niết-bàn là 
lạc. 

5. Lại nữa, này chư Hiền, Tỳ-kheo đình chỉ 
tâm và tứ, nội tĩnh nhất tâm trong hỷ lạc, chứng 
đạt và an trú Thiền thứ hai. Này chư Hiền, trong 
khi Tỳ-kheo ấy trú với an trú này, nếu các tưởng 
tác ý câu hữu với tầm vẫn hiện hành thì đối với Tỷ- 
kheo ấy là một chứng bệnh. Ví như, này chư Hiên, 
với một người đang sung sướng, khổ đau có thể 
khởi lên như một chứng bệnh. Cũng vậy, với Ty- 
kheo ấy, các tưởng tác ý câu hữu với tâm vẫn hiện 
hành là một chứng bệnh. Này chư Hiền, chứng 


!4 Câu hữu: Có mặt cùng một lúc. 
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bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp môn này, 
này chư Hiền, cần phải hiểu Niết-bàn là lạc. 

6. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷ-kheo jy hÿ 
xa, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ mà các 
bậc thánh gọi là xa niệm lạc tru, chưng đạt và an 
trú Thiền thứ ba. Này chư Hiền, trong khi Tỳ-kheo 
ấy trú VỚI an trú này, nếu các tưởng tác ý câu hữu 
với hỷ vẫn hiện hành thì đối với Tỷ-kheo ấy là một 
chứng bệnh. Ví như, này chư Hiền, với một người 
đang sung sướng, khổ đau có thể khởi lên như một 
chứng bệnh. Cũng vậy, với Tỷỳ-kheo ấy, các rởng 
tác ý câu hữu với hỷ vẫn hiện hành là một chứng 
bệnh. Này chư Hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi 
là khổ. Với pháp môn này, này chư Hiền, cần phải 
hiểu Niết-bàn là lạc. 

7. Lại nữa, này chư Hiển, Tỷ-kheo xđ /c xả 
khổ, ly hỳ ưu đã cam thọ trước, không khổ không 
lạc, xa niệm thanh tịnh, chưng đạt và an trú Thiên 
thứ tư. Này chư Hiền, trong khi Tỷ-kheo ấy trú với 
an trú này, nếu các tưởng tác ý câu hữu với lạc vẫn 
hiện hành thì đối với Tỳ-kheo ấy là một chứng 
bệnh. Ví như, này chư Hiền, với một người đang 
sung sướng, khổ đau có thể khởi lên như một 
chứng bệnh. Cũng vậy, với Tỷỳ-kheo ấy, các tưởng 
tác ý câu hữu với lạc vẫn hiện hành là một chứng 
bệnh. Này chư Hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi 
là khổ. Với pháp môn này, này chư Hiên, cần phải 
hiểu Niết-bàn là lạc. 

§. Lại nữa, này chư Hiền, Tỷỳ-kheo vượt khỏi 
các sắc tưởng một cách hoàn toàn, đoạn trừ các 
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chướng ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng sai 
biệt, nhất tâm trong tưởng!” "Hư không vô biên", 
chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. Này chư 
Hiền, trong khi Tỳ-kheo ấy trú với an trú này, nếu 
các tưởng tác ý câu hữu với sắc vẫn hiện hành thì 
đối với Tỳ-kheo ấy là một chứng bệnh. Ví như, này 
chư Hiền, với một người đang sung sướng, khổ đau 
có thể khởi lên như một chứng bệnh. Cũng vậy, với 
Tỳ-kheo ấy, các tưởng tác ý câu hữu với sắc vẫn 
hiện hành là một chứng bệnh. Này chư Hiền, 
chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. Với pháp 
môn này, này chư Hiền, cần phải hiểu Niết-bàn là 
lạc. 

9. Lại nữa, này chư Hiền, Tỳ-kheo vượ khỏi 
Không vô biên xứ tưởng một cách hoàn toàn, nhất 
tâm trong tương "Thức vô biên", chứng đạt và an 
trú Thức vô biên xứ. Này chư Hiền, trong khi Tỷ- 
kheo ấy trú với an trú này, nếu các tưởng tác ý câu 
hữu với Không vô biên xứ vẫn hiện hành thì đối 
với Tỷ-kheo ấy là một chứng bệnh. Ví như, này 
chư Hiền, với một người đang sung sướng, khổ đau 
có thê khởi lên như một chứng bệnh. Cũng vậy, với 
Tỳ-kheo ấy, các tưởng tác ý câu hữu với Không vô 
biên xứ vẫn hiện hành là một chứng bệnh. Này chư 
Hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. Với 


I5 Tưởng” (saññã) ở đây có nghĩa là nhận thức (perception) 
bằng trí tuệ trực giác với tâm hòa nhập vào đối tượng đề hiệu biết 
rõ ràng chính xác, đúng như thật. 
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pháp môn này, này chư Hiên, cần phải hiểu Niết- 
bản là lạc. 

10. Lại nữa, này chư Hiền, Tỳ-kheo vượi 
khỏi Thức vô biên xứ tương một cách hoàn toàn, 
nhất tâm trong tưởng "Không có vật SÙ, chứng đại 
và an trú Vô sở hữu xứ. Này chư Hiền, trong khi 
Ty-kheo â ấy trú với an trú nảy, niễu các tưởng tác ý 
câu hữu với Thức vô biên xứ vẫn hiện hành thì đỗi 
với Tỳ-kheo ấy là một chứng bệnh. Ví như, này 
chư Hiền, với một người đang sung sướng, khổ đau 
có thê khởi lên như một chứng bệnh. Cũng vậy, với 
Tỳ-kheo ấy, các tưởng tác ý câu hữu với Thức vô 
biên xứ vẫn hiện hành là một chứng bệnh. Này chư 
Hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. Với 
pháp môn này, này chư Hiên, cần phải hiểu Niết- 
bàn là lạc. 

11. Lại nữa, này chư Hiền, Tỳ-kheo vượi 
khỏi Vô sở hữu xứ tưởng một cách hoàn toàn, nhất 
tâm trong “xa tương!5”, chứng và an trú Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. Này chư Hiền, trong khi 
Ty-kheo ây trú với an trú này, nếu các tưởng tác ý 
câu hữu với Vô sở hữu xứ vần hiện hành thì đối với 
Ty-kheo ấy là một chứng bệnh. Ví như, này chư 
Hiền, với một người đang sung sướng, khổ đau có 
thể khởi lên như một chứng bệnh. Cũng vậy, với 
Tỳ-kheo ấy, các tưởng tác ý câu hữu với Vô sở hữu 
xứ vẫn hiện hành là một chứng bệnh. Này chư 
Hiền, chứng bệnh được Thế Tôn gọi là khổ. Với 


!5 Xã tưởng ở đây là xa bỏ mọi tư tường. 
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pháp môn này, này chư Hiên, cần phải hiểu Niết- 
bàn là lạc. 

12. Này chư Hiền, Ty-kheo vượt khỏi Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ tương một cách hoàn toàn, 
đoạn tận ngã chấp và pháp chấp, chứng đạt và an 
trú Diệt thọ tưởng định. VỊ ây, sau khi thấy với trí 
tuệ các lậu hoặc được đoạn tận, không cơn bị rơi 
vào cảnh khổ nữa. Không khổ tức là lạc, tức là 
Niết-bàn. Với pháp môn này, này chư Hiền, cần 
phải hiểu Niết-bàn là lạc. (Chú thích: Cái Lạc của 
cảnh giới Niết-bàn là tuệ giác không khô không 
lạc, không phải là cam thọ lạc. Cái Lạc của cõi Dục 
là dục lạc, là hý lạc được cảm thọ theo sắc thanh 
hương vị xúc). 


Kinh (TV) (35): Con bỏ cái hiên trí 
(Phật dạy khi tu tập các bậc thiền nên tuân tự theo 
thứ bậc, nên tập thuần thục bậc thiền dưới rồi mới 
tập đến bậc thiền cao hơn, vì mỗi bậc thiền đều là 
căn bản của bậc thiền kế tiếp) 

I. - Ví như, này các Tỷ-kheo, một con bò 
cái ngu sỉ sống nơi rừng núi, một hôm bỗng có ý 
nghĩ: "Ta hãy đi đến nơi trước kia chưa đi, để ăn cỏ 
trước kia chưa được ăn, để uống nước trước kia 
chưa được uống", và con bò cái ngu sỉ ấy đã đưa 
chân sau lên bước tới, trước khi nó khéo đặt bàn 
chân trước xung đất một cách an toàn, và nó 
không thê đi đến nơi trước kia chưa đi, để ăn cỏ 
trước kia chưa được ăn, để uống nước trước kia 
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chưa được uống như đã dự định. Nó cùng không 
thể trở lui về chỗ ở cũ một cách an toản. Vì sao? Ở 
đây, này các Tỳ-kheo, vì con bò cái ấy ngu sĩ, 
không biết rõ nơi nó đang sinh sống, không biết 
cách đi an toàn nơi vùng rừng núi. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có một số 
Tỷỳ-kheo ngu sỉ, không thông minh, không biết rõ 
nơi mình đang sinh sống, không biết cách tìm hạnh 
phúc chân thật, không thiện xảo ly dục ly ác bất 
thiện pháp với tầm và tứ để chứng và trú Thiền thứ 
nhất. Vị ấy không thực hành, không tu tập tướng 
ấy, không làm cho sung mãn, không an trú một 
cách khéo léo, vị ấy lại suy nghĩ: "Ta hãy đình chỉ 
tầm và tứ để chứng và trú Thiền thứ hai". Vị ấy 
không thể đình chỉ tầm và tứ, và không thể chứng 
và trú Thiền thứ hai. Dù cho vị ấy có suy nghĩ: "Ta 
hãy ly dục ly ác bất thiện pháp với tầm và tứ để 
chứng và trú Thiền thứ nhất", vị ấy cũng không thê 
ly dục ly ác bất thiện pháp để chứng đạt và an trú 
Thiền thứ nhất. Này các Tỳ-kheo, đây gọi là Tỳ- 
kheo rơi vào cả hai phía, đọa vào cả hai phía, ví 
như con bò cái ngu s¡ sông nơi rừng núi, không biết 
cách tìm nơi ăn co ngon, không biết cách đi an toàn 
nơi vùng rừng núi. 

2. Ví như, này các Tỷ-kheo, một con bò cái 
sống nơi rừng núi, hiền trí, thông minh, một 
hôm có ý nghĩ: "Ta hãy đi đến nơi trước kia chưa 
đi, để ăn cỏ trước kia TH được ăn, để uống nước 
trước kia chưa được uống", và con bò cái ây, sau 
khi khéo đặt bàn chân trước xuống đất một cách an 
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toàn rồi mới đưa chân sau lên bước tới, và nó có 
thể đi đến nơi trước kia chưa đi, để ăn cỏ trước kia 
chưa được ăn, để uống nước trước kia chưa được 
uống như đã dự định. Và nó cũng có thể trở lui về 
chỗ ở cũ một cách an toàn. Vì sao? Ở đây, này các 
Tỳ-kheo, vì con bò cái hiển trí, thông minh ấy biết 
rõ nơi nó đang sinh sống, biết rõ cách đi an toản 
nơi vùng rừng núi. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có một số 
Tỳ-kheo hiền trí, thông minh, biết rõ những hiểm 
nguy đau khổ nơi mình đang sinh sống, biết thiện 
xảo ly dục ly ác bất thiện pháp với tầm và tứ để 
chứng và trú Thiển thứ nhất. VỊ ấy thực hành, tu 
tập làm cho sung mãn tướng ấy, an trú một cách 
khéo léo. 

Rồi vị ấy lại suy nghĩ: "Ta hãy đình chỉ tầm 
và tứ, nội tĩnh nhất tâm trong hý lạc để chứng và 
trú Thiền thứ hai". Vị ấy không lẫn lộn Thiền thứ 
hai, đình chỉ tầm và tứ, nội tĩnh nhất tâm trong hỷ 
lạc, chứng và trú Thiền thứ hai. Vị ấy thực hành, tu 
tập, làm cho sung mãn tướng ấy, an trú một cách 
khéo léo. 

Rồi vị ấy suy nghĩ: "Ta hãy ly hỷ trú xả, xả 
niệm lạc trú đê chứng đạt và an trú Thiền thứ ba". 
VỊ ấy thực hành, tu tập, làm cho sung mãn tướng 
ấy, an trú một cách khéo léo. 

Rồi vị ấy suy nghĩ: "Ta hãy xả lạc xả khổ, ly 
hỷ ưu đã cảm thọ trước, không khổ không lạc, xả 
niệm thanh tịnh để chứng đạt và an trú Thiền thứ 
fư". Vị ấy không lẫn lộn Thiền thứ tư, xả lạc xả 
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khổ, ly hỷ ưu đã cảm thọ trước, không khô không 
lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng và an trú Thiền thứ 
tư. VỊ ây thực hành, tu tập, làm cho sung mãn 
tướng Ấy, an trú một cách khéo léo. 

Rồi vị ấy suy nghĩ: "Ta hãy vượt qua các sắc 
tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các chướng 
ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt, nhất 
tâm trong tưởng!” "Hư không vô biên", chứng đạt 
và an trú Không vô biên xứ”. Vị ấy không lẫn lộn 
Không vô biên xứ tưởng, VƯỢt qua các sắc tưởng 
một cách hoàn toàn, chấm dứt các chướng ngại 
tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt, nhất tâm 
trong tưởng "Hư không vô biên", chứng đạt và an 
trú Không vô biên xứ. VỊ â ấy thực hành, tu tập, làm 
cho sung mãn tưởng ấy, an trú một cách khéo léo. 

Rồi vị ấy suy nghĩ: "Ta hãy vượt qua Không 
vô biên xứ tưởng một cách hoàn toản, nhất tâm 
trong tưởng "Thức vô biên", chứng đạt và an trú 
Thức vô biên xứ". Vị ấy không lẫn lộn Thức vô 
biên xứ tưởng, vượt qua Không vô biên xứ tưởng 
một cách hoàn toàn, nhất tâm trong tưởng: "Thức 
vô biên", chứng đạt và an trú Thức vô biên xứ. VỊ 
ấy thực hành, tu tập làm cho sung mãn tưởng ấy, an 
trú một cách khéo léo. 

Rồi vị ấy suy nghĩ: "Ta hãy vượt qua Thức 
vô biên xứ tưởng một cách hoàn toàn, nhất tâm 


I7 Tưởng” (saññã) ở đây có nghĩa là nhận thức (perception) 
bằng trí tuệ trực giác với tâm hòa nhập vào đối tượng để hiệu biết 
rõ ràng chính xác, đúng như thật. 
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trong tướng "Không có vật gì", chứng đạt và an trú 
Vô sở hữu xứ”. Vị ây không lẫn lộn Vô sở hữu xứ 
tưởng, vượt qua Thức vô biên xứ tưởng một cách 
hoàn toàn, nhất tâm trong tưởng "Không có vật gì”, 
chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ. VỊ ây thực hành, 
tu tập làm cho sung mãn tưởng ấy, an trú một cách 
khéo léo. 

Rồi vị ấy suy nghĩ: "Ta hãy vượt qua Vô sở 
hữu xứ tưởng một cách hoàn toàn, nhất tâm trong 
“xa tương!*”, chứng đạt và an trú Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ. VỊ ấy không lẫn lộn Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ tưởng, vượt qua Vô sở hữu xứ tưởng 
một cách hoàn toản, nhất tâm trong “xả tưởng”, 
chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vị 
ấy thực hành, tu tập làm cho sung mãn tưởng ấy, an 
trú một cách khéo léo. 

Rồi vị ấy suy nghĩ: "Ta hãy vượt qua Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ tưởng một cách hoàn toàn, 
đoạn tận chấp ngã và chấp pháp, chứng đạt và an 
trú Điệt thọ tưởng định ”. VỊ ấy không lẫn lộn Diệt 
thọ tưởng định, vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ tưởng một cách hoàn toàn, đoạn tận chấp ngã và 
chấp pháp, chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định. 

3. Này các 1ỳ-kheo, khi nào 1)-kheo nhập 
vào và xuất ra khỏi Thiền chứng ấy, tâm vị ấy trở 
thành vắng lặng, thanh tịnh. Với tâm văng lăng, 


thanh tịnh, định được khéo tu tập, trở thành vô 
lượng. VỊ ây với định vô lượng, khéo tu tập tùy theo 


3 Xã tưởng: Xã bỏ mọi tư tưởng. 
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pháp, pháp gì cân được chứng ngộ với thắng trí, Vị 
ây hướng tâm đến sự chứng ngộ pháp ấy với thắng 
trí. Tại đấy, vị ấy có đu khả năng chứng đạt được 
bất cứ loại Thiền xứ!° nào, bậc Thiền nào. Nếu 
muốn, vị ấp có thể chứng đắc nhiều loại thân 
thông, một thân có thể trở thành nhiêu thân... với 
thân có thể đi đến cõi trời Phạm thiên. Tại đây, vị 
ấy có khả năng chứng đạt được bất cứ loại Thiền 
xứ nào, bậc Thiền nào. Nếu muốn, vị ấy có thể 
chứng đắc Thiên nhĩ thông... Tại đấy, vị ấy có khả 
năng chứng đạt được bất cứ loại Thiền xứ nào, bậc 
Thiền nào. Nếu muốn, vị ấy có thể chứng Tha tâm 
thông, với tâm của mình biết được tâm của các loại 
chúng sanh và các loại hữu tình: Tâm có tham biết 
là tâm có tham, tâm không tham biết là tâm không 
tham... tâm giải thoát biết là tâm giải thoát. Tại 
đấy, vị ấy có khả năng chứng đạt được bất cứ loại 
Thiền xứ nào, bậc Thiền nào. Nếu muốn, vị ấy có 
thể nhớ lại nhiều đời sống quá khứ của mình, 
như một đời, hai đời... có thể nhớ được nhiều đời 
quá khứ, với các nét đại cương và các chỉ tiết. Tại 
đây, vị ấy có khả năng chứng đạt được bất cử loại 
Thiền xứ nào, bậc Thiền nào. Nếu muốn, vị ấy có 
thê được Thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, có thê 
rõ biết các loài hữu tình theo nghiệp lực của chúng. 
Tại đấy, vị ấy có khả năng chứng đạt được bất cứ 
loại Thiền xứ nào, bậc Thiền nảo. Nếu muốn, vị ấy 


!” Thiên xứ: Cõi Thiên, cảnh giới của một bậc Thiền, hay của 
một loại Thiên. 
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có thê đoạn tận các lậu hoặc... sau khi chứng ngộ, 
chứng đạt, vị ấy an trú Diệt thọ tưởng định. Tại 
đấy, vị ấy tự biết mọi việc cần làm đã làm xong, 
không còn gì phải làm nữa, không còn bậc Thiền 
nảo cao hơn nữa, vì đã đến bậc Vô Thượng Chánh 
Đắng Chánh Giác. 


Kinh (V) (36): Y chỉ các bậc Thiên 

1. — Này các Tỷ-kheo, Như Lai nói rằng "Y 
chỉ nơi Sơ Thiên, các lậu hoặc được đoạn tận". 
Này các Tỷ-kheo, Như Lai nói rằng "Y chỉ vào 
Thiên thứ hai, các lậu hoặc được đoạn tận". Này 
các Tỷ-kheo, Như Lai nói răng "Y chỉ vào Thiển 
thứ ba, các lậu hoặc được đoạn tận". Này các Tỷ- 
kheo, Như Lai nói rằng "Y chỉ vào Thiển thứ tư, 
các lậu hoặc được đoạn tận". Này các Ty-kheo, 
Như Lai nói rằng "Y chỉ vào Không vô biên xứ, y 
chỉ vào Thức vô biên xứ, y chỉ vào Vô sở hữu xứ, 
các lậu hoặc được đoạn tận”. Này các Tỷ-kheo, 
Như Lai nói răng "Y chỉ vào Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, các lậu hoặc được đoạn tận". 

2. Này các Tỷ-kheo, Như Lai nói rằng "Y 
chỉ vào Sơ Thiền, các lậu hoặc được đoạn tận". 
Do duyên gì được nói đến như vậy? 

Ở đây, này các Ty-kheo, vị Ty-kheo ly dục 
ly ác bất thiện pháp với tầm và tứ, tâm sanh hý lạc, 

chứng và trú Sơ Thiên. Vị ấy, ở đây đối với cái gì 
thuộc về sắc, thuộc về thọ, thuộc về tưởng, thuộc về 
hành, thuộc về thức, vị ấy tùy quán là vô thưởng, 
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là khổ, là bệnh, là mụt nhọt, là mũi tên, là va chạm, 
là tật bệnh, là khách lạ, là biển hoại, là trồng 
không, là vô ngã. VỊ ấy tránh né tâm mình khỏi 
những pháp ây, sau khi tránh né tâm mình khỏi 
những pháp ấy, vị ấy hướng tâm mình đến giới bất 
tử'°: "Đây là tịch tịnh, đây là thù thắng, tức là sự 
chỉ tức tất cả hành'*', sự từ bỏ tất cả sanh y, sự điệt 
tận khát ái, ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn". Vị ấy trú 
ở đây đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc'°. Nếu 
chưa đoạn tận các lậu hoặc vì còn ái và hỷ, thì do 
đoạn tận năm hạ phần kiết sử'*, là vị hóa sanh, tại 
đây chứng được Niếrt-bàn, không còn trở lui về thế 
giới này nữa. Ví như người bắn cung, hay đệ tử 
người bắn cung tập băn trên một hình nộm bằng cỏ 
hay bằng đất sét, rồi người ấy có thê trở thành một 
người bắn xa, băn nhanh, bắn thủng qua vật dày 
lớn. 

Này các Ty-kheo, Như Lai nói “Y chỉ vào Sơ 
Thiền, các lậu hoặc được đoạn tận”. Do duyên này 
được nói đến. 


!80 Giới bắt tử: Thế giới không có sinh tử, tức Niết-bản. 

!8! Chỉ tức tất cả hành: Đình chỉ tất cả hành nghiệp ác về thân 
khẩu ý; đối với các hành nghiệp thiện thì tuy có làm nhưng 
không thấy có mình là người làm, xem đó chỉ là một hiện tượng 
nhân quả tự nhiên. 

!82 Lậu hoặc (àsava): Lậu là ô uếễ, hoặc là mê lầm. Lậu hoặc là 
động lực đưa đây chúng sanh trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Có 
bốn loại lậu hoặc là: Dục lậu, Hữu lậu, Kiến lậu và Vô minh lậu. 
Đoạn tận các lậu hoặc thì không còn sanh tử luân hồi 

'3 Năm hạ phần kiết sử: Thân kiến, giới cấm thủ, hoài nghi, 
tham, sân. Đoạn tận 5 hạ phần kiết sử thì chứng quả A-na-hàm. 
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3. Này các Tỳ-kheo, Như Lai nói rằng “Y 
chỉ Thiền thứ hai, y chỉ Thiền thứ ba, y chỉ 
Thiền thứ tư, các lậu hoặc được đoạn tận”. Do 
duyên gì được nói đến như vậy? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo do xả lạc, 
xả khổ, ly hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng đạt và an 
trú Thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm 
thanh tịnh. VỊ ây Ở đây, đối với cải gì thuộc về sắc, 
thuộc về fhọ, thuộc vê tưởng, thuộc về hành, thuộc 
về thức, vị ấy tùy quán là vô thường, là khổ, là 
bệnh, là mụt nhọt, là mũi tên, là va chạm, là tật 
bệnh, là khách lạ, là biến hoại, là trồng không, là 
vô ngã. VỊ ấy tránh né tâm mình khỏi những pháp 
ẤY,, sau khi tránh né tâm mình khỏi những pháp ây, 
vị ấy hướng tâm mình đến giới bắt tử: "Đây là tịch 
tịnh, đây là thù thăng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, 
sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, 
đoạn diệt, Niết-bàn". Vị ấy trú ở đây, đạt đến sự 
đoạn tận các lậu hoặc. Nếu chưa đoạn tận các lậu 
hoặc vì còn ái và hỷ, thì do đoạn tận năm hạ phần 
kiết sử, là vị hóa sanh, tại đây chứng được Niết- 
bàn, không còn trở lui về thế giới này nữa. Ví như 
người bắn cung, hay đệ tử người bắn cung tập bắn 
trên một hình nộm bằng cỏ hay bằng đất sét, rồi 
người ấy có thể trở thành một người bắn xa, bắn 
nhanh, bắn thủng qua vật dày lớn. 

Này các Ty-kheo, Như Lai nói “Y chỉ vào 
Thiền thứ hai,Thiển thứ ba, Thiền thứ tư, các lậu 
hoặc được đoạn tận”. Do duyên này, được nói đến. 
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4. Này các Tỷ-kheo, Như Lai nói rằng "Y 
chỉ vào Thiền Không vô biên xứ, các lậu hoặc 
được đoạn tận”. Do duyên gì được nói đến như 
vậy? 

Ỏ đây, này các Ty-kheo, Tỷ kheo vượt khỏi 
mọi sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các 
chướng ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng sai 
biệt, nhất tâm trong tưởng'#t "Hư không vô biên", 
chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. Vị ấy ở đây, 
đổi với cái øì thuộc về thọ, thuộc về tưởng, thuộc 
về hành, thuộc về thức, vị ấy tùy quán là vô 
thường, là khổ, là bệnh, là mụt nhọt, là mũi tên, là 
va chạm, là tật bệnh, là khách lạ, là biến hoại, là 
trồng không, là vô ngã. VỊ ấy tránh né tâm mình 
khỏi những pháp Ấy, sau khi tránh né tâm mình 
khỏi những pháp ấy, vị ấy hướng tâm đến giới bất 

tử: "Đây là tịch tịnh, đây là thù thắng, tức là sự ch/ 
tức tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận 
khát ái, ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn". Vị ấy trú ở 
đây, đạt đến sự điệt tận các lậu hoặc. Nếu chưa 
diệt tận các lậu hoặc vì còn ái và hỷ, thì do đoạn 
tận năm hạ phần kiết sử, là vị hóa sanh, tại đây 
chứng được Niết-bàn, không còn trở lui về thế giới 
này nữa. 


1344 Tưởng” (saññä) ở đây có nghĩa là nhận thức (perception) 
bằng trí tuệ trực giác với tâm hòa nhập vào đối tượng để hiệu biết 
rõ ràng chính xác, đúng như thật. 
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Này các Tỳ-kheo, Như Lai nói rằng "Y chỉ 
vào Không vô biên xứ, các lậu hoặc được đoạn 
tận". Do duyên này, được nói đến. 

5. Này các Tỷ-kheo, Như Lai nói rằng "Y 
chỉ vào Thức vô biên xứ, y chỉ vào Vô sở hữu xứ 
các lậu hoặc được đoạn tận". Do duyên gì được 
nói đến như vậy? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vượt khỏi 
Thức vô biên xứ tưởng một cách hoàn toàn, nhất 
tâm trong tương "Không có vật gì", chứng đạt và 
an trú Vô sở hữu xứ. Vị ấy ở đây, đối với cái gì 
thuộc về thọ, thuộc về tưởng, thuộc về hành, thuộc 
về thức, vị ấy tùy quản là vô thường, là khổ, là 
bệnh, là mụt nhọ, là mũi tên, là va chạm, là tật 
bệnh, là khách lạ, là biến hoại, là trồng không, là 
vô ngã. VỊ â ấy tránh né tâm mình khỏi những pháp 
ẤY,, sau khi tránh né tâm mình khỏi những pháp ây, 
vị ấy hướng tâm đến giới bất tử: "Đây là tịch tịnh, 
đây là thù thắng, tức là sự chỉ ức tắt cả hành. sự từ 
bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khát ái, ly tham, đoạn 
diệt, Niết-bàn". Vị ấy trú ở đây, đạt đến sự diệt tận 
các lậu hoặc. Nếu chưa điệt tận các lậu hoặc vì còn 
ái và hỷ, thì do đoạn tận năm hạ phần kiết sử, là vị 
hóa sanh, tại đấy chứng được Niết-bàn, không còn 
trở lui về thế giới này nữa. 

Này các Tỳ-kheo, Như Lai nói rằng "Y chỉ 
vào Vô sở hữu xứ, các lậu hoặc được đoạn tận”. Do 
duyên này được nói đến. 

Như vậy, xa cho đến fất cả các Thiền chứng 
bằng tưởng, cần phải lấy trí để thể nhập. Lại nữa, 
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này các Tỳ-kheo, các Thiền xứ này, như Phi tưởng 
phi phi tưởng Thiền chứng và Diệt thọ tưởng là 
những xứ mà các Tỷ-kheo nên Thiên quán, khéo 
chứng nhập, khéo an trú, khéo khởi xuất, các xứ ấy 
cần phải được chơn chánh biết rõ để đạt đến giải 
thoát. 


Kinh (VD) (37): Tôn giả Ananda 

1. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Tôn giả Ananda trú ở Kosambi, tại 
lâm viên Ghosita. Tại đấy, Tôn giả Änanda bảo các 
Ty-kheo: 

— Này chư Hiền Tỷ-kheo. 

— Vâng, thưa Hiền giả. 

Các Tỳ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Änanda . 
Tôn giả Ananda nói như sau: 

2. — Thật vi diệu thay, thưa các Hiền giải 
Thật hi hữu thay, thưa các Hiền giả, như thế nảo là 
con đường thoát ly, thoát khỏi sự trói buộc, được 
Thế Tôn, bậc Trí giả, bậc Kiến giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác, tùy giác để các loài hữu tình 
được thanh tịnh, vượt khỏi sầu bi, chấm dứt khổ 
ưu, đạt được chánh lý, giác ngộ Niết- bàn. Đầy sẽ 
chỉ có mắt, chớ không có cảm thọ các sắc và sắc 
xứ; đây chỉ có tai, chớ không có cảm thọ các tiếng 
và thanh xứ; đáy chỉ có mũi chớ không có cảm thọ 
các hương và hương xứ; đáy chỉ có lưỡi, chớ 
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không có cảm thọ các vị và vị xứ; đây chỉ có thán, 
chớ không có cảm thọ các xúc và xúc xứ!3. 

3. Khi được nói vậy, Tôn giả Udãy!1 nói với 
Tôn giả Ananda: 

— Này Hiền giả Ananda, người không cảm 
thọ xứ ấy, người ấy có tưởng hay không có tưởng? 

= Này Hiền giả, người không cảm thọ xứ ấy, 
người ấy có tưởng, không phải không có tưởng. 

— Nhưng thưa Hiền giả, người không cảm 
thọ xứ ấy, người ấy tưởng cái gì? 

4= Ở đây, này Hiền giả, Ty-kheo vượi qua 
các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm đứt các 
chướng ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng sai 
biệt, nhất tâm trong tưởng!® "Hự không vô biên", 
chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. Này Hiền 
giả, vị ấy có tưởng như vậy, nhưng không cảm thọ 
xứ ấy!*, 

5. Lại nữa, này Hiền giả, Tỳ-kheo vượt khỏi 
Không vô biên xứ tưởng một cách hoàn toàn, nhất 
tâm trong tương "Thức vô biên", chứng đạt và an 


'%5 6 căn là mất, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 6 trần là sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp. 6 thức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt 
thức, thân thức, ý thức. 12 xứ là 6 căn + 6 trần. 18 giới là 6 căn + 
6 trần + 6 thức. 

I3 Tưởng” (sañña) ở đây có nghĩa là nhận thức (perception) 
bằng trí tuệ trực giác với tâm hỏa nhập vảo đối tượng đề hiệu biết 
rõ ràng chính xác, đúng như thật. 

!#7 Không cảm thọ xứ ấy: Cảnh giới thiền xứ ấy không làm phát 
sanh các cảm thọ hý lạc... trong tâm. 
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trú Thức vô biên xứ. Này Hiền giả, vị ấy có tưởng 
như vậy, nhưng không cảm thọ xứ ấy. 

6. Lại nữa, này Hiền giả, Tỳ-kheo vượt khỏi 
Thức vô biên xử tương một cách THốI toàn, nhất 
tâm trong tương "Không có vật Sử, chứng đạt và 
an trú Vô sở hữu xứ. Này Hiền giả, vị ây có tưởng 
như vậy, nhưng không cảm thọ xứ ây. 

7. Này Hiền giả, một thời tôi sống ở Sãketa, 
rừng Añjanavana, tại vườn nai. Rồi này Hiền giả, 
có một Tỳ-kheo-ni ở Jatilägaha đến tôi, đảnh lễ tôi 
và đứng một bên. Đứng một bên, này các Hiền giả, 
Tỷ-kheo-mi ở Jatilagaha thưa với tôi: 

- Thưa Tôn giả Änanda, Thiển định này 
không thiên tà dục, không dưỡng hận tâm; trong 
ấy, sự chế ngự không phải do thực hành nhiếp 
phục, mà chỉnh nhờ giải thoát được vững chắc, 
nhờ vững chắc được tri túc, nhờ trì túc không có âu 
lo. Thưa Tôn giả Änanda , Thiền định này được 
Thế Tôn dạy, có quả gì? 

Được hỏi vậy, này Hiền giả, tôi nói với Tỷ- 
kheo-ni ở Jatilãgäha như sau: "Thưa Hiển giả, 
Thiền định này không thiên tà dục, không dưỡng 
hận tâm; trong ây, sự chế ngự không phải do thực 
hành nhiếp phục, mà chính nhờ giới £hoát được 
vững chắc; nhờ vững chắc được ri rác, nhờ tri túc 
không có âu lo. Này Hiền giả, Thiên định này được 
chánh trí là quả". 

Thế Tôn nói như vậy, này Hiền giả, vị ấy có 
những tưởng như vậy, nhưng không cảm thọ xứ ấy. 
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Kinh (VI (38): Các Ba-la-môn 

1. Rồi hai vị Thuận thế Bà-la-môn đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những 
lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời 
chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngôi xuông một 
bên. Ngồi xuống một bên, các Bà-la-môn ấy thưa 
với Thê Tôn: 

2.— Thưa Tôn giả Gotama, Purana Kassapd, 
bậc toàn tri, toàn kiến, tự nhận mình là có tri kiến 
toàn bộ không dư, nói rằng: "Khi ta đi, ta đứng, ta 
ngủ, ta thức, tri kiến được an trú liên tục thường 
hằng". Vị ấy nói như sau: "Với trí vô biên, ta sông, 
biết và thấy thế giới hữu biên". Thưa Tôn giả 
Gotama, Miganfha Nafapuffa, bậc toàn tri, toàn 
kiến, tự nhận mình là có tri kiến toàn bộ không dư, 
nói rằng: "Khi ta đi, ta đứng, ta ngủ, ta thức, tri 
kiến được an trú liên tục thường hằng". Vị ấy nói 
như sau: "Với trí hữu biên, ta sống, biết và thấy thế 
giới hữu biên”. Thưa Tôn giả Gotama, giữa hai bậc 
đạo sư tuyên bố về trí này, giữa hai lời tuyên bố 
mâu thuẫn nhau này, a1 nói đúng sự thật, ai nói sa1? 

3. - Thôi vừa rồi, này các Bà-la-môn, hãy 
dừng lại ở đây, chớ hoi: "Œ/ữa hai bậc đạo sư 
tuyển bố về trí này, giữa hai lời tuyên bố mâu 
thuẫn nhau này, ai nói đúng sự thật, ai nói sai?" 

Này các Bà-la-môn, Ta sẽ thuyết pháp cho 
các Ông, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 

— Vâng, thưa Tôn giả. 
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Các Bà-la-môn ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế 
Tôn nói như sau: 

4_— Này các Bà-la-môn, ví như bốn người 
đàn ông đứng bốn phương, đầy đủ với bước đi, với 
tốc lực tối thăng, với bước chân dài tối thăng. Họ 
đầy đủ tốc lực như sau: Ví như một người cầm 
cung, điêu luyện, khéo được huấn luyện với bàn 
tay thiện xảo, bách phát bách trúng, có thể băn một 
cách nhẹ nhàng một mũi tên ngang qua bóng của 
cây tala. Như vậy là tốc lực của họ. Còn bước chân 
dài của họ, thời như sau: Từ bờ biển phía Đông đến 
bờ biển phía Tây. Rồi người đứng ở phương Đông 
nói như sau: "Ta sẽ đi và đạt đến tận cùng của thế 
giới". Dầu cho tuổi thọ của người này là một trăm 
năm - trừ khi người ấy ăn, người ấy uống, người 
ây nhai, người ây nêm, trừ khi người ây đi đại tiện 
tiêu tiện, trừ khi người ấy ngủ để lấy lại sức, người 
ấy sẽ chết trước khi người ấy đạt đến tận cùng của 
thế giới. Rồi người đứng ở phương Tây... rồi người 
đứng ở phương Bắc... rồi người đứng ở phương 
Nam nói như sau: "Ta sẽ đi và đạt đến tận cùng của 
thế giới". Dầu cho tuổi thọ của người này là một 
trăm năm... người ấy sẽ chết trước khi người ấy đạt 
đến tận cùng của thế giới. Vì cớ sao? Này các Bà- 
la-môn, Ta nói rằng, không phải với sức chạy như 
vậy, có thể biết được, có thể thấy được, có thể đạt 
được tận cùng thể giới. Này các Bà-la-môn, Ta nói 
rằng nếu không đạt được tận cùng thế giới, thời 
không thể chấm dứt đau khổ ở đời. 
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5. Này các Bà-la-môn, năm dục trưởng 
dướng này được gọi là thế giới trong Luật của bậc 
Thánh. Thế nào là năm? 

6. Các sắc do con mắt nhận thức khả lạc, khả 
hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Các 
tiếng do tai nhận thức... các hương do mũi nhận 
thức... các v¿ do lưỡi nhận thức... các xúc do thân 
nhận thức khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ 
đến dục, hấp dẫn. 

Này Bà-la-môn, năm dục trưởng dưỡng này 
được gọi là thế giới trong Luật của bậc Thánh. 

7. Ở đây, này các Bà-la-môn, 7}-kheo ly dục 
ly ác bắt thiện pháp với tâm và tứ, tâm sanh hỷ lạc, 
chứng đạt và an trú Sơ Thiền. Này các Bà-la-môn, 
Tỳ-kheo này được gọi là vị đã đến tận cùng thế 
giới (Dục giới), và sống trong tận cùng thế giới. 
Nhưng các người khác nói về vị ấy như sau: "Vị 
này vẫn còn bị hạn chế trong thế giới (Sắc giới), vị 
này chưa thoát ly khỏi thế gian". Này các Bà-la- 
môn, Như Lai cũng nói như sau: "Vị này vẫn còn 
bị hạn chế trong thế giới, vị này chưa thoát ly khỏi 
thế gian". 

8. Lại nữa, này các Bà-la-môn, 7}-kheo đình 
chỉ tâm và tứ... chứng đạt và an trú Thiền thứ 
hai... Thiên thứ ba... Thiền thứ tư. Này các Bà-la- 
môn, n, đây gọi là Tỷ-kheo sau khi đến tận cùng thế 
giới (Sắc giới), trú trong tận cùng thế giới. Nhưng 
các người khác nói về vị ấy như sau: "Vị này còn 
bị hạn chế trong thế giới (Sắc giới), vị này chưa 
xuất ly khỏi thế gian". Này các Bà-la-môn, Như 
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Lai cũng nói như sau: "Vị này còn bị hạn chế trong 
thế giới, vị này chưa xuất ly khỏi thế gian". 

9, Lại nữa, này các Bà-la-môn, 7}-kheo vượt 
qua khỏi các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm 
dứt các đối ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng 
sai biệt, nhất tâm trong tương!® "Hự không vô 
biên”, chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. Này 
các Bà-la-môn, đây gọi là Tỳ-kheo sau khi đến tận 
cùng thế giới (Sắc giới), trú trong tận cùng thế giới. 
Nhưng các người khác nói về vị ấy như sau: "Vị 
nảy vẫn còn bị hạn chế trong thế giới (Vô sắc giới), 
vị này chưa xuất ly khỏi thế gian". Này các Bà-la- 
môn, Như Lai cũng nói như sau: "Vị này vẫn còn 
bị hạn chế trong thế giới, vị này chưa xuất ly khỏi 
thế gian". 

10. Lại nữa, này các Bả-lamôn, 7}-kheo 
vượt khỏi Không vô biên xứ tương một cách hoàn 
toàn, nhất tâm trong tưởng "Thức vô biên", chứng 
đạt và an trú Thức vô biên xứ... Sau khi vượt khỏi 
Thức vô biên xứ tương một cách hoàn toàn, nhất 
tâm trong tương "Không có vật gì", chứng đạt và 
an trú Vô sở hữu xứ... Sau khi vượt khơi Vô sở hữu 
xứ tưởng một cách hoàn toàn, nhất tâm trong “Xả 
tương!⁄?”, chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. Này các Bà-la-môn, đây gọi là Tyỷ-kheo 


~~—= 


!#3 Tưởng” (saññã) ở đây có nghĩa là nhận thức (perception) 
bằng trí tuệ trực giác với tâm hòa nhập vào đối tượng đề hiệu biêt 
rõ ràng chính xác, đúng như thật. 

!#2 Xã tưởng là xả bỏ mọi tư tường. 
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sau khi đến tận cùng thế giới, trú trong tận cùng ‹ thế 
giới (Vô sắc giới). Nhưng các người khác, nói về Vị 
ây như sau: ”Vị này vẫn còn bị hạn chế trong thế 
giới (Vô sắc giới), vị này chưa xuất ly khỏi thế 
gian”. Này các Bà-la-môn, Như Lai cũng nói như 
sau: "Vị này vẫn còn bị hạn chế trong thế ĐIỚI, VỊ 
này chưa xuất ly khỏi thế gian". 

I1. Lại nữa, này các Bà-la môn, Tÿ-kheo 
vượt khơi Phi tưởng phi phi tưởng xứ tương một 
cách hoàn toàn, đoạn tận ngã chấp và pháp chấp, 
chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng định, vị ấy thấy 
với trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn tận. Này các 
Bà-la-môn, đây gọi là Tỳ-kheo sau khi đến tận 
cùng thế giới, trú trong tận cùng thể giới. Vị này đã 
vượt khỏi sự triển phược của thể giới (đã vươt khởi 
3 cối luân hôi Dục, Sắc và Vô sắc, và không còn tái 
sanh ở thế giới nào nữa). 

Kinh (VHI) (39): Chư thiên và Asura 

I. — Thuở xưa, này các Ty-kheo, có trận 
chiến kịch liệt giữa chư Thiên (ở cung trời Đao-lợi 
Tãvatimsa) và các Asura. Trong trận chiến này, 
này các Tỷ-kheo, các Asura thăng, chư Thiên bị bại 
trận. Chư Thiên thất trận bỏ chạy, các Asura mặt 
hướng về phía Bắc đuôi theo. Rồi này các Tỷ-kheo, 
chư Thiên suy nghĩ như sau: "Các Asura đang đuôi 
theo. Vậy chúng ta hãy đánh một trận thứ hai với 
các Asura". 
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2. Lần thứ hai, này các Tỳ-kheo, chư Thiên 
đánh với các Asura. Lần thứ hai, này các Ty-kheo, 
các Asura lại thắng trận, chư Thiên lại bại trận. 
Này các Tỷ-kheo, chư Thiên thất trận sợ hãi bỏ 
chạy, các Asura mặt hướng về phía Bắc đuổi theo. 
Rồi này các Ty-kheo, chư Thiên suy nghĩ như sau: 
"Các Asura đang đuôi theo. Vậy chúng ta hãy đánh 
một trận thứ ba với các Asura”. 

3. Lần thứ ba, này các Tỳ-kheo, chư Thiên 
đánh với các Asura. Lần thứ ba, này các Tỳ-kheo, 
các Asura lại thắng trận, chư Thiên lại bại trận. 
Này các Tỷ-kheo, chư Thiên thất trận sợ hãi bỏ 
chạy vào thành phố chư Thiên. Và này các Tỷ- 
kheo, chư Thiên đi vào trong thành, đi đến chỗ ấn 
náu của những người sợ hãi, suy nghĩ như sau: 
“Hiện nay chúng ta sống với chúng ta, không có gì 
phải làm với các Asura”. Này các Ty-kheo, các 
Asura cũng suy nghĩ như sau: "Nay chư Thiên đã 
đi đến chỗ ấn náu của những người sợ hãi. Hiện 
nay chúng sống với chúng nó, không có gì phải 
làm với chúng ta." 

4. Thuở xưa, này các Tỳ-kheo, có trận chiến 
kịch liệt xảy ra giữa chư Thiên và các Asura. Trong 
trận chiến này, này các Tỳ-kheo, chư Thiên thắng, 
các Asura bị bại trận. Các Asurà thất trận bỏ chạy, 
chư Thiên mặt hướng về phía Nam đuổi theo. Rồi 
này các Ty-kheo, các Asura suy nghĩ như sau: 
"Chư Thiên đang đuổi theo. Vậy chúng ta hãy đánh 
trận thứ hai với chư Thiên". 
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5. Lần thứ hai, này các Tỳ-kheo, các Asura 
đánh với chư Thiên. Lần thứ hai, này các Tỷ-kheo, 
chư Thiên lại thắng trận, các Asura lại bại trận. 
Này các Ty-kheo, các Asura thất trận sợ hãi bỏ 
chạy, chư Thiên mặt hướng về phía Nam đuổi theo. 
Rồi này các Tỷ-kheo, các Asura suy nghĩ như sau: 
"Chư Thiên đang đuổi theo. Vậy chúng ta hãy đánh 
một trận thứ ba với chư Thiên". 

6. Lần thứ ba, này các Tỳ-kheo, các Asura 
đánh với chư Thiên. Lần thứ ba, này các Tỳ-kheo, 
chư Thiên lại thắng trận, các Asura lại bại trận. 
Này các Tỷ-kheo, các Asura thất trận sợ hãi bỏ 
chạy vào thành phố Asura. Rồi này các Tỳ-kheo, 
các Asura đi vảo trong thành của các Asura suy 
nghĩ như sau: "Nay chúng ta đã đi đến chỗ ân náu 
của những người sợ hãi. Hiện nay chúng ta sống 
với chúng ta, không có gì phải làm với chư Thiên”. 
Này các Ty-kheo, chư Thiên cũng suy nghĩ như 
sau: "Nay các Asura đã đi đến chỗ ân náu của 
những người sợ hãi. Hiện nay chúng sống với 
chúng nó, không có gì phải làm với chúng ta." 

7. Cũng vậy, này các Ty-kheo, trong khi Ty- 
kheo ly dục ly ác bất thiện pháp... chứng đạt và an 
trú $ø Thiển, trong khi ấy, này các Ty-kheo, Ty- 
kheo suy nghĩ như sau: "Với sự đi đến chỗ ẩn náu 
của sợ hãi, nay ta sống với tự ngã, không có việc gì 
phải làm với Mara". Và này các Tỷ-kheo, chính Ác 
ma cũng suy nghĩ như sau: "Với sự đi đến chỗ ấn 
náu của sợ hãi, Tỳ-kheo sống với tự ngã, không có 
việc gì phải làm với ta". 
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§. Này các Ty-kheo, trong khi vị Ty-kheo 
đình chỉ tầm và tứ... chứng đạt và an trú Thiên thứ 
hai... Thiền thứ ba... Thiền thứ tư, trong khi ấy 
này các Ty-kheo, Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: "Với 
sự äi đến chỗ ẩn náu của sợ hãi, nay ta sống với tự 
ngã, không có việc gì phải làm với Miãra". Và này 
các Tỷ-kheo, chính Ác ma cũng suy nghĩ như sau : 
"Với sự đi đến chỗ ấn náo của sợ hãi, Tỷ-kheo 
sông với tự ngã, không có việc gì phải làm với ta". 

9. Này các Ty-kheo, trong khi Tyỷ-kheo vượt 
khỏi các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt 
các chướng ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng 
sai biệt, nhất tâm trong tướng "Hư không vô biên", 
chứng đạt và an trú Không vô biên xứ. Này các 
Ty-kheo, như vậy gọi là Tỳ-kheo này làm Ác ma 
mù mắt, đoạn tuyệt mắt của Mãra, không còn dấu 
tích, khiến Ác ma không thấy đường đi lối về. 

10. Này các Ty-kheo, trong khi Ty-kheo 
vượt khỏi Không vô biên xứ tương một cách hoàn 
toàn, nhất tâm trong tưởng "Thức vô biên", chứng 
đạt và an trú Thức vô biên xứ... Vượt khỏi Thức vô 
biên xứ tưởng một cách hoàn toàn, nhất tâm trong 
tưởng "Không có vật gì" chứng đạt và an trú Vô sở 
hữu xứ... Vượt khỏi Vô sở hữu xứ tướng một cách 
hoàn toàn, nhất tâm trong “Xá tưởng”, chứng đạt 
và an trú Phí tưởng phi phí tưởng xứ. Trong khi 
Ty-kheo vượt khỏi Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
tưởng một cách hoàn toàn, đoạn tận ngã chấp và 
pháp chấp, chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng 
định, vị ấy thẫy với trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn 
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tận. Này các Ty-kheo, nw vậy gọi là T)-kheo đã 
làm Ác ma mù mắt, đoạn tuyệt mắt của Mãra, 
không còn dấu tích, khiến Ác ma không thấy 
đường đi lỗi về. V7 ấy đã vượt qua mọi triển phược 
ở đời. 


Kïnh ( IX) (40) Con voi lớn 

(Đức Phật dạy đoạn tận năm triền cái trước khi tu 
tập các bậc thiền từ Sơ Thiền đến Diệt Thọ Tưởng 
Định) 

1. - Này các Ty-kheo, khi nào các con voi, 
các con voI cái, các con voi trẻ, các con voi con đi 
trước, đến chỗ ăn của con voi lớn ở rừng, căn đứt 
các ngọn cỏ, thời này các Ty-kheo, con voi rừng lo 
âu, xấu hồ, nhàm chán. Khi nào các con voi trẻ, các 
con voI con nhai ăn các bó cây gãy, các cảnh cây 
tại chỗ ăn của con voi lớn ở rừng, thời này các Tỷ- 
kheo, con voi rừng lo âu, xấu hồ, nhàm chán. Khi 
nào, này các Tỷ-kheo, các con voi , các con voi cái, 
các con voi trẻ, các con voi con đi trước, xuống 
trững nước của con voi rừng, dùng vòi quấy động, 
thời này các Tỳ-kheo, con voi rừng lo âu, xấu hồ, 
nhàm chán. Khi nào, này các Tỷ-kheo, các con voi 
cái bước xuống trũng nước của con voi rừng, chen 
lấn cọ xát thân của con voi rừng, thời này các Tỷ- 
kheo, con voi rừng lo đu, xấu hồ, nhàm chắn. 

2. Trong khi ấy, này các Tỷ-kheo, con voi 
rừng suy nghĩ như sau: "Nay ta sống lẫn lộn với 
Các Con VOI, các Con VOI cái, các con voi trẻ, các 
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con voi con. Ta ăn các loại cỏ đầu ngọn bị cắn đứt, 
chúng nhai ăn các bó cây gãy và các cành cây của 
ta, ta uống nước bị vẫn đục; khi ta đi xuống trũng 
nước, các con voi cái đến chen lấn cọ - thân ta. 
Vậy ta hãy sống một mình, xa rời bây voi". Rồi sau 
một thời gian, con vol ây sông một mình, Xa TỜI 
bây voi, ăn các loại cỏ đầu ngọn không bị căn đứt, 
nó không phải ăn các bó cây gãy, và các cảnh cây 
trụi lả, nó uông nước không vân đục, khi bước 
xuống trũng nước không còn bị các con voi cái đi 
đến chen lấn cọ xát thân nó. Trong khi ấy, này các 
Ty-kheo, con voi rừng suy nghĩ như sau: "Trước 
đây, ta sông lẫn lộn với các con voi, các con voi 
Cải, các con vol trẻ, các con voI con. Ta ăn các loại 
cỏ đầu ngọn bị cắn đứt, chúng ăn các bó cây gãy và 
các cành cây của ta, ta uống nước bị vẫn đục. Khi 
ta bước xuống trũng nước, các con voi cái đến chen 
lấn cọ xát thân ta. Nay ta sống một mình, xa rời 
bẩy voi, ta ăn các loại cỏ đầu ngọn không bị cắn 
đứt, không phải ă ăn các bó cây gãy, và các cành cây 
trụi lá, Ta uông nước không vân đục. Khi ta bước 
xuống trũng nước, không còn bị các con voi cái đi 
đến chen lấn cọ xát thân ta. Con voi rừng ấy với cái 
vỏi bẻ gây cành cây, lấy cành cây cọ xát thân mình, 
và hoan hỷ làm cho nhẹ bớt cơn ngứa". 

3. Cũng vậy, này các Ty-kheo, /rong khi Tỷ- 
kheo sống lân lộn với các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, 
nam cư sĩ, nữ cư sĩ, với vua và đại thần của vua, 
với các ngoại đạo sư và đệ tử của ngoại đạo, trong 
khi ấy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo suy nghĩ như 
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sau: "Ta sống lẫn lộn với các Tỳ-kheo và Tỷ-kheo- 
ni, các nam cư sĩ và nữ cư sĩ, vua và các đại thần 
của vua, các ngoại đạo sư và các đệ tử của ngoại 
đạo. Vậy ta hãy sông một mình, xa rời họ". Vị ấy 

sông tại trú xứ xa văng, khu rừng, gốc cây, núi non, 
ghènh đá, hang núi, bãi tha ma, rừng cao nguyên, 


. trời, đồng rơm. Ƒ7 ấy đi đến rừng, đi đến gốc 
cây, đi đến ngôi nhà trồng, ngôi kiết-già, lưng 
thăng đứng, an trú niệm trước mặt. VỊ ãy sau khi 
đoạn tận tham dục ở đời, sống với tâm ly tham, 
gạn lọc tâm khỏi tham. Sau khi đoạn tận sân hận, 
vị ấy sống với tâm ly sân, có lòng thương tưởng tất 
cả chúng sanh và loài hữu tình, gạn lọc tâm khỏi 
sân. Sau khi đoạn tận hôn trầm thụy miên, vị ấy 
sông với tâm ly hôn trầm thụy miên, tưởng đến ánh 
sáng, chánh niệm, tỉnh giác, gạn lọc tâm khói hôn 
trầm thụy miên. Sau khi đoạn tận trạo cử hồi quá, 
VỊ ấy không có dao động, nội tâm an tịnh, gạn lọc 
tâm khỏi trạo cử hối quá. Sau khi đoạn tận hoài 
nghỉ, vị ấy sông vượt qua nghi ngờ, không có nghi 
ngờ do dự, gạn lọc tâm khỏi hoài nghi trong các 
thiện pháp. VỊ ây sau khi đoạn tận năm triỀn cái 
làm uế nhiễm tâm, làm yếu kém trí tuệ này, jy đực 
ly ác bất thiện pháp... chứng đạt và an trú Sơ 
Thiên: vị ây hoan hỷ vì đã đôi trị được cơn ngứa. 
Sau khi đình chỉ tầm và tứ... chứng đạt và an trú 
Thiền thú hai... Thiền thú ba... chứng đại và an 
trú Thiên thứ tư, vị ây hoan hỷ vì đã đỗi trị được 
cơn ngứa. Vị ấy sau khi vượt khỏi các sắc tưởng 
một cách hoàn toàn, sau khi chấm dứt các chướng 
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ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt, nhất 
tâm trong tưởng "Hư không vô biên", chứng đạt và 
an trú Không vô biên xứ, vị ấy hoan hỷ vì đã đối 
trị được cơn ngứa. Sau khi vượt khỏi Không vô 
biên xứ tưởng một cách hoản toàn, vị ấy nhất tâm 
trong tương "Thức vô biên", chứng đạt vàn an trú 
Thức vô biên xứ... Sau khi vượt khỏi Thức vô biên 
xứ tưởng một cách hoàn toàn, vị ấy nhất tâm trong 
tưởng "Không có vật gì", chứng đạt và an trú Vô 
sơ hữu xứ... Sau khi vượt khỏi Vô sở hữu xứ 
tưởng một cách hoàn toản, nhất tâm trong “Xá 
tưởng”, chứng đạt và an trú Phỉ tưởng phỉ phi 
tưởng xứ... Sau khi vượt khói Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ tưởng một cách hoàn toàn, đoạn tận ngã 
chấp và pháp chấp, chứng đạt và an trú. Điệt thọ 
tưởng định, vị áy thấy với trí tuệ, các lậu hoặc đã 
được đoạn tận, vị ấy hoan hỷ vì đã đối trị được 
bệnh ngửa. 


Kinh (X) (41): Tapussa (Vượt 9 bậc 
thiền) 

(Đức Phật dạy cách làm cho tâm hưng khơi, tịnh 
tín, an trú, giải thoát trong khi thực tập thiên) 

1. Tôi nghe như vây: 

Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng xứ 
Malla, tại thị trắn Uruvelakappa. Rồi Thế Tôn, vào 
buổi sáng, đắp y, cằm bát, đi vào Uruvelakappa để 
khất thực. Khất thực xong, sau bữa ăn, trên đường 
về, Thế Tôn bảo Tôn giả Änanda răng: 
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- Này Änanda, Thầy hãy ở đây chờ Ta, Ta 
vào rừng Đại Lâm để nghỉ trưa. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Änanda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
đi vào rừng Đại Lâm ngồi nghỉ trưa tại một gốc 
cây. 

2. Rồi gia chủ Tapussa (còn gọi là Tapassu) 
đi đến Tôn giả Änanda, sau khi đến, đảnh lễ Tôn 
giả Änanda và ngồi xuống một bên. Ngôi xuống 
một bên, gia chủ Tapussa thưa với Tôn giả 
Ananda: 

- Thưa Tôn giả Ananda, chúng tôi là người 
gia chủ, thụ hưởng các dục, vui thích các dục, ưa 
thích các dục, hoan hỷ các dục. Đối với chúng tôi, 
thưa Tôn giả, øia chủ là người thụ hưởng các dục, 
vui thích các dục, hoan hỷ các dục. Đối với chúng 
tôi, xuất ly dục giống như một vực thắm đen tôi khó 
khăn. Tuy vậy, thưa Tôn giả, chúng tôi được nghe 
rằng trong Pháp và Luật của Đức Thế Tôn, tâm của 
các Tỷ-kheo trẻ tuổi hứng khởi trong sự xuất ly 
dục, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì thấy rằng đây là 
an tịnh. Chính sự xuất ly dục này, thưa Tôn giả, là 
sự sai khác, trong Pháp và Luật, giữa các vị Ty- 
kheo và phần đông quần chúng. 

— Này Gia chủ, đây là một vẫn đề chúng ta 
cần hiểu rõ. Này Gia chủ, chúng ta hãy đến yết 
kiến Thế Tôn và hỏi ngài về ý nghĩa này. Thế Tôn 
trả lời như thế nào, chúng ta sẽ như vậy thọ trì. 

— Vâng, thưa Tôn giả. 

Gia chủ Tapussa vâng đáp Tôn giả Ananda. 
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3. Rồi Tôn giả Änanda cùng với gia chủ 
Tapussa đi đến Thế Tôn, sau khi đến, bạch Thế 
Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, gia chủ Tapussa này nói 
như sau "Thưa Tôn giả Ananda, chúng tôi là người 
gia chủ, thụ hưởng các dục, vui thích các đục, ưa 
thích các dục, hoan hỷ các dục. Đối với chúng tôi, 
thưa Tôn giả, gia chủ là người thọ hưởng các dục, 
vui thích các dục, wa thích các dục, hoan hỷ các 
dục. Đối với chúng tôi, xuất ly dục giống như một 
vực thăm đen tối khó khăn. Tuy vậy, thưa Tôn giả, 
chúng tôi được nghe rằng trong Pháp và Luật của 
Đức Thế Tôn, tâm của các T)-kheo trẻ tuổi hứng 
khởi trong sự xuất ly dục, tịnh tín, an trủ, giải 
thoát, vì thấy răng đây là an tịnh. Chính sự xuất ly 
dục này, thưa Tôn giả, là sự sai khác, trong Pháp và 
Luật, giữa các vị Tỳ-kheo và phần đông quần 
chúng”. 

4. —- Đúng vậy, này Ananda ! Đúng vậy, này 
Ananda ! Này Ananda, trước khi Ta giác ngộ, chưa 
chứng được Chánh Đăng Giác, còn là Bôồ-tát, Ta 
suy nghĩ như sau: "Lành thay sự xuất ly dục! Lành 
thay sống viễn ly các dục". Nhưng tâm Ta không 
hứng khởi trong sự xuất ly Ấy, không tịnh tín, 
không an trú, không giải thoát, dù Ta có thấy "Đây 
là an tịnh". Này Änanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ 
như sau: "Do nhân gì, do duyên gì, tâm Ta không 
hứng khởi trong sự xuất ly dục, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát, dù Ta có thấy 
Đây là an tịnh)?” Rồi này Änanda, Ta suy nghĩ 
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như sau: "Vì Ta không thấy sự nguy hiểm irong các 
đục, vì Ta không làm cho sung mãn ÿ niệm về sự 


nguy hiểm của dục, ÿ niệm về lợi ích của xuất ly 
dục, Ta chưa được thưởng thức những lợi ích trong 
xuất ly dục. Do vậy tâm Ta không hứng khởi trong 
xuất ly dục, không tịnh tín, không an trú, không 
giải thoái". Này Änanda, về vẫn đề â Ấy, Ta suy nghĩ 
như sau: “Nếu sau khi thấy Hguy hiểm rong các 
dục, Ta làm cho sung mãn ý niệm về sự nguy hiểm 
của dục. Sau khi chứng được lợi ích trong sự xuất 
ly dục, Ta thưởng thức lợi ích ấy, thời sự kiện này 
sẽ xảy ra: Tâm của Ta có thể hứng khởi trong xuất 
ly dục, tịnh tin, an trú, giải thoát, vì Ta có thấy Đây 
là an tịnh". 

Rồi này Ânanda, sau một thời gian, saw khi 
thấy Hguy hiểm trong các dục, Ta làm cho sung 
mãn ý niệm vỀ sự nguy hiểm ấy. Sau khi chứng 
được lợi ích trong sự xuất ly dục, Ta thưởng thức 
lợi ích ấy. Và này Änanda, tâm Ta hứng khởi trong 
xuất ly dục, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy 
"Đây là an tịnh". Này Ananda, sau một thời gian, 
Ta ly dục ly ác bất thiện pháp với tâm và tứ, tâm 
sanh hỷ lạc, chứng đạt và an trú Sơ Thiên. Khi Ta 
trú với sự an trú này, các tưởng tác ý liên hệ với 
dục vẫn hiện hành. Như vậy, đối với Ta, đây là một 
chứng bệnh. Ví như, này Änanda, đối với người 
đang sung sướng, đau khổ có thể khởi lên như là 
một chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng tác ý liên hệ 
với dục vẫn hiện hành nơi Ta. Như vậy đối với Ta, 
đây là một chứng bệnh. 
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5. Rồi này Änanda, Ta suy nghĩ như sau: 
"Vậy Ta hãy đình chỉ tâm và tứ, nhưng vẫn giữ nội 
tĩnh nhất tâm trong hỷ lạc để chứng đạt và an trú 
Thiên thứ hai". Nhưng tâm Ta không hứng khởi 
khi không có tâm. Vì tâm không hứng khởi khi 
không có tầm nên không có tịnh tín, không có an 
trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy "Đây là an 
tịnh". Này Änanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Do nhân gì, do duyên gì, tâm Ta không hứng 
khởi khi không có tầm, không có tịnh tín, không có 
an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy “Đây là 
an tịnh??? Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: 
"Vì Ta không thấy sự nguy hiểm trong các tâm, vì 
Ta không làm cho sung mãn ÿ niệm về sự nguy 
hiểm của tâm, vì Ta chưa biết lợi ích khi không có 
tâm, Ta chưa được thưởng thức lợi ích khi không 
có tâm". Do vậy, tâm Ta không hứng khởi khi 
không có tầm, không có tịnh tín, không có an trú, 
không có giải thoát. Này Ananda, về vân đề ấy, Ta 
suy nghĩ như sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm 
trong các tầm, Ta làm cho sung mãn ý niệm về sự 
nguy hiểm của tầm. Sau khi chứng được lợi ích khi 
không có tầm, Ta thưởng thức lợi ích ẫy, thời sự 
kiện này sẽ xảy ra: Tâm của Ta có thể hứng khởi 
khi không có tầm, do đó có tịnh tín, an trú, giải 
thoát, vì Ta thấy Đây là an tịnh". 

Rồi này Ânanda, sau một thời gian, sau khi 
thấy nguy hiểm trong các tâm. Ta làm cho sung 
mãn ý niệm về sự nguy hiểm của tâm; sau khi 
chứng được lợi ích khi không có tâm, Ta thưởng 
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thức lợi ích ấy. Và này Änanda, tâm Ta hứng khởi 
khi không có tầm, do đó có tịnh tín, an trú, giải 
thoát, vì Ta thấy "Đây là an tịnh". Này Änanda, sau 
một thời gian, Ta đình chỉ tâm và tứ, giữ nội tĩnh 
nhất tâm trong hỷ lạc, chứng đạt và an trú Thiên 
thứ hai. Khi Ta trú với sự an trú này, các tưởng tác 
ý liên hệ với tâm vẫn hiện hành. Như vậy, đối với 
Ta, đây là một chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng 
tác ý liên hệ với tầm vẫn hiện hành nơi Ta. Như 
vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 
6. Rồi này Änanda, Ta suy nghĩ như sau: 
"Vậy ta hãy ly hỷ trú xả, xả niệm lạc trú để chứng 
đạt và an trú Thiên thứ ba”. Nhưng này Änanda , 
tâm Ta không hứng khởi khi không có hỷ, do đó 
không có tịnh tín, không có an trú, không có giải 
thoát, dầu Ta có thấy "Đây là an tịnh". Này 
Änanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau: "Do 
nhân gì, do duyên gì, tâm Ta không hứng khởi khi 
không có hỷ, do đó không có tịnh tín, không có an 
trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy “Đây là an 
tịnh”?”. Rồi này Änanda, Ta suy nghĩ như sau: "Vì 
Ta không thấy sự nguy hiểm trong hỷ, vì Ta không 
làm cho sung mãn ý niệm về sự nguy hiểm của hy, 
chưa biết được lợi ích khi không có hỷ. Ta chưa 
được thưởng thức lợi ích khi không có hy. Do vậy 
tâm Ta không hứng khởi khi không có hỷ, không có 
tịnh tín, không có an trú, không có giải thoát". Này 
Änanda, về vẫn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau: "Nếu 
sau khi thấy nguy hiểm trong hỷ, Ta làm cho sung 
mãn ý niệm về sự nguy hiểm của hỷ. Sau khi 
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chứng được lợi ích khi không có hỷ, Ta thưởng 
thức lợi ích ấy, thời sự kiện này sẽ xảy ra: Tâm Ta 
có thể hứng khởi khi không có hỷ, do đó có tịnh 
tín, an trú, giải thoát, vì Ta có thấy Đây là an tịnh”. 
Rồi này Änanda, sau một thời gian, sau khi 
thấy nguy hiểm trong hỷ, Ta làm cho sung mãn y 
niệm về sự nguy hiểm ấy; sau khi chứng được lợi 
ích khi không có hỷ, Ta thưởng thức lợi ích ấy. Và 
này Ananda, tâm Ta hứng khởi khi không có hỷ, do 
đó có tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy "Đây là 
an tịnh”. Này Ananda, sau một thời gian, Ta ly hỷ 
trú xả, xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú Thiên 
thứ ba. Khi Ta trú với sự an trú này, các tưởng tác 
ý liên hệ với hỷ vẫn hiện hành. Đôi với Ta, đây là 
một chứng bệnh. Ví như, này Änanda, đối với 
người đang sung sướng, đau khổ có thể khởi lên 
như là một chứng bệnh. Cũng vậy các tưởng tác ý 
liên hệ với hỷ vẫn hiện hành nơi Ta. Như vậy đôi 
với Ta, đây là một chứng bệnh. 
7. Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: 
"Vậy ta hãy xả lạc, xả khổ, ly hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, dùng xả niệm thanh tịnh để chứng đạt và an 
trú Thiên thứ tư". Nhưng tâm Ta không hứng khởi 
đối với xả lạc, do đó không có tịnh tín, không có an 
trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy "Đây là an 
tịnh". Này Änanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Do nhân gì, do duyên gì, tâm Ta không hứng 
khởi đối với xả lạc, do đó không có tịnh tín, không 
có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy “Đây 
là an tịnh'?”. Rồi này Änanda, Ta suy nghĩ như 
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sau: "Vì Ta không thấy sự nguy hiểm trong lạc, vì 
Ta không làm cho sung mãn ÿ niệm về sự nguy 
hiểm trong lạc. Ta chưa chứng được lợi ích của 
không khổ không lạc. Ta chưa được thưởng thức 
lợi ích ấy. Do vậy tâm Ta không hứng khởi đối với 
xa lạc nên không tịnh tín, không an trú, không giải 
thoái". Này Ẩnanda, về vẫn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm trong lạc, Ta làm 
cho sung mãn ý niệm về sự nguy hiểm ấy. Sau khi 
chứng được lợi ích trong không khổ không lạc, Ta 
thưởng thức sự lợi ích ấy, thời sự kiện này sẽ xảy 
ra: Tâm Ta có thể hứng khởi trong không khổ 
không lạc, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có thấy 
Đây là an tịnh". 
Rồi này Änanda, sau một thời gian, sau khi 
thấy nguy hiểm trong lạc, Ta làm cho sung mãn y 
niệm về sự nguy hiểm ấy; sau khi chứng được lợi 
ích trong không khổ không lạc, Ta thưởng thức lợi 
ích ấy. Và này Ananda, tâm Ta hứng khởi trong 
không khổ không lạc, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì 
Ta thấy "Đây là an tịnh". Này Änanda, sau một 
thời gian, Ta xả lạc xả khổ, ly hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, với xa niệm thanh tịnh chứng đạt và an trú 
Thiền thứ tư. Khi Ta trú với sự an trú này, các 
tưởng tác ý liên hệ với lạc vẫn hiện hành. Như vậy, 
đối với Ta, đây là một chứng bệnh. Ví như, này 
Änanda, đối với người đang sung sướng, đau khổ 
có thê khởi lên như là một chứng bệnh. Cũng vậy 
các tưởng tác ý liên hệ với lạc vẫn hiện hành nơi 
Ta. Như vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. 
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§. Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: 
"Vậy Ta hãy vượt khơi các sắc tưởng một cách 
hoàn toàn, chấm dứt các chướng ngại tưởng, 
không tác ÿ đến các tưởng sai biệt, nhất tâm trong 
trởng!?? “Hự không vô biên ” để chứng đạt và an 
trú Không vô biên xứ ”. Nhưng tâm Ta không hứng 
khởi đối với Không vô biên xứ, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có 
thấy "Đây là an tịnh". Này Änanda, về vấn đề ấy, 
Ta suy nghĩ như sau: "Do nhân gì, do duyên gì, tâm 
Ta không hứng khởi đối với Không vô biên xứ, 
không có tịnh tín, không có an trú, không có giải 
thoát, dầu Ta có thấy “Đây là an tịnh”?". Rồi này 
Ananda, Ta suy nghĩ như sau: "Vì Ta không thấy sự 


nguy hiểm trong các sắc, Ta không làm cho Sung 
mãn ý niệm về sự nguy hiểm ấy. Ta chưa chứng 


được lợi ích của Không vô biên xứ tương, Ta chưa 
được thưởng thức lợi ích ấy. Do vậy tâm Ta không 
hứng khởi đối với Không vô biên xứ tưởng nên 
không tịnh tín, không an trú, không giải thoát”. 

Này Änanda, về vấn đề Ấy, Ta suy nghĩ như sau: 
"Nếu sau khi thấy nguy | hiểm trong các sắc, Ta làm 
cho sung mãn ý niệm về sự nguy hiểm ấy. Sau khi 
chứng được lợi ích trong Không vô biên xứ tướng, 
Ta thưởng thức lợi ích ấy, thời sự kiện này sẽ xảy 
ra: Tâm Ta có thể hứng khởi trong Không vô biên 


19 Tưởng” (saññä) ở đây có nghĩa là nhận thức (perception) 
bằng trí tuệ trực giác với tâm hòa nhập vào đối tượng để hiệu biết 
rõ ràng chính xác, đúng như thật. 
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xứ tưởng, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có thấy 
Đây là an tịnh". 

Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi 
thấy IIguy hiểm trong các sắc, Ta làm cho sung 
mãn ý niệm về sự nguy hiểm ấy; sau khi chứng 
được lợi ích trong Không vô biên xứ tương, Ta 
thưởng thức lợi ích ấy. Và này Änanda, tâm Ta 
hứng khởi trong Không vô biên xứ tương, tịnh tín, 
an trú, giải thoát, vì Ta thấy "Đây là an tịnh". Này 
Ananda, sưu một thời gian, Ta vượt khơi các sắc 
tưởng một cách hoàn toàn, chấm đứt các đối ngại 
tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt, nhất tâm 
trong tưởng “Hư không vô biên” để chứng đạt và 
an trú Không vô biên xứ. Khi Ta trú với sự an trủ 
này, các tưởng tác ÿ liên hệ với các sắc vẫn hiện 
hành. Đôi với Ta, đây là một chứng bệnh. Ví như, 
này Änanda, đối với người đang sung sướng, đau 
khổ có thể khởi lên như một chứng bệnh. Cũng 
vậy, các tưởng tác ý liên hệ với sắc vẫn hiện hành 
nơi Ta. Như vậy đối với Ta, đây là một chứng 
bệnh. 

9. Rồi này Änanda, Ta suy nghĩ như sau: 
"Vậy Ta hãy vượt khơi Không vô biên xứ tương 
một cách hoàn toàn, nhất tâm trong tưởng "Thức 
vô biên" để chứng đạt và an trú Thức vô biên 
xứ”. Nhưng tâm Ta không hứng khởi đối với Thức 
vô biên xứ tương, không có tịnh tín, không có an 
trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy "Đây là an 
tịnh". Này Änanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Do nhân gì, do duyên gì, tâm Ta không hứng 
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khởi đối với Thức vô biên xứ tưởng, không có tịnh 
tín, không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có 
thấy “Đây là an tịnh??? Rồi này Änanda, Ta suy 
nghĩ như sau: "Vì Ta không thấy sự nguy hiểm 
trong Không vô biên xưứ, vì Ta không làm cho sung 
mãn ý niệm về sự nguy hiểm ấy; Ta chưa chứng 
được lợi ích của Thức vô biên xứ tương. Ta chưa 
được thưởng thức lợi ích ấy. Do vậy tâm Ta không 
hứng khởi đối với Thức vô biên xứ tưởng, không 
tịnh tín, không an trú, không giải thoát”. Này 
Änanda, về vẫn đề ấ Ấy, Ta suy nghĩ như sau: "Nếu 
sau khi thấy nguy hiểm trong Không vô biên xứ, 
Ta làm cho sung mãn ý niệm về sự nguy hiểm ấy. 
Sau khi chứng được lợi ích trong Thức vô biên xứ 
tưởng, Ta thưởng thức lợi ích ấy", thời sự kiện này 
sẽ xảy ra: Tâm Ta có thể hứng khởi trong Thức vô 
biên xứ tưởng, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta có 
thấy Đây là an tịnh". 

Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi 
thấy nguy hiểm trong Không vô biên xứ, Ta làm 
cho sung mãn ý niệm về sự nguy hiểm ấy; sau khi 
chứng được lợi ích trong Thức vô biên xứ tưởng, 
Ta thưởng thức lợi ích ấy. Và này Änanda, tâm Ta 
hứng khởi trong Thức vô biên xứ tưởng, tịnh tín, 
an trú, giải thoát, vì Ta thấy "Đây là an tịnh". Này 
Ananda, sau một thời gian, Ta vượt khỏi Không vô 
biên xứ tưởng một cách hoàn toản, nhất tâm trong 
tưởng “Thức là vô biên”, chứng đạt và an trú Thức 
vô biên xứ. Khi Ta trú nến sự an trú này, các fưởng 
tác ý liên hệ với Không vô biên xứ vẫn hiện hành 
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nơi Ta. Đối với Ta, đây là một chứng bệnh. Ví như, 
này Änanda, đối với người đang sung sướng, đau 
khổ có thể khởi lên như một chứng bệnh. Cũng vậy 
các tưởng tác ý liên hệ với Không vô biên xứ vẫn 
hiện hành nơi Ta. Như vậy đối với Ta, đây là một 
chứng bệnh. 

10. Rồi này Änanda, Ta suy nghĩ như sau: 
"Vậy Ta hãy vượt khơi Thức vô biên xứ tương một 
cách hoàn toàn, nhất tâm trong tưởng "Không có 
vật gì" đề chứng đạt và an trú Vô sở hữu xứ". 
Nhưng ứâm Ta không hứng khởi đối với Vô sở hữu 
xứ tương, không có tịnh tín, không có an trú, không 
có giải thoát, dầu Ta có thấy "Đây là an tịnh". Này 
Änanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau: "Do 
nhân øì, do duyên gì, tâm Ta không hứng khởi đối 
với Vô sở hữu xứ tưởng, không có tịnh tín, không 
có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy “Đây 
là an tịnh”?” Rồi này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: 


"Vì Ta không thấy sự nguy hiểm trong Thức võ 
biên xứ, vì Ta Không làm cho sung mãn ÿ niệm về 


sự nguy hiểm ấy;Ta chưa chưng được lợi ích của 
Vô sở hữu xứ tương, Ta chưa được thưởng thức lợi 
ích ấy. Do vậy tâm Ta không hứng khởi đối với Vô 
sở hữu xứ tưởng, không tịnh tín, không an trú, 
không giải thoát". Này Änanda, về vấn đề ấy, Ta 
suy nghĩ như sau: "Nếu sau khi thấy nguy hiểm 
trong Thức vô biên xứ, Ta làm cho sung mãn ý 
niệm về sự nguy hiểm ấy. Sau khi chứng được lợi 
ích trong Vô sở hữu xứ tướng, Ta thưởng thức lợi 
ích ấy, thời sự kiện này sẽ xảy ra: Tâm Ta có thể 
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hứng khởi trong Vô sở hữu xứ tưởng, tịnh tín, an 
trú, giải thoát, vì Ta có thấy Đây là an tịnh". 

Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi 
thấy nguy hiểm trong Thức vô biên xứ, Ta làm cho 
sung mãn ý niệm về sự nguy hiểm ấy; sau khi 
chứng được lợi ích trong Vô sở hữu xứ tương, Ta 
thưởng thức lợi ích ấy. Và này Änanda, tâm Ta 
hứng khởi trong Vô sở hữu xứ tưởng, tịnh tín, an 
trú, giải thoát, vì Ta thấy "Đây là an tịnh". Này 
Ananda, sau một thời gian, Ta vượt khơi Thức vô 
biên xứ tưởng một cách hoàn toàn, nhất tâm trong 
tương “Không có vật gì”, chứng đạt và an trú Vô 
sở hữu xứ. Khi Ta trú với sự an trú này, các fưởng 
tác ý liên hệ với Thức vô biên xứ vẫn hiện hành, 
như vậy đối với Ta, đây là một chứng bệnh. Ví 
như, này Änanda, đối với người đang sung sướng, 
đau khổ có thê khởi lên như một chứng bệnh. Cũng 
vậy, các tưởng tác ý liên hệ với Thức vô biên xứ 
vẫn hiện hành nơi Ta. Như vậy đối với Ta, đây là 
một chứng bệnh. 

11. Rồi này Änanda, Ta suy nghĩ như sau: 
"Vậy Ta hãy vượt khơi Vô sở hữu xứ tương một 
cách hoàn toàn, nhất tâm trong “Xả tướng!?"!”, để 
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chứng đạt và an trụ Phí tưởng phi phí tưởng xứ 
Nhưng fâm Ta không hứng khởi đối với Phi tướng 


phi phi tưởng xứ tương, không có tịnh tín, không 
có an trú, không có giải thoát, dâu Ta có thây "Đây 
là an tịnh". Này Ananda, về vân đê ây, Ta suy nghĩ 


!! Xã tưởng là xả bỏ mọi tư tường. 
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như sau: "Do nhân gì, do duyên gì, tâm Ta không 
hứng khởi đối với Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
tướng, không có tịnh tín, không có an trú, không có 
giải thoát, dầu Ta có thấy “Đây là an tịnh”?” Rồi 
này Ananda, Ta suy nghĩ như sau: "Vì Ta không 
thấy sự nguy hiểm trong Vô sở hữu xứ, vì Ta không 
làm cho sung mãn ý niệm về sự nguy hiểm ấy; Ta 
chưa chưng được lợi ích của Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ tương, Ta chưa được thưởng thức lợi ích 
ấy. Do vậy tâm Ta không hứng khởi đối với Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ tương, không tịnh tín, 
không an trú, không giải thoát". Này Änanda, về 
vẫn đề ấ Ấy, Ta suy nghĩ như sau: "Nếu sau khi thấy 
nguy hiểm trong Vô sở hữu xứ, Ta làm cho sung 
mãn ý niệm về sự nguy hiểm ấy. Sau khi chứng 
được lợi ích trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
tưởng, Ta thưởng thức lợi ích ấy, thời sự kiện này 
sẽ xảy ra: Tâm Ta có thể hứng khởi trong Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ tưởng, tịnh tín, an trú, giải 
thoát, vì Ta có thấy Đây là an tịnh". 

Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi 
thấy nguy hiểm trong Vô sở hữu xứ, Ta làm cho 
sung mãn ý niệm về sự nguy hiểm ấy; sau khi 
chứng được lợi ích trong Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ tưởng, Ta thưởng thức lợi ích ây. Và này 
Ananda, tâm Ta hứng khởi trong Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ tưởng, tịnh tín, an trú, giải thoát, vì Ta 
thấy "Đây là an tịnh". Này Änanda, sau một thời 
gian, 1a vượt khơi Vô sở hữu xứ một cách hoàn 
toàn, nhất tâm trong “Xá tưởng” để chứng đạt và 

216 


an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Khi Ta trú với 
sự an trú này, các tưởng tác ý liên hệ với Vô sở hữu 
xứ vẫn hiện hành, như vậy đối với Ta, đây là một 
chứng bệnh. Ví như, này Änanda, đối với người 
đang sung sướng, đau khổ có thể khởi lên như một 
chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng tác ý liên hệ với 
Vô sở hữu xứ vẫn hiện hành nơi Ta. Như vậy đối 
với Ta, đây là một chứng bệnh. 
12. Rồi này Änanda, Ta suy nghĩ như sau: 
"Vậy Ta hãy vượt khơi Phi tưởng phi phi NHỞNg xứ 
tưởng một cách hoàn toàn, đoạn tận ngã chấp và 
pháp chấp để chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng 
định”. Nhưng tâm Ta không hứng khởi đối với 
Diệt thọ tưởng định, không có tịnh tín, không có an 
trú, không có giải thoát, dầu Ta có thấy "Đây là an 
tịnh". Này Änanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như 
sau: "Do nhân gì, do duyên gì, tâm Ta không hứng 
khởi đối với Diệt thọ tưởng định, không có tịnh tín, 
không có an trú, không có giải thoát, dầu Ta có 
thấy “Đây là an tịnh??? Rồi này Änanda, Ta suy 
nghĩ như sau: "Vì Ta không thấy sự nguy hiểm 
trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ, vì Ta không làm 
cho sung mãn ÿ niệm về sự nguy hiểm ấy; Ta chưa 
chưng được lợi ích của Diệt thọ tưởng định, Ta 
chưa được thưởng thức lợi ích ấy. Do vậy tâm Ta 
không hứng khởi đối với Diệt thọ tưởng định, 
không tịnh tín, không an trú, không giải thoát”. 
Này Änanda, về vấn đề ấy, Ta suy nghĩ như sau: 
"Nếu sau khi thấy sự nguy hiểm trong Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, Ta làm cho sung mãn ý niệm về 
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sự nguy hiểm ấy. Sau khi chứng được lợi ích trong 
Diệt thọ tưởng định, Ta thưởng thức lợi ích ấy, thời 
sự kiện này sẽ xảy ra: Tâm Ta có thể hứng khởi 
trong Diệt thọ tưởng định, tịnh tín, an trú, giải 
thoát, vì Ta có thấy Đây là an tịnh". 

Rồi này Ananda, sau một thời gian, sau khi 
thấy nguy hiểm trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
Ta làm cho sung mãn ý niệm về sự nguy hiểm ấy; 
sau khi chứng được lợi ích trong Diệt thọ tưởng 
định, Ta thưởng thức lợi ích ấy. Và này Änanda, 
tâm Ta hứng khởi trong Diệt thọ tưởng định, tịnh 
tín, an trú, giải thoát, vì Ta thấy "Đây là an tịnh". 
Này Ananda, sau một thời gian, Ta vượt khỏi Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ tưởng một cách hoàn toản, 
đoạn tận ngã chấp và pháp chấp, chứng đạt và an 
trú Diệt thọ tưởng định. Khi Ta trú với sự an trú 
này, các tưởng tác ý liên hệ với Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ vẫn hiện hành nơi Ta, như vậy đôi với 
Ta, đây là một chứng bệnh. Ví như, này Ananda, 
đối với người đang sung sướng, đau khổ có thể 
khởi lên như một chứng bệnh. Cũng vậy, các tưởng 
tác ý liên hệ với Phi tưởng phi phi tưởng xứ vẫn 
hiện hành nơi Ta. Như vậy đối với Ta, đây là một 
chứng bệnh. 

13. Cho đến khi nào, này Änanda, chín thứ 
bậc Thiền chứng này chưa được Ta thuận thứ, 
nghịch thứ chứng đạt, an trú và xuất khởi một cách 
hoản toàn tốt đẹp, thời này Änanda, trong thế giới, 
với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, với quần 
chúng Sa-môn và Bà-la-môn, chư Thiên và loài 
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Người, Ta chưa xác nhận rằng ta đã chứng Chánh 
Đăng Chánh giác. Cho đến khi nào, này Ẩnanda, 
chỉn thứ bậc Thiên chứng này đã được Ta thuận 
thứ, nghịch thứ chứng đạt, an tru và xuất khởi một 
cách hoàn toàn tốt đẹp, thời này Ẩnanda, trong thể 
giới này, với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, 
với quân chúng Sa-môn và Bà-la-môn, chư Thiên 
và loài Người, cho đến khi ấy Ta mới xác nhận 
rằng Ta đã chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. Trì và Kiến đã khởi lên nơi Ta. Ta 
biết rằng "Bắt động là tâm giải thoát của Ta. Đây 
là đời SUNG cuồi cùng, từ nay sẽ không còn tái 
sanh nữa ” 


HÉT 


Nguyện đem công đức này 
Hướng về khắp tất cả 
Đệ tử và chúng sanh 

Đầu trọn thành Phật đạo. 
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